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KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN – LỚP 4  – TUẦN 1

BÀI 1: ÔN TẬP VỀ SỐ VÀ PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000

(Tiết 1 – 2)

Thời gian thực hiện: từ../…/… đến …/…/….

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Ôn tập, củng cố một số kiến thức về số và phép tính đã học ở lớp 3 như: đọc, viết, so sánh, xếp thứ tự, làm tròn (đến hàng chục nghìn) các số trong phạm vi 100 000; ôn tập về các phép tính cộng, trừ và nhân, chia (với các số có 1 chữ số) trong phạm vi 100 000 (bao gồm cả tính nhẩm và tính viết).

- Vận dụng được các phép tính đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Hình minh họa bài, bảng phụ

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1

A. Hoạt động khởi động

	- GV giới thiệu bộ đồ dùng học toán 4.

- Hướng dẫn HS các hoạt động cá nhân, nhóm, cách phát biểu,…

- Giới thiệu bài.
	- Làm quen với bộ đồ dùng học toán 4. 

- Thực hành cách làm việc:

Cá nhân – Nhóm – Trình bày trước lớp 

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân – Nhóm 2 – Chia sẻ trước lớp qua trò chơi.
- Nhận xét

- Qua trò chơi, các em được ôn tập nội dung gì?

- GV chốt, chuyển sang BT2.

Bài 2:

- Gọi HS nêu yêu cầu.

- YCHS làm bài cá nhân vào vở - nhóm 2 – chia sẻ trước lớp.

- GV quan sát, gợi ý HS chia sẻ về cách làm ở mỗi câu.

- GV chữa bài, hỏi cách làm và lưu ý hệ thống cho HS cách so sánh số bằng cách cho HS điền khuyết.

- Nhận xét, chốt, chuyển ý sang bài 3.

Bài 3: 

- Gọi HS nêu YC

- YCHS làm bài cá nhân vào bảng con lần lượt từng câu – chia sẻ trước lớp

- Nhận xét chữa bài.

- GV chốt, chuyển sang bài 4.

Bài 4:

- Gọi HS đọc bài toán.

- Mời 2HS phân tích bài toán.

- HS tìm cách giải và trình bày vào bảng nhóm.
Cá nhân - nhóm 4 làm bảng nhóm – chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, chữa bài.
*Củng cố, dặn dò

- NX tiết học.

- Dặn dò 
	- 2 HS đọc đề, cả lớp đọc thầm.

- Suy nghĩ làm cá nhân.

- Nhóm 2 nói cho nhau nghe, thực hiện bài tập.

- Chia sẻ : trò chơi “Ai nhanh? Ai đúng?” 1HS điều khiển lớp tham gia trò chơi

- Được ôn cách cộng, trừ, nhân chia các số trong phạm vi 100 000.

- Nêu YC bài

- Cá nhân: HS làm bài vào vở.

- Nhóm 2: đổi chéo vở chữa bài.

- Chia sẻ: 1HS điều khiển lớp chia sẻ.

a) Xác định quy luật dãy số và tìm số cần điền.

Các số cần điền là: 26 450; 26 850.

b) Xác định giá trị số ở từng hàng.

Số 26 358:

- Làm tròn đến hàng chục: 26 360

- Làm tròn đến hàng trăm: 26 400

- Làm tròn đến hàng nghìn: 25 000

- Làm tròn đến hàng chục nghìn: 

30 000

c) Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là:

20 990; 29 909; 29 999; 90 000.

- HS làm việc cá nhân, xung phong TL.

+ Trên tia số: Số bên trái bé hơn số bên phải.

+ Số có ít chữ số hơn thì bé hơn.

+ Hai số có số chữ số bằng nhau: So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

- Nêu YC bài

- Cá nhân: HS làm bài vào bảng con.

- Chia sẻ: trình bày bài trước lớp và nêu cách làm. 

+
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+ Qua bài 3, các em được ôn tập nội dung gì?

+ Được ôn tập cách cộng, trừ, nhân chia các số trong phạm vi 100 000.
+ Khi thực hiện đặt tính cộng, trừ ta cần lưu ý gì?
+ Các số trong hàng phải thẳng nhau.

- 1HS đọc bài, HS còn lại đọc thầm.

- Cá nhân HS xung phong trả lời.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán cho biết : số điểm cao nhất trong trò chơi tung bóng vào lưới là 25 928 điểm,...
+ Bài toán hỏi gì?
+ Bài toán hỏi : Kiên đang có bao nhiêu điểm?

- Cá nhân: Tìm cách giải,

- Nhóm 4: Thống nhất cách giải và trình bày vào bảng nhóm.

- Chia sẻ: Trình bày cách làm và bảng nhóm đã thống nhất.

Bài giải

Số điểm Kiên đang có là :

25 928 – 2 718 = 23 210 (điểm)

               Đáp số : 23 210 điểm

HS chuẩn bị bài Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 (tiết 2).

	TIẾT 2

A. Hoạt động khởi động

	- Tổ chức trò chơi « Mảnh ghép »
Cá nhân – nhóm 2 – chia sẻ trước lớp

- GVNX, giới thiệu bài.
	- HS nghe phổ biến cách chơi.
- Cách chơi : HS tìm các mảnh ghép có giá trị giống nhau.
- Cá nhân: quan sát, nhẩm các mảnh ghép

- Nhóm 2: Chọn và nói cho nhau nghe kết quả phù hợp.

- Chia sẻ: 1HS điều khiển lớp nêu đáp án đúng.

+ 10 + 0 = 0 + 10

+ (100 + 200) + 50 = 100 + (200 + 50)

+ 35 – 20 : 4 = 35 – 5

+ 3 x 30 + 10 = 90 + 10

	C. Hoạt động luyện tập, thực hành

	Bài 5: 

- Gọi HS nêu YC

- YCHS làm bài vào vở - đổi chéo theo nhóm 2 – chia sẻ trước lớp.

+ Phần a nêu miệng

+ Phân b: 3 HS làm bảng

- Nhận xét.

- GV chốt, lưu ý cách tính giá trị biểu thức khi có dấu ngoặc.
Bài 6:

- Gọi HS nêu YC

- HS làm việc cá nhân – chia sẻ trước lớp qua - Cách chơi : Mỗi HS nêu 1 số La Mã tiếp theo và gọi tên bạn bất kì nối tiếp. 

- Gợi ý cách làm cho HS: đếm theo thứ tự các số tiếp theo rồi tìm các số La Mã tương ứng.

- Nhận xét chữa bài.

- GV chốt, chuyển ý sang BT7.
	 Nêu YC bài

- Cá nhân: HS làm bài vào vở.

- Nhóm 2: đổi chéo vở chữa bài 

- Chia sẻ: nêu cách làm và trình bày kết quả.

a) Biểu thức cùng giá trị là:

(450 + 38) + 105 = 450 + (38 +105)

989 + 0 = 0 + 989 

405 + 165 =  165 + 405

231 + (153 + 924) = (231 + 153) + 924

b) Giá trị của mỗi biểu thức là :
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 2) = 180 : 6 = 30
+ Qua bài 5, các em được ôn tập nội dung gì?

+ Phần a ôn tập tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng.

+ Phần b ôn tập tính giá trị biểu thức.

- Nêu YC bài.

- Cá nhân : tìm cách làm và thực hiện bài tập vào vở.

- Chia sẻ : tham gia trò chơi Tiếp sức bằng cách viết nhanh trên bảng phụ GV chuẩn bị sẵn treo trên bảng 

- Các số còn thiếu là : VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX.

- Nhận xét, chữa bài cho bạn.

+ Qua bài 6, các em được ôn tập nội dung gì?

+ Ôn tập cách đọc và viết các chữ số La Mã.



	D. Hoạt động vận dụng

	Bài 7:

- Gọi HS đọc bài toán.

- Mời 2HS phân tích bài toán.

- HS tìm cách giải và trình bày vào bảng nhóm.

Cá nhân - nhóm 4 làm bảng nhóm – chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, chữa bài.
- GV hỏi.

*Củng cố - dặn dò

+ Qua bài học hôm nay em biết thêm được điều gì ?

+ Để có thể làm tốt các bài tập trên, em nhắn bạn điều gì ?


	- 2HS đọc bài, HS còn lại đọc thầm.

- Cá nhân HS xung phong trả lời.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán cho biết : Hiền, Hải và Đức mua các loại bánh ngọt,…

+ Bài toán hỏi gì?

+ Bài toán hỏi : Theo em, trong các loại bánh trên, chiếc bánh loại nào có giá bán cao nhất, chiếc bánh loại nào có giá bán thấp nhất?

- Cá nhân: Tìm cách giải,
 Muốn biết chiếc bánh loại nào giá bán cao nhất, loại nào giá bán thấp nhất ta làm thế nào ?
- Nhóm 4: Thống nhất cách giải và trình bày vào bảng nhóm.

- Chia sẻ: Trò chơi « Tiếp sức »

Trình bày cách làm và bảng nhóm đã thống nhất.

- Ta cần tính giá tiền một hộp bánh và một chiếc bánh mỗi loại rồi so sánh với nhau.

- HS làm bài và trình bày bài giải.

Bài giải

Giá tiền của một chiếc bánh vị cam là : 

39 000 : 3 = 13 000 (đồng)

Giá tiền của một chiếc bánh vị dâu là : 

50 000 : 2 = 25 000 (đồng)

Giá tiền của một chiếc bánh vị sô-cô-la là : 

48 000 : 4 = 12 000 (đồng)

Vậy chiếc bánh vị dâu có giá bán cao nhất là 25 000 đồng, chiếc bánh vị sô-cô-la có giá bán thấp nhất là 12 000 đồng .

- Cá nhân:  Qua bài 7, đã ứng dụng các phép tính vào việc gì trong đời sống?

+ Ứng dụng để mua bánh, tính xem bánh nào có giá bánh cao nhất, bánh nào có giá bán thấp nhất.

+ Đi siêu thị, đi nhà sách, đi mua quần áo,…
+ Em hãy nêu thêm những ví dụ trong cuộc sống có sử dụng các phép tính ?
+ Có thể ứng dụng các phép tính vào cuộc sống.

+ ……
- Về nhà

 HS đọc và chuẩn bị trước Bài 2 – Ôn tập về hình học và đo lường


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN – LỚP 4  – TUẦN 1
Tiết 3-4. Bài 2. ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG 
Thời gian thực hiện: từ../…/… đến …/…/….
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Ôn tập tổng hợp các kiến thức về hình học và đo lường đã học từ lớp 3.
- Phát triển các năng lực toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: hình minh họa bài.

2. Học sinh: bảng nhóm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động 
- YCHS thực hiện trò chơi “Đố bạn” BT 1 tr. 8 SGK.

- NX khen ngợi HS.

- GT tiết học, ghi đầu bài.

2. Thực hành, luyện tập (28p)

* Bài 2. Gọi HS nêu YC

- YCHS làm bài, đổi chéo vở kiểm tra.

* Bài 3. Gọi HS nêu YC

- YCHS làm bài nhóm 2, rồi chia sẻ.

- GV và HS nhận xét, chữa bài

* Bài 4. Gọi HS nêu YC

- YCHS làm bài, đổi chéo vở kiểm tra.

3. Củng cố - nhận xét (2p)

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
	- Đọc YC trò chơi và thực hiện chơi theo nhóm 4.

+ Kể tên các hình đã học.

+ Nêu cách tính chu vi hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tứ giác.

- Hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tứ giác.

+ Hình vuông: Độ dài một cạnh nhân với 4.

+ Hình chữ nhật: Chiều dài, cộng chiều rộng nhân với 2.

+ Hình tam giác:

+ Hình tứ giác:

+ Nêu cách tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông.

+ HCN: chiều dài nhân chiều rộng.

+ HV: Độ dài 1 cạnh nhân với chính nó.

+ Kể tên các đơn vị đo dộ dài, khối lượng, dung tích, diện tích đã học.

- HS kể tên

- Nêu YC bài

- Cá nhân: làm vở
- Nhóm 2: đổi chéo vở kiểm tra.

- Chia sẻ: 2-3 em đọc bài làm
- Cá nhân: Đọc bài toán, nêu bài toán cho biết, bài toán hỏi.  Muốn biết cần bao nhiêu màu để sơn các mặt của từng hình khối ta làm thế nào?
- Nhóm 2: Ta đếm xem có bao nhiêu hình, từ đó tìm số màu tương ứng.

- Chia sẻ: 2-3 nhóm chia sẻ.

- Cá nhân: HS làm bài.

- Nhóm 2: đổi chéo vở kiểm tra

- Chia sẻ: 2-3 nhóm chia sẻ.

- Hs lắng nghe.
- HS đọc và chuẩn bị trước Bài 2 – Ôn tập về hình học và đo lường (tiết 2)

	Tiết 2

	1. Khởi động 
- YCHS :

- NX khen ngợi HS.

- Giới thiệu tiết học, ghi đầu bài
2. Thực hành, luyện tập 
* Bài 5. Gọi HS nêu YC

- YCHS làm bài, đổi chéo vở kiểm tra.

* Bài 6. Gọi HS nêu YC
- YCHS làm bài nhóm 2, rồi chia sẻ.

- GV và HS nhận xét, chữa bài

4. Vận dụng, trải nghiệm
* Bài 7. Gọi HS nêu YC

- YCHS làm bài nhóm 4, trình bày.

4. Củng cố - nhận xét (2p)

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

- YCHS đọc và chuẩn bị trước.
	- Nêu miệng:

+ Nêu cách tính chu vi hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tứ giác.

- Hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tứ giác.

+ Hình vuông: Độ dài một cạnh nhân với 4.

+ Hình chữ nhật: Chiều dài, cộng chiều rộng nhân với 2.

+ Hình tam giác:

+ Hình tứ giác:

- Nêu YC bài

- Cá nhân: Làm bài theo YC

- Nhóm 2: đổi chéo vở kiểm tra

- Chia sẻ: 3-4 Hs chia sẻ

- Cá nhân: Đọc bài toán, nêu bài toán cho biết, bài toán hỏi.

- Nhóm 2:  Muốn biết mỗi bể chứa bao nhiêu lít nước thải ta làm thế nào?

- Chia sẻ 2-3 : Ta lấy 36 000 l : 4

+  Đáp án: C. 9 000 l

-  Cá nhân : HS làm bài vào vở
- Nhóm 4: Nhóm trưởng yêu cầu thành viên đọc bài và nhận xét.
-Chia sẻ : đại diện 1-2 nhóm chia sẻ.

HS đọc và chuẩn bị trước Bài 3. Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN – LỚP 4  – TUẦN 1
Bài 3. ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG  (Tiết 3 – 4)
Thời gian thực hiện: từ../…/… đến …/…/….

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Ôn tập tổng hợp các kiến thức về hình học và đo lường đã học từ lớp 3.

- Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Hình minh họa bài, thước thẳng, ê ke, mô hình nhiệt kế.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1

A. Hoạt động khởi động

	- Tổ chức trò chơi 

- GV nhận xét, giới thiệu bài mới.
	- HS chơi trò chơi “Ai nhanh? Ai đúng?”HS nghe phổ biến cách chơi.
- Cách chơi: Cá nhân HS dơ bảng viết đáp án đúng (A, B, C, D) ở mỗi câu hỏi trong thời gian 5s.
- Cá nhân: quan sát, lựa chọn đáp án đúng viết vào bảng.

- Chia sẻ: 1HS điều khiển lớp nêu đáp án đúng.

+ Hình này là hình gì? – Hình tứ giác

+ Km là đơn vị đo ……. – độ dài

+ Để kiểm tra góc vuông ta sử dụng…..– êke

+ Khối này có 6 mặt hình vuông. Đây là khối gì? – Khối lập phương

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1

- Gọi HS nêu YC.

- Tổ chức trò chơi “Đố bạn” theo nhóm 4. 

- NX khen ngợi HS, chuyển ý sang hoạt động sau.

Bài 2 

- Gọi HS nêu YC.

- Gợi nhắc HS về các đối tượng hình học: điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, góc vuông, góc không vuông.

- Yêu cầu HS thực hiện bài tập theo nhóm 2.

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng, chuyển sang hoạt động sau.

Bài 3

- Gọi HS nêu YC

- Mời 2HS phân tích bài toán.

- HS tìm cách giải và trình bày vào bảng nhóm.

Cá nhân - nhóm 4 làm bảng nhóm – chia sẻ trước lớp.

- Gợi nhắc HS về Hình khối đã học: khối lập phương, khối hộp chữ nhật

- GV và HS nhận xét, chữa bài.
*Củng cố - nhận xét 

 Qua bài học, các em được ôn tập nội dung gì?


	- 1HS đọc YC, HS còn lại đọc thầm

- Cá nhân: nhớ lại và tìm câu trả lời.

- Nhóm 4: Thực hiện trò chơi, lần lượt mỗi HS đố bạn trong nhóm, chia sẻ và sửa chữa nếu bạn TL sai.

- Chia sẻ: 1HS điều khiển lớp chơi trò chơi trước lớp. 

+ Kể tên các hình đã học.

Hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tứ giác, hình tròn.

+ Nêu cách tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình vuông, hình chữ nhật.

CV Hình tam giác: tổng độ dài các cạnh. CV Hình tứ giác: tổng độ dài các cạnh. CV Hình vuông: độ dài một cạnh nhân với 4. CV Hình chữ nhật: chiều dài, cộng chiều rộng rồi nhân với 2.

+ Nêu cách tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật.

DT Hình vuông: Độ dài 1 cạnh nhân với chính nó. DT Hình chữ nhật: chiều dài nhân chiều rộng.

+ Kể tên các đơn vị đo độ dài, khối lượng, dung tích, diện tích đã học.

Đơn vị đo độ dài: km, m, dm, cm, mm

Đơn vị đo khối lượng: g, kg

Đơn vị đo dung tích: ml, l

Đơn vị đo diện tích: cm2
- 1HS đọc YC, HS còn lại đọc thầm.

- Cá nhân HS xung phong nhắc lại.

- Cá nhân: thực hiện bài toán 

Phần a: Làm miệng.

Phân b: Làm vào vở.

- Nhóm 2: Đổi chéo vở kiểm tra, sửa chữa thống nhất cách làm.

- Chia sẻ: 1HS điều khiển lớp chia sẻ kết quả bài tập.

+ Phần a:

Góc vuông đỉnh N, cạnh NM, NO.

Góc vuông đỉnh I, cạnh IH, IK.

Góc vuông đỉnh B, cạnh BA, BC.

+ Phần b:

CV hình chữ nhật ABCD là: 

DT hình chữ nhật ABCD là:

CV hình vuông GHIK là:

DT hình vuông GHIK là:

- 1HS nêu YC bài, HS còn lại đọc thầm

- Cá nhân HS xung phong trả lời.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán cho biết : Sơn mỗi mặt của từng khối hình bên bằng một màu khác nhau.
+ Bài toán hỏi gì?
+ Bài toán hỏi : Theo em, cần bao nhiêu màu để sơn hết các mặt của từng khối hình đó ?

- Cá nhân: Tìm cách giải.

- Nhóm 4: Thống nhất cách giải và trình bày vào bảng nhóm.

- Chia sẻ: Trình bày cách làm và bảng nhóm đã thống nhất.
- Muốn biết cần bao nhiêu màu để sơn các mặt của từng hình khối ta làm thế nào?
- Ta quan sát nhận dạng khối hình, từ đó dựa vào đặc điểm khối hình tìm số màu tương ứng.

- Cá nhân HS xung phong nhắc lại.

+ Khối lập phương: 6 mặt đều là hình vuông, 8 đỉnh, 12 cạnh. 

+ Khối hộp chữ nhật: 6 mặt đều là hình chữ nhật, 8 đỉnh, 12 cạnh. 

+ Ôn tập về các hình đã học. Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình vuông, hình chữ nhật. Diện tích hình vuông, hình chữ nhật. Góc vuông, góc không vuông. Khối lập phương, khối hộp chữ nhật.

- 1 HS nhắc lại

- Về nhà HS đọc và chuẩn bị trước Bài 2 – Ôn tập về hình học và đo lường (tiết 2)

	TIẾT 2

A. Hoạt động khởi động

	- Tổ chức trò chơi “Truyền hoa”

- GV nhận xét, giới thiệu bài mới.
	- HS nghe phổ biến cách chơi.
- Cách chơi: Cả lớp cùng hát một bài theo nhạc và cùng chuyền hoa đi, khi bài hát dừng lại HS đang cầm hoa sẽ trả lời một câu hỏi.
- Cả lớp cùng tham gia trò chơi.

+ Để đo nhiệt độ người ta thường dung gì? – nhiệt kế

+ Một con gà nặng khoảng bao nhiêu ki-lô-gam? – 3-4kg

+ Kể tên đơn vị đo dung tích em đã học. – lít, mi-li-lít

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 4

- Gọi HS nêu YC

- YCHS thực hiện bài tập cá nhân trong 1 phút.

- GV nhận xét, chuyển sang hoạt động sau.

Bài 5

- Gọi HS nêu YC.

- Gọi 2HS phân tích bài toán.

- Yêu cầu HS thực hiện bài tập theo nhóm 2, ghi phép tính vào vở. 

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

- GV chuyển ý sang hoạt động sau.

Bài 6

- Gọi HS nêu YC

- Gọi 2HS phân tích bài toán.

- Yêu cầu HS thực hiện bài tập vào vở theo nhóm 2. 

- GV và HS nhận xét, chữa bài.
	- 1HS nêu YC bài, HS còn lại đọc thầm

- Cá nhân HS xung phong trả lời.

+ Đơn vị đo nhiệt độ là gì?

+ Đơn vị đo nhiệt độ là độ C.

- Cá nhân: đọc nhiệt độ ghi trên mỗi nhiệt kế.

- Chia sẻ: 1HS điều khiển cả lớp cùng trả lời miệng, sửa chữa (nếu có).

+ A-10ºC, B-25ºC, C-40ºC, D-22ºC

- 1HS đọc YC, HS còn lại đọc thầm.

- Cá nhân HS xung phong trả lời.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán cho biết các khối lượng của các nhóm đồ vật và các thẻ ghi cân nặng

+ Bài toán hỏi gì?

+ Bài toán hỏi: Chọn thẻ ghi cân nặng thích hợp với mỗi hình vẽ sau.

- Cá nhân: Tìm cách giải và ghi phép tính vào vở.

- Nhóm 2: Đổi chéo vở kiểm tra và thống nhất cách giải.

- Chia sẻ: Nêu kết quả của nhóm, góp ý, chia sẻ (nếu có).
+ Muốn tìm thẻ thích hợp với mỗi hình vẽ, em làm như thế nào?
+ Tính số kg ở mỗi hình vẽ, sau đó chọn thẻ thích hợp. 

Hoa quả sấy = 500g x 2 + 4kg = 1000g + 4 kg = 1kg + 4kg = 5kg

Lạc rang = 250g x 8 = 2000g = 2kg

Hạt điều rang = 450g x 2 +100g = 900g + 100g = 1000g = 1kg

+ Qua bài tập 5, các em ôn tập nội dung gì?

+ Ôn tập về đơn vị đo và cách đổi đơn vị đo khối lượng: kg, g.

- 2HS đọc YC, HS còn lại đọc thầm.

- Cá nhân HS xung phong trả lời.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán cho biết hệ thóng xử lí nước thải trong một cơ sở sản xuất mỗi ngày xử lí 36 000l nước thải được chứa trong 4 chiếc bể như nhau.

+ Bài toán hỏi gì?

+ Bài toán hỏi: Mỗi bể chứa được số lít nước thải là bao nhiêu?

- Cá nhân: Tìm cách giải và ghi vào vở.
 Muốn biết mỗi bể chứa bao nhiêu lít nước thải ta làm thế nào?
- Nhóm 2: Đổi chéo vở kiểm tra và thống nhất cách giải.

- Chia sẻ: Nêu kết quả của nhóm, góp ý, chia sẻ (nếu có).

Mỗi bể chứa được số lít nước thải là:

36 000 : 4 = 9000 (l)

Chọn đáp án C. 9000l

	D. Hoạt động vận dụng

	Bài 7

- Gọi HS nêu YC.

- Mời 2HS phân tích bài toán.

- HS tìm cách giải và trình bày vào bảng nhóm.

Cá nhân - nhóm 4 làm bảng nhóm – chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, chữa bài.
- GV chốt.

* Củng cố - nhận xét 

- Qua bài học hôm nay em biết thêm được điều gì ?

- GV nhận xét tiết học.


	- 2HS đọc bài, HS còn lại đọc thầm.

- Cá nhân HS xung phong trả lời.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán cho biết : Sơ đồ các gian hàng của một Hội chợ về sản phẩm thủ công mĩ nghệ.

+ Bài toán hỏi gì?

+ Bài toán hỏi : Cho biết gian hàng nào có diện tích lớn nhất.

- Cá nhân: Tìm cách giải.

- Nhóm 4: Thống nhất cách giải và trình bày vào bảng nhóm.

- Chia sẻ: Trình bày cách làm và bảng nhóm đã thống nhất.
 Muốn biết gian hàng nào có diện tích lớn nhất ta làm thế nào ?
- Ta cần tính diện tích mỗi gian hàng (bằng cách đếm số ô vuông), sau đó so sánh các số vừa tìm được.

Gốm sứ : 16 ô vuông. Sơn mài : 8 ô vuông. Điêu khắc : 12 ô vuông. Mây tre : 4 ô vuông. Đồ gỗ : 12 ô vuông

Vậy gian hàng Gốm sứ có diện tích lớn nhất.

+ Qua bài 7, đã ứng dụng diện tích vào việc gì trong đời sống?

+ Ứng dụng vào việc sắp xếp các gian hàng trong Hội chợ.

+ Em hãy nêu thêm những ví dụ trong cuộc sống có ứng dụng diện tích?

+ Diện tích căn nhà, phân chia cách sắp xếp cây trong vườn,…

- Các ứng dụng của các đơn vị đo dung tích, khối lượng, diện tích trong đời sống.

- Về nhà HS đọc và chuẩn bị trước Bài 3. Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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Bài 4. ÔN TẬP VỀ MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT 

(Tiết 5)
Thời gian thực hiện: ..../…/… 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Ôn tập một số kiến thức về thống kê và xác suất đã được học từ lớp 3 như: biểu đồ tranh, bảng thống kê số liệu, nhận biết khả năng xảy ra một sự kiện.

- Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Mô hình vòng quay, bảng nhóm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Hoạt động Khởi động

	- Tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn?”

- GV liên kết, giới thiệu bài mới.
	- HS nghe phổ biến cách chơi.
- Cách chơi: HS giơ thẻ Đ hoặc S ở mỗi câu hỏi GV đưa ra. 
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- Cả lớp cùng tham gia trò chơi.

+ Quan sát biểu đồ sau:

Ngày thứ nhất bán được 20 cuốn sách – Đ

Ngày thứ hai bán được nhiều sách nhất – S

+ Quan sát biểu đồ sau:

Cửa hàng đã nhập về 4 loại kem – Đ

Thùng kem va-ni được nhập về ít nhất - Đ

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1

- Gọi HS nêu YC

- Yêu cầu HS thực hiện bài tập, đổi chéo vở kiểm tra theo nhóm 2.

- GV và HS nhận xét, chữa bài.
- GV chốt
Bài 2

- Gọi HS nêu YC

- Yêu cầu HS thực hiện bài tập, đổi chéo vở kiểm tra theo nhóm 2 (lưu ý khác nhóm ở bài 1) – Chia sẻ trước lớp qua trò chơi Đố bạn

- GV và HS nhận xét, chữa bài

+ Từ các thông tin đó, em rút ra nhận xét gì?

- GV chốt, chuyển sang hoạt động sau
Bài 3

- Gọi HS nêu YC

- Yêu cầu HS thực hiện bài tập, đổi chéo vở kiểm tra theo nhóm 2.

- GV nhận xét, chốt đáp án.

- GV nhận xét, chuyển sang hoạt động sau.
	1HS đọc YC, HS còn lại đọc thầm.
+ Nêu tên gọi của biểu đồ.

+ Biểu đồ cho biết những thông tin gì?
+ Tên biểu đồ: Số cây cửa hàng bán được trong ngày thứ Bảy.

+ Biểu đồ cho biết: tên các loại cây, số lượng bán được của từng loại, kí hiệu cây.

- Cá nhân: Thực hiện BT vào vở.

- Nhóm 2: Đổi chéo vở kiểm tra và thống nhất đáp án.

- Chia sẻ: Nêu kết quả của nhóm, góp ý, chia sẻ (nếu có).

a) Cửa hàng bán được hoa ly, hoa hồng, hoa giấy, cây xương rồng, hoa nhài.

b) Cửa hàng bán được 12 cây xương rồng.

c) Cây hoa hồng bán được nhiều nhất.

d) Cửa hàng bán được số cây hoa nhài gấp 2 lần số cây hoa ly (vì hoa ly bán được 8 cây, hoa nhài bán được 16 cây, lấy 16 : 8 = 2)

+ Qua bài 1, em được ôn tập về biểu đồ gì?

+ Ôn tập về biểu đồ tranh.

- Đọc YC bài và các số liệu.

+ Nêu tên gọi của bảng số liệu.

+ Tên bảng: Số học sinh lớp 4C đi xe buýt đến trường.

+ Bảng số liẹu cho biết những thông tin gì?

+ Bảng số liệu cho biết: Các ngày trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu) và Số học sinh đi xe buýt ở mỗi ngày.

- Cá nhân: Thực hiện BT vào vở.

- Nhóm 2: Thống nhất đáp án.

- Chia sẻ: Nêu kết quả của nhóm, góp ý, chia sẻ (nếu có).

a) Trả lời miệng: 

Thứ Hai có 16 học sinh đi xe buýt đến trường.

Thứ Tư có nhiều HS đi xe nhất, thứ Sáu có ít HS đi xe nhất.

b) 1HS điều khiển cả lớp cùng chơi.

Ví dụ:

Thứ Ba có bao nhiêu HS đi xe buýt đến trường?

So sánh số HS đi xe buýt đến trường giữa thứ Năm và thứ Sáu.

…

+ Dựa vào bảng số liệu, có thể biết được tên của bảng, các số liệu, so sánh được các số liệu,…

- Đọc YC bài và các số liệu.

+ Nêu tên gọi của bảng số liệu.

+ Tên bảng: Nhiệt độ vào lúc 10 giờ sáng của các ngày trong một tuần.

+ Bảng số liệu cho biết những thông tin gì?

+ Bảng số liệu cho biết: Các ngày trong tuần (từ thứ Hai đến Chủ nhật) và Nhiệt độ lúc 10 giờ sáng ở mỗi ngày.

- Cá nhân: Thực hiện BT vào vở.

- Nhóm 2: Đổi chéo vở - thống nhất đáp án.

- Chia sẻ: Nêu kết quả của nhóm, góp ý, chia sẻ (nếu có).

a) Ngày thứ Ba nhiệt độ là 21ºC.

b) Ngày Chủ nhật nhiệt độ là 27ºC.

c) Nhiệt độ cao nhất trong tuần là 28ºC.

d) Nhiệt độ cao nhất trong tuần là 20ºC.

HS xung phong trả lời cá nhân:

+ Nêu nhận xét của em khi đọc thông tin bảng số liệu trên.

+ Nhiệt độ mỗi ngày đều thay đổi.

+ Nhiệt độ khác nhau giữa các ngày.

+ Nhiệt độ càng cao ở cuối tuần.

+ Qua bài 3, các em thấy bảng số liệu ứng dụng như thế nào trong đời sống?

+ Bảng số liệu giúp so sánh nhiệt độ giữa các ngày.

+ Bảng số liệu giúp dự đoán nhiệt độ của ngày tiếp theo.



	D. Hoạt động vận dụng

	Bài 4

- Gọi HS nêu YC

- Mời 2HS phân tích bài toán.

- HS tìm cách giải và trình bày vào bảng nhóm.

Cá nhân - nhóm 2 – chia sẻ trước lớp qua hình thức quay mô hình.

- GV nhận xét, chốt ý. 

*Củng cố - nhận xét 

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.


	- Đọc YC bài.

- Cá nhân HS xung phong trả lời.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán cho biết: An quay vòng quay một lần. Khi vòng quay dừng lại thì chiếc kim sẽ chỉ vào một ô đã tô màu. 

+ Bài toán hỏi gì?

+ Bài toán hỏi: Theo em, chiếc kim có những khả năng chỉ vào ô màu nào? 

- Cá nhân: Suy nghĩ tìm đáp án

- Nhóm 2: Thống nhất đáp án.

- Chia sẻ: Nêu kết quả của nhóm, góp ý, chia sẻ (nếu có). Thực hành với mô hình trên bảng.

Chiếc kim có những khả năng chỉ vào ô màu đỏ, xanh, tím, vàng.

- HS lắng nghe.
- HS đọc và chuẩn bị trước Bài 4. Các số trong phạm vi 1 000 000.
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BÀI 4: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1 000 000

(Tiết 6)
Thời gian thực hiện:../…/… 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Đọc, viết được các số trong phạm vi 1 000 000.

- Nhận biết được 10 trăm nghìn = 1 triệu và viết được số 1 000 000.

- Củng cố: 10 đơn vị = 1 chục; 10 chục = 1 trăm; 10 trăm = 1 nghìn;

                  10 nghìn = 1 chục nghìn; 10 chục nghìn = 1 trăm nghìn.

- Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Các tấm 100 nghìn, thanh 10 nghìn, khối 1 nghìn, tấm 1 trăm, thanh 1 chục, khối lập phương; bảng con.
- Bảng phụ ghi các hàng từ trăm nghìn đến đơn vị trong đó bỏ trống các ô để HS có thể điền số và viết số.
- Một số tờ tiền với các mệnh giá khác nhau.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Hoạt động khởi động

	- Tổ chức trò chơi Ai nhanh? Ai đúng? Ôn lại kĩ năng đọc, viết các số trong phạm vi 100 000.

- GV kết nối, giới thiệu bài học
	- 1HS điều khiển trò chơi.

Cách chơi: Quản trò viết số có 6 chữ số và yêu cầu bạn nhanh nhất đọc số. Bạn trả lời đúng sẽ đưa câu hỏi tiếp cho các bạn dưới lớp trả lời (có thể đọc hoặc viết số có 6 chữ số theo yêu cầu)

	B. Hoạt động hình thành kiến thức

	- Yêu cầu HS lấy tấm 100 nghìn rồi nói: viết số tương ứng biểu thị số khối lập phương.
- YCHS tiếp tục lấy ra các tấm 100 nghìn, xếp lần lượt rồi đọc số lượng.

+ Mười trăm nghìn còn đọc là gì?
Nếu HS không trả lời được, GV giới thiệu: 10 trăm nghìn là 1 triệu, viết số tương ứng 1 000 000
- Yêu cầu HS viết các số một trăm nghìn, hai trăm nghìn, ba trăm nghìn,… mười trăm nghìn ra bảng con. 
+ Em có nhận xét gì về các số vừa viết?

- GV chốt: Các số này được gọi là số tròn trăm nghìn. 

	- Hs nghe lấy tấm 100 nghìn: Có một trăm nghìn khối lập phương, HS viết số tương ứng biểu thị số khối lập phương.
- HS lấy ra từ bộ đồ dùng tấm 100 nghìn và viết bảng con số 100 000.
- HS xếp lần lượt và đọc một trăm nghìn, hai trăm nghìn, ba trăm nghìn,… mười trăm nghìn.

- HS trả lời.
- 1HS viết trên bảng lớp, HS còn lại viết cá nhân các số: 100 000; 200 000; 300 000; ….; 1 000 000 vào bảng con

+ Số 100 000; 200 000;…. có 6 chữ số.

+ Số 1 000 000 có 7 chữ số.

+ Số 100 000; 200 000;…. có 5 chữ số 0.

+ Số 1 000 000 có 6 chữ số 0.

- HS trả lời: 
+ Số tròn trăm nghìn có đặc điểm gì?
+ Cá nhân: Số tròn trăm nghìn liền trước hoặc liền sau hơn kém nhau 100 000 đơn vị.
- HS nghe GV lưu ý cách đọc, viết các số có nhiều chữ số.

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập
	

	Bài 1. 

- Gọi HS nêu yêu cầu.

a) GV ghi số lên bảng, gọi HS nối tiếp đọc số theo nhóm 2.

b) GV đọc số cho HS ghi bảng con.

- GV nhận xét, chốt cách đọc, viết các số trong phạm vi 1 000 000.

Bài 2

- Gọi HS nêu yêu cầu

- YCHS làm bài cá nhân vào vở - nhóm 2 – chia sẻ trước lớp.

- Gọi HS đọc lại toàn bộ dãy số. Và hỏi.
- Nhận xét, chuyển ý sang hoạt động sau
	- Nêu YC bài

a) - Cá nhân: đọc thầm số.

- Nhóm 2: đọc cho nhau nghe, sửa chữa.

- Chia sẻ: Đọc nối tiếp trước lớp.

b) Cá nhân HS viết các số vào bảng con.

100 000; 600 000; 900 000; 1 000 000; 230 000; 420 000; 890 000.

- Nêu YC bài

- Cá nhân: HS làm bài vào vở.

- Nhóm 2: đổi chéo vở chữa bài.

- Chia sẻ: 1HS điều khiển lớp chia sẻ về cách làm và đáp án.

+ Số cần tìm là: 300 000; 400 000; 600 000; 800 000.

780 000; 800 000; 810 000; 830 000. 

+ Nêu cách nhận biết các số cần tìm.

+ Xác định quy luật dãy số và tìm số.

+ Dãy số 1 các số được gọi là gì? 

+ Các số tròn trăm nghìn.

+ Nêu đặc điểm các số tròn trăm nghìn.

+ Số tròn trăm nghìn liền trước hoặc liền sau hơn kém nhau 100 000 đơn vị.

	D. Hoạt động vận dụng

	Bài 3. 

- Gọi HS đọc bài toán.

- Mời 2HS phân tích bài toán.

- GV cho HS quan sát các tờ tiền thật và đọc từng mệnh giá.

a) - HS tìm cách giải và trình bày vào bảng nhóm.

Cá nhân - nhóm 4 làm bảng nhóm – chia sẻ trước lớp.

b) Yêu cầu HS quan sát và đếm số tiền
*Củng cố, dặn dò

 Qua bài học hôm nay em biết thêm được điều gì?

	- 1HS đọc bài, HS còn lại đọc thầm.

- Cá nhân HS xung phong trả lời.

+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán cho biết : các bạn Hiền, Thư, Phúc, Toàn tiết kiệm được một số tiền vào mỗi con lợn.

+ Bài toán hỏi gì?

+ Bài toán hỏi : Mỗi bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền ?

Quan sát các tờ tiền và đọc lần lượt mệnh giá: 1 000 ; 2 000; 5 000; 10 000; 20 000; 50 000; 100 000; 200 000; 500 000.

+ Đơn vị tiền tệ của Việt Nam là gì?

+ Đơn vị tiền tệ của Việt Nam là đồng.
+ Tờ tiền mệnh giá lớn nhất Việt Nam hiện nay là bao nhiêu?

+ Tờ tiền mệnh giá lớn nhất Việt Nam hiện nay là 500 000 đồng.

- Cá nhân: Quan sát 4 con lợn của 4 bạn và ghi số tiền của mỗi con lợn.

- Nhóm 4: Thống nhất và trình bày vào bảng nhóm.

- Chia sẻ: Trình bày cách làm và bảng nhóm đã thống nhất.

+ Hiền– 420 000 đồng, Thư – 800 000 đồng, Phúc– 650 000 đồng, Toàn – 1 000 000 đồng.

+ Hà đã trả đủ tiền.

+ 10 trăm nghìn = 1 triệu

+ Các số tròn trăm nghìn

+ Cách đếm tiền Việt Nam
- Về nhà tìm hiểu xem người ta dùng các số trong phạm vi 1 000 000 để ghi gì? 

- HS đọc và chuẩn bị trước Bài 5. Các số trong phạm vi 1 000 000 (tiếp)
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BÀI 5. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1 000 000 (Tiếp)

(Tiết 7 - 8)
Thời gian thực hiện: từ../…/… đến …/…/….

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
- Biết phân tích các số (trong phạm vi 1 000 000) theo hàng gồm các hàng: hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

- Viết được các số trong phạm vi 1 000 000 thành tổng các trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại (dạng khai triển thập phân của các số).

- Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Các tấm 100 nghìn, thanh 10 nghìn, khối 1 nghìn, tấm 1 trăm, thanh 1 chục, khối lập phương; bảng con.
- Bảng phụ ghi các hàng từ trăm nghìn đến đơn vị trong đó bỏ trống các ô để HS có thể điền số và viết số.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1

A. Hoạt động khởi động

	- Tổ chức cho Hs chơi trò chơi.

 - Tổng kết, nhận xét, giới thiệu bài.
	- HS chơi trò chơi Ai nhanh? Ai đúng? 

- Cách chơi : Đọc số và viết số theo yêu cầu vào bảng con.

- HS lắng nghe, thực hiện ra bảng con



	B. Hoạt động hình thành kiến thức

	- Yêu cầu HS lấy từ bộ đồ dùng học toán các tấm, khối để lập số có 6 chữ số.

- Yêu cầu HS viết số, đọc số vừa tìm được.
- Gọi HS nêu giá trị từng chữ số.

- GV treo bảng phụ hai số 327 658 và 403 279.
- Yêu cầu HS lấy ví dụ 1 số có sáu chữ số và nêu hàng của từng chữ số


	- Cá nhân: HS lấy ra từ bộ đồ dùng 1 tấm 100 nghìn, 2 thanh 10 nghìn, 3 khối nghìn, 1 tấm trăm, 4 thanh chục và 5 khối lập phương. 

- Cá nhân: Viết số: 123 145

Đọc là: Một trăm hai mươi ba nghìn một trăm bốn mươi lăm.
- Cá nhân: 2-3 em đọc Số 123 145 gồm 1 trăm nghìn, 2 chục nghìn, 3 nghìn, 1 trăm, 4 chục và 5 đơn vị.

- Một vài cá nhân HS điền bảng phụ ghi chữ số thuộc các hàng từ trăm nghìn đến đơn vị trong ô bỏ trống.
- Cá nhân: HS lấy ví dụ 1 số có sáu chữ số và nêu hàng của từng chữ số vào bảng con.
- HS chia sẻ

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1.

- Gọi HS đọc đề bài và phân tích.

- YCHS làm bài vào vở - đổi chéo theo nhóm 2 – chia sẻ trước lớp.

- Lưu ý cách đọc cho HS

- GV nhận xét, chuyển sang hđ sau.

Bài 2

- Gọi HS đọc đề bài và phân tích.

- YCHS làm vào vở – đổi chéo vở theo nhóm 2

a) Chia sẻ qua trò chơi Gọi tên.

b) Thực hiện cùng lúc trên bảng con

- Lưu ý HS đọc các số có chữ số 5 (năm/lăm).

- GV nhận xét, chuyển sang hđ sau.

Bài 3

- Gọi HS đọc đề bài và phân tích mẫu.

- YCHS thực biên bài Cá nhân - nhóm 4 qua trò chơi Truyền điện – chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét, chuyển sang hđ sau.
*Củng cố, dặn dò

- Qua bài học hôm nay em biết thêm được điều gì ?


	- Nêu YC bài. Dạng bài phân tích số theo hàng.

- Cá nhân: phân tích số và đọc số vào vở.

- Nhóm 2: đổi chéo vở chữa bài 

- Chia sẻ: Lần lượt đọc các hàng.

- Nêu YC bài. 

- Cá nhân: đọc số và viết số vào vở.

- Nhóm 2: đổi chéo vở chữa bài 

- Chia sẻ: 1HS điều khiển cả lớp

a) HS nêu miệng trả lời đúng tiếp tục gọi tên bạn tiếp theo. (2-3 lượt HS)

b) Lớp trưởng đọc số, lớp viết lần lượt từng số vào bảng con.

- Nêu YC bài. Dạng bài phân tích số theo hàng.

- Cá nhân: Suy nghĩ, làm nháp.

- Nhóm 4: Chơi trò chơi “Truyền điện”. Một bạn đọc số và chỉ bạn bất kì trong nhóm phân tích số theo hàng.

Cả nhóm xác nhận kết quả và HS đó nêu số tiếp theo rồi chỉ định một bạn tuỳ ý trong nhóm tiếp tục như thế cho đến số cuối cùng.

- Chia sẻ: 1 nhóm thực hiện trò chơi trước lớp để chốt đáp án đúng.

+ Phân tích số (trong phạm vi 1 000 000) theo hàng.

+ Các số trong phạm vi 1 000 000 gồm các hàng: hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.
- Về nhà HS đọc và chuẩn bị trước Bài 5 – Các số trong phạm vi 1 000 000 (tiế) tiết 2, lưu ý bài số 7.

	TIẾT 2

A. Hoạt động khởi động

	- Tổ chức trò chơi Ai nhanh hơn?

- Tổng kết, nhận xét, giới thiệu bài.
	- Cá nhân HS tham gia trò chơi Ai nhanh hơn?
- Cách chơi: GV đọc số, HS phân tích số có sáu chữ số vào bảng con theo hàng hoặc ngược lại.

 

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 4

- Gọi HS đọc đề bài và phân tích mẫu.

- YCHS làm vào vở – đổi chéo vở theo nhóm 2 – chia sẻ qua trò chơi Truyền điện

- GV quan sát, nhận xét, chốt đáp án đúng.

Bài 5

- Gọi HS đọc đề bài.

- Cá nhân - nhóm 4 làm bảng nhóm thi xem nhóm nào viết được nhiều số nhất và nhanh nhất theo yêu cầu – chia sẻ trước lớp.

- Lưu ý HS không xếp chữ số 0 ở hàng trăm nghìn. 

- GV tổng kết, nhận xét, chuyển sang hđ sau.

Bài 6

- Gọi HS đọc đề bài.

- YCHS làm miệng – trao đổi nhóm 2 – chia sẻ
- Trong thời gian làm việc nhóm 2, nhóm HS đặt câu hỏi cho nhóm khác để chia sẻ thông tin có được khi đọc bảng.

- GV nhận xét, chuyển sang hđ sau.
	- Nêu YC bài. Dạng bài tách số thành tổng theo các hàng.

+ Đọc số và viết số đó dưới dạng tổng theo từng hàng.
+ Để tách số thành tổng ta cần làm gì?

- Cá nhân : đọc số và viết số đó dưới dạng tổng vào vở.

- Nhóm 2: đổi chéo vở chữa bài 

- Chia sẻ: 1HS điều khiển cả lớp chơi Truyền điện. Một bạn đọc số và chỉ bạn bất kì trong lớp tách số theo hàng.

Cả lớp xác nhận kết quả và HS đó nêu số tiếp theo rồi chỉ định một bạn tuỳ ý trong lớp tiếp tục như thế cho đến số cuối cùng.

- Nêu YC bài.

- Cá nhân: Xếp các số có sáu chữ số theo yêu cầu.

- Nhóm 4: Thống nhất đáp án và trình bày vào bảng nhóm.

- Chia sẻ: Trình bày bảng nhóm đã thống nhất và đọc các số vừa tìm được.

- Nêu YC bài

- Cá nhân : đọc nhẩm số 

- Nhóm 2: lần lượt đọc cho nhau nghe và sữa chữa (nếu có) 

- Chia sẻ: đọc số trong bảng và chia sẻ với nhau về thông tin có được khi đọc bảng.

	D. Hoạt động vận dụng

	- Gọi HS đọc đề bài.

- Cá nhân - Nhóm 4 – Chia sẻ thông tin

- GV nhận xét.

*Củng cố, dặn dò

- Em học được gì qua bài học?


	- Nêu YC bài

- Cá nhân: Nhẩm lại số và thông tin đã tìm hiểu ở nhà.

- Nhóm 4: lần lượt từng HS chia sẻ thông tin cho các bạn nghe, đặt câu hỏi (nếu có).

- Chia sẻ: 1HS điều khiển, vài HS chia sẻ trước lớp, các nhóm cùng góp ý, đánh giá kết quả của nhóm khác.

- HS chia sẻ
- Về nhà  HS đọc và chuẩn bị trước Bài 6 – Các số có nhiều chữ số.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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BÀI 6: CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ

(Tiết 9)
Thời gian thực hiện:…../…/… 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Đếm, đọc, viết được các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu).

- Nhận được 10 trăm triệu = 1 tỉ và 1 000 triệu = 1 tỉ.

- Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Bộ đồ dùng Toán học, bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động khởi động

	- Yêu cầu HS đọc thông tin trong SGK.

- GV đưa thêm thông tin về diện tích, số dân của xã, huyện, tỉnh mình.

- Giới thiệu bài.
	- Cá nhân: đọc thông tin SGK và thông tin GV cung cấp thêm.

- Chia sẻ hiểu biết cá nhân về số triệu.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức
	

	- GV đọc số, HS viết bảng con.
- Tương tự với 10 chục triệu; 10 trăm triệu

- GV nêu: Một nghìn triệu hay nói là 1 tỉ
- Lưu ý khi đọc, viết các số có nhiều chữ số, ta cần chú ý đến số các chữ số để không bị nhầm.
	Cá nhân HS viết số vào bảng: 100 000; 900 000, 1 000 000.

+ 10 trăm nghìn là bao nhiêu?
+ 10 trăm nghìn là 1 triệu
+ Số 1 triệu gồm mấy chữ số? có mấy chữ số 0?
+ Số 1 triệu gồm 7 chữ số và có 6 chữ số 0.

- HS thực hiện cá nhân vào bảng con : 10 chục triệu; 10 trăm triệu

- Một vài HS nhắc lại.
- HS viết bảng con thêm: 3 trăm triệu, 7 chục triệu; 91 triệu,… và đếm số các chữ số.



	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1. 

- Gọi HS đọc đề bài.
- HS làm việc cá nhân – Nhóm 2 – Chia sẻ trước lớp qua trò chơi Truyền điện

- GV nhận xét, chuyển sang hđ sau.

Bài 2

- Gọi HS đọc đề bài.

- HS làm việc cá nhân vào vở – Nhóm 2 làm bảng nhóm – Chia sẻ.
- GV nhận xét, chuyển sang hđ sau.

Bài 3. 

- Gọi HS nêu yêu cầu

- YCHS làm bài cá nhân vào vở - nhóm 2 – chia sẻ trước lớp.

- Gọi HS đọc lại toàn bộ dãy số. Hỏi.
Tương tự dãy số 2.

- Nhận xét, chuyển ý sang hoạt động sau
	- Nêu YC bài

- Cá nhân: Thực hiện YCBT
- Nhóm 2: Nói cho nhau nghe kết quả, sửa chữa cho bạn (nếu có).

- Chia sẻ: 1HS điều khiển lớp. Một HS nêu 1 triệu, gọi tên HS bất kì tiếp tục nêu 2tr, tiếp theo cho đến hết bài 1.

- Nêu YC bài

- Cá nhân: Thực hiện YCBT vào vở
- Nhóm 2: Đổi chéo vở kiểm tra và thống nhất đáp án

- Chia sẻ: 1HS điều khiển cả lớp

a) HS nối tiếp đọc số

b) Một vài HS trình trên bảng lớp

- Nêu YC bài

- Cá nhân: HS làm bài vào vở.

- Nhóm 2: đổi chéo vở chữa bài.

- Chia sẻ: 1HS điều khiển lớp chia sẻ về cách làm và đáp án.

+ Nêu cách nhận biết các số cần tìm.

+ Xác định quy luật dãy số và tìm số.

+ Dãy số 1 các số được gọi là gì? 

+ Các số tròn triệu.

+ Nêu đặc điểm các số tròn triệu.

+ Số tròn triệu liền trước hoặc liền sau hơn kém nhau 1 000 000 đơn vị.

	D. Hoạt động vận dụng

	- Yêu cầu HS quan sát tranh và nói cho bạn nghe .

- Em có biết giá tiền của 1 số đồ vật khác?

- Nhận xét
* Củng cố, dặn dò:
- Em biết thêm những gì qua bài học hôm nay?


	-HS quan sát tranh và nói cho bạn nghe trong nhóm bàn giá tiền của mỗi đồ vật 
- HS trình bày

VD: Giá tiền xe máy, giá tiền xe đạp, ti vi…

-  Dặn HS về nhà hãy nói cho người lớn nghe về giá tiền của 1 số đồ vật trong đời sống.

-HS đọc và chuẩn bị trước Bài 6 – Các số có nhiều chữ số (tiếp)ề nhà hãy nói cho người lớn nghe về giá tiền của 1 số đồ vật trong đời sống.

- HS đọc và chuẩn bị trước Bài 6 – Các số có nhiều chữ số (tiếp)


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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BÀI 7: CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (TIẾP THEO)

(Tiết 10)
Thời gian thực hiện:…../…/… 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Đọc, viết được các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu)

- Nhận biết được cấu tạo thập phân của một số và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số đó

- Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Bộ đồ dùng Toán học

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động khởi động

	- GV ghi bảng, gọi HS đọc.
- GV nhận xét

- Giới thiệu bài.
	- HS đọc và nêu giá trị của từng chữ số trong các số đã cho: 275347; 918 230; 709 350; 254 103
- HS theo dõi, nhận xét bạn.


	B. Hoạt động hình thành kiến thức

	- Gọi HS đọc số và phân tích số.
- YCHS quan sát bảng vừa phân tích, kết hợp thông tin SGK TLCH theo nhóm 2.

- Hãy đọc số: 379 456 201

                       45 768 925
	- HS đọc số và phân tích số theo hàng: 532 187 629 (GV điền vào bảng giá trị các hàng)
- Cá nhân: đọc thông tin SGK, TLCH

- Nhóm 2: nói cho nhau nghe câu trả lời, thống nhất đáp án.

- Chia sẻ: 1HS điều khiển lớp trả lời.

+ Lớp đơn vị gồm những hàng nào?

+ Lớp đơn vị gồm hàng đơn vị, hàng chục, hành trăm.

+ Lớp nghìn gồm những hàng nào?

+ Lớp nghìn gồm hàng nghìn, chục nghìn, trăm nghìn.

+ Lớp triệu gồm những hàng nào?

+ Lớp triệu gồm hàng triệu, chục triệu, trăm triệu.

+ Mỗi lớp gồm mấy hàng?

+ Mỗi lớp gồm 3 hàng

+ Khi đọc các số có nhiều chữ số, em cần làm thế nào?

+ Khi đọc các số có nhiều chữ số, em cần tách thành từng lớp từ phải sang trái (hay từ lớp đơn vị đến lớp nghìn, lớp triệu)

- HS áp dụng đọc
379 456 201

45 768 925



	C. Họat động thực hành, luyện tập

	Bài 1. 

- Gọi HS nêu yêu cầu

- YCHS làm bài cá nhân vào vở - nhóm 2 – chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét, chuyển ý sang hoạt động sau

Bài 2

- Gọi HS nêu yêu cầu

- YCHS làm bài cá nhân vào vở - nhóm 4 – chia sẻ trước lớp.

- Nếu 1 số HS viết sai và nêu giá trị chữ số sai thì cho HS nêu lại từng lớp, phân tích các số theo lớp

- Nhận xét, chuyển ý sang hoạt động sau

*Củng cố, dặn dò

- Em biết thêm những gì qua bài học hôm nay?


	- Nêu YC bài

- Cá nhân: Thực hiện YCBT vào vở
- Nhóm 2: đổi chéo vở kiếm tra, thống nhất đáp án.

- Chia sẻ: 1HS điều khiển lớp chia sẻ miệng các đáp án.

- Nêu YC bài

- Cá nhân: Thực hiện YCBT vào vở
- Nhóm 4: đổi chéo vở kiếm tra, thống nhất đáp án.

- Chia sẻ: 1HS điều khiển lớp chia sẻ

a) HS nối tiếp đọc số

b) HS trình bày trên bảng lớp

c) HS trình bày trên bảng lớp

- HS trả lời

- Về nhà HS đọc và chuẩn bị trước Bài 6 – Các số có nhiều chữ số (tiếp theo) - Tiết 2


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
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TUẦN 3

TIẾT 11 - BÀI 7:        CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (TIẾP THEO)
Thời gian thực hiện:…../…/… 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

-Đọc, viết được các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu)

-Nhận biết được cấu tạo thập phân của một số và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong đó.

-Phát triển các năng lực toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Két có mật mã là 1 hàng số.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 2

	A. Hoạt động khởi động

	- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Đố bạn”
- GV tổng kết trò chơi và tuyên dương đội thắng cuộc.

- Giới thiệu bài: Giờ học toán hôm nay các em tiếp tục đọc, viết các số có nhiều chữ số và củng cố kĩ năng nhận biết giá trị của từng chữ số theo hàng và lớp.
	- 2 đội HS tham gia trò chơi  “Đố bạn”

* Luật chơi: HS chia làm 2 đội, mỗi đội chuẩn bị những miếng bìa ghi các số có nhiều chữ số. Đôi này đọc số của đội kia đã chuẩn bị. Đội viết cách đọc nhanh và chính xác thì thắng cuộc.

Ví dụ:

Đội 1

Đội 2

314 000 204

35 094 622

200 312 345

210 891 207

1 045 218

11 501 324

- Các nhóm chia sẻ, nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS viết tên bài vào vở.



	B. Hoạt động luyện tập thực hành

	*Bài 3: Cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- GV hướng dẫn HS phân tích mẫu:

- Hãy viết số 2 196 245 thành tổng.
- Gv nhận xét cách viết đúng, sau đó yêu cầu HS cả lớp làm các phần còn lại của bài.
- Gọi HS nhận xét, bổ sung, sửa bài (nếu cần).

- GV chốt đáp án.

- Chốt: Qua BT 3 giúp em biết điều gì?
	- Cá nhân – Phiếu
- HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- HS quan sát, lắng nghe GV hướng dẫn  phân tích mẫu:
+ Số 2 196 245 gồm mấy triệu, mấy trăm nghìn, mấy chục nghìn, mấy nghìn , mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?

+ HS: số 2 196 245 thành tổng các triệu, trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.

Số 2 196 245 gồm 2 triệu, 1 trăm nghìn, 9 chục nghìn, 6 nghìn, 2 trăm, 4 chục, 5 đơn vị.

- 1 HS lên bảng viết, lớp làm bài vào vở

2 196 245 = 2 000 000 + 100 000 + 90 000 + 6 000 + 200 + 40 + 5

- 1 HS làm bảng phụ - lớp tính vào phiếu học tập
- HS làm bài cá nhân vào phiếu học tập

- Đổi phiếu kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe
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- Đọc số và viết số dưới dạng tổng theo từng hàng.

	*Bài 4: Nhóm 4

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Cho HS thảo luận nhóm 4, - Tổ chức trò chơi “Nhanh như chớp”
- GV nhận xét

* Chốt: Em rút ra được điều gì qua BT4?


	- Cá nhân: HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- Nhóm 4:  nói cho nhau nghe, sửa sai cho nhau, thống nhất đáp án. 

- Chia sẻ: Các bạn trong nhóm có thể đặt câu hỏi để chia sẻ thông tin có được khi đọc bảng.
+ Dân số Việt Nam là bao nhiêu người?

+ 98 932 814 người

+ Trong bảng trên, quốc gia nào đông dân nhất?

+ Phi-líp-pin

+ Dân số Thái Lan tính đến ngày 21 tháng 6 2019 là bao nhiêu người?

+ 70 074 776 người

+ Trong bảng trên, quốc gia nào ít dân nhất? Bao nhiêu người?

+ Lào với 7 478 294 người

- Đọc thông tin về số liệu điều tra dân số của một quốc gia.

	C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG.


	*Bài 5: Lớp

- Trò chơi: Truy tìm mật mã
- GV đưa ra tình huống.

- GV chiếu màn hình những gợi ý về mật mã của chiếc két

- HS thảo luận nhóm 2 tìm kết quả

- Mời 1 nhóm nhanh nhất báo cáo kết quả tìm được và chia sẻ cách làm.

* Củng cố, dặn dò:

- Qua bài học hôm nay, các em biết thêm được điều gì?

- Nhận xét tiết học


	- HS chơi trò chơi: Truy tìm mật mã
Tình huống: Bạn A có mua 1 chiếc két nhỏ nhưng bạn đã quên mất mật mã của nó, các con hãy cùng nhau giúp bạn A tìm lại mật mã để mở được chiếc két này nhé!

- Cá nhân:  đọc gợi ý

- HS thảo luận nhóm 2, thống nhất kết quả.

- Đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả, chia sẻ cách làm. 

+ Số phải tìm là số có 6 chữ số

+ Chữ số hàng trăm nghìn lớn hơn 2 và nhỏ hơn 4 là 3

+ Chữ số hàng chục nghìn là 0

+ Chữ số hàng nghìn là 7

+ Chữ số hàng chục bằng chữ số hàng trăm là 2

+ Chữ số hàng chục là 2

+ Chữ số hàng đơn vị là số lớn nhất có 1 chữ số là 9

Nên số phải tìm là 307 229

- HS nói theo ý hiểu

- HS ghi nhớ
- Về nhầ chuẩn bị bài sau: “ Luyện tập”


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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TIẾT 12  - BÀI 8:                     LUYỆN TẬP
Thời gian thực hiện:…../…/… 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Luyện tập về đọc, viết các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu)

- Nhận biết giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số đã cho và viết số dưới dạng khai triển thập phân.

- Phát triển các năng lực toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Phiếu bài tập 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	

	A. Hoạt động khởi động 

	- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

- GV tổng kết trò chơi và kết nối, ghi tên bài học.
	- HS chơi trò chơi: “Đường đua kì thú”
* Luật chơi: HS tung xúc xắc và trả lời câu hỏi đọc, viết các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu) trong ô có số tương ứng với số chấm trên xúc xắc.
+ Đọc số: 6 803 877

+ Viết số gồm: 3 chục triệu, 5 triêu, 10 chục nghìn, 4 nghìn, 2 đơn vị

+ Viết số: ba trăm linh hai triệu bốn mươi nghìn năm trăm.

- HS viết tên bài vào vở



	B. Hoạt động luyện tập thực hành

	*Bài 1: Cá nhân

- Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.- 

- Yêu cầu hs làm bài Cá nhân – trao đổi nhóm 2.

- Yêu cầu hs chia sẻ trước lớp

- GV nhận xét, chốt đáp án. 

- GV chốt: Qua BT 1 em rút ra điều gì?.


	- 1 HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- HS làm bài Cá nhân vào vở BTT

- N2: đổi vở, đọc cho nhau nghe kết quả, sửa sai cho nhau nếu có.

-HS trình bày bài làm.

- Dự kiến KQ: 
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- Đọc, viết và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số có nhiều chữ số.

	* Bài 2: Nhóm 2

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Cho HS làm bài nhóm 2 vào phiếu học tập.

- Yêu cầu hs chia sẻ trước lớp, giải thích 

 cách làm.

- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
- GV chốt: Qua BT 2 em rút ra điều gì?

	- 1 HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- HS thảo luận nhóm 2. 

- HS làm bài cá nhân vào vở - Trao đổi vở, chia sẻ bài làm trong nhóm, thống nhất kết quả.
- 1 nhóm báo cáo kết quả, lớp nhận xét

- Giải thích cách làm

+ Khoảng cách giữa 2 vạch liền nhau trên tia số thứ nhất là bao nhiêu?

- Khoảng cách giữa 2 vạch liền nhau trên tia số thứ nhất là 1 000 000

+ Để điền đúng các ô trống trên tia số thứ nhất ta làm thế nào?

- Để điền đúng các ô trống trên tia số thứ nhất ta đếm thêm 1 000 000

+ Khoảng cách giữa 2 vạch liền nhau trên tia số thứ hai là bao nhiêu?

- Khoảng cách giữa 2 vạch liền nhau trên tia số thứ hai là :10 000

+ Để điền đúng các ô trống trên tia số thứ nhất ta làm thế nào?

- Đếm thêm 10 000

- Điền số thích hợp vào ô trống.



	Bài 3: Cá nhân – Nhóm 2

Câu a. 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- HS chia sẻ nhóm đôi đọc số và cho biết chữ số 7 trong mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào?
- Gọi 1-2 nhóm lên chia sẻ kết quả, nhóm khác nhận xét

Câu b. 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Hướng dẫn HS phân tích mẫu 

- Yêu cầu HS cả lớp làm các phần còn lại của bài.

- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập.

- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

Câu c. 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.

- Hướng dẫn HS phân tích mẫu 
- Số 32 000 000 viết là 32 triệu là cách viết gọn kết hợp cả chữ số và lời nói, “triệu” lúc này được sử dụng giống như đơn vị

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở

- GV nhận xét, chốt đáp án

* KL: BT3 em củng cố kiến thức gì?


	- Cá nhân: HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- HS thảo luận nhóm 2, nói cho nhau nghe, sửa sai cho nhau, thống nhất đáp án.

- HS chia sẻ bài làm: 1-2 nhóm 
- Dự kiến KQ: 

+ 3 720 598: ba triệu bảy trăm hai mươi nghìn năm trăm chín mươi tám; chữ số 7 trong số 3 720 598 thuộc hàng trăm nghìn, lớp nghìn.

+ 72 564 000: bảy mươi hai triệu năm trăm sáu mươi tư nghìn; chữ số 7 trong số             72 564 000 thuộc hàng chục triệu, lớp triệu.

+ 897 560 212: tám trăm chín mươi bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn hai trăm mười hai; chữ số 7 trong số 897 560 212 thuộc hàng triệu, lớp triệu.

- HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- HS lắng nghe. 
- CN: Làm bài vào phiếu

- N2: chia sẻ KQ và nêu cách thực hiện

- Dự kiến KQ:

     8 151 821 = 6 000 000 + 100 000 

+ 50 000 + 1 000 + 800 + 20 + 1

      2 669 000 = 6 000 000 + 600 000 

+ 60 000 + 9 000 

      6 348 800 = 6 000 000 + 300 000 

+ 40 000 + 8 000 + 800

- HS đọc yêu cầu bài tập.
- HS lắng nghe Mẫu: 32 000 000 viết là 32 triệu
+ Số 32 000 000 được viết gọn như thế nào?

-Được viết : 32 triệu

- HS lắng nghe

- Cá nhân: HS hoàn thành bài vào vở.

- HS chia sẻ bài làm trước lớp.

- Dự kiến KQ: 

   2 triệu
456 triệu
   380 triệu
71 triệu
+ Nhận biết giá trị của các chữ số trong mỗi số và cách viết gọn của mỗi số.

- HS lắng nghe

	C. Hoạt động vận dụng

	* Bài 4: 

- GV gọi HS đọc thông tin trong sách giáo khoa
- Tổ chức cho HS chia sẻ trong nhóm bàn, ghi lại những số mà em đọc được trong 2 bản thông tin.

- Gọi HS báo cáo những số em đọc được trong 2 bản tin

- Em có nhận xét gì về cách viết số trong 2 bản tin đó?

- Để viết số có nhiều chữ số, ta có mấy cách viết số?
*Củng cố, dặn dò:


	- Cá nhân: HS đọc thông tin trong sách giáo khoa.

- Nhóm 2: HS thảo luận nhóm và ghi lại các số đọc được

- Chia sẻ: 2021; 920 000; 66 triệu

- Có số được viết bằng những chữ số; có số được viết gọn bằng cả chữ số và lời nói 

- HS nói theo ý hiểu

- HS chuẩn bị bài tiếp theo: Các số có nhiều chữ số (tiếp theo)




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN – LỚP 4  – TUẦN 3
TIẾT 13 + 14 

BÀI 9: SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (2 tiết)
Thời gian thực hiện: từ../…/… đến …/…/….

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- So sánh được các số có nhiều chữ số 

- Biết cách so sánh các số có nhiều chữ số trong 2 trường hợp hai số không cùng số chữ số và hai số có cùng số chữ số.

- Phát triển các năng lực toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Tranh khởi động.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động khởi động

	- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Hái sao”

- GV tổng kết trò chơi và tuyên dương đội thắng cuộc.
*Kết nối:  - Gv chiếu màn hình.
- Bài học hôm nay sẽ giúp các con giải quyết câu hỏi này, cô trò mình cùng tìm hiểu bài học hôm nay: So sánh các số có nhiều chữ số.

- GV ghi bảng tên bài.
	- HS tham gia trò chơi: “Hái sao”
*Luật chơi: Chia lớp thành 2 đội chơi, mỗi đội sẽ lần lượt hái những ngôi sao và trả lời câu hỏi, mỗi 1 câu trả lời đúng đội đó giành được 10 điểm, trả lời sai không được điểm và đội còn lại được trả lời và chọn sao.

+ Đọc các số: 90 050 115: chín mươi triệu không trăm năm mươi nghìn một trăm mười lăm.

+ Viết số sau thành tổng: 23 917 002

23 917 002 = 20 000 000 + 3 000 000 + 900 000 + 10 000 + 7 000 + 2

+ Viết số gồm: 8 chục triệu, 5 trăm nghìn, 3 nghìn, 2 chục, 4 đơn vị: 80 503 024

+ Viết số : 1 tỉ: 1 000 000 000

- Lớp lắng nghe.

- HS xem tranh SGK qs và đọc thông tin trong tranh.
-Để biết được năm 2019 số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam bằng phương tiện nào nhiều nhất?
- HS đọc thông tin

- Cần so sánh số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trên các phương tiện có trong bảng.

- HS ghi bài vào vở



	B. Hoạt động hình thành kiến thức.

	a. So sánh hai số không có cùng số chữ số:     

- GV đưa ví dụ 1 và hỏi.
- Gv nhận xét, kết luận
- GV đưa ví dụ 2: 

So sánh 217 466 và 213 972
- GV nhận xét.

- GV nhận xét, đưa ra quy tắc so sánh hai số có cùng số chữ số:
	- 1 HS đọc : So sánh 264 115 và 3 366 967

- Cá nhân: HS quan sát

- HS trao đổi nhóm 2, nêu nhận xét.

- Chia sẻ: Bạn có nhận xét gì về số chữ số của 2 số trên?

- Số 264 115 có 6 chữ số và 3 366 967 có 7 chữ số
- Theo bạn, số nào lớn hơn?
- Số 264 115 < 3 366 967
- Muốn so sánh hai số không có cùng số chữ số ta làm thế nào?
- HS trả lời: Trong hai số không có cùng số chữ số, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn, số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.

- Cá nhân: HS đọc, quan sát 217 466 và 213 972. 

- HS trao đổi nhóm 2, nêu nhận xét.
+ Bạn có nhận xét gì về số chữ số của 2 số trên?
- Đều cùng có 6 chữ số

- HS phân tích số theo bảng ghi các hàng từ hàng trăm nghìn đến hàng đơn vị.
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- Bạn hãy so sánh từng cặp số trên cùng 1 hàng tính từ trái sang phải của 2 số trên và rút ra kết luận?

- Ở hàng nghìn có 7 > 3 nên số 

217 466 > 213 972.

- HS lắng nghe
- Từ ví dụ trên, theo em, muốn so sánh hai số có cùng số chữ số, ta so sánh như thế nào?
- Muốn so sánh hai số có cùng số chữ số, ta lần lượt so sánh từng cặp chữ số trên cùng một hàng (kể từ trái sang phải), cho đến khi xuất hiện cặp chữ số đầu tiên khác nhau. Ở cặp chữ số đầu tiên đó, chữ số nào lớn hơn thì số chứa chữ số đó lớn hơn.

· Hs lắng nghe



	C.Hoạt động luyện tập thực hành

	*Bài 1: Cá nhân

- Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài vào phiếu bài tập.

- GV quan sát hỗ trợ khi cần thiết. 

- Gọi HS nhận xét, bổ sung, sửa bài{ nếu cần).

- GV chốt: Qua BT 1 em rút ra điều gì?
	- HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- HS làm bài

- 1 HS làm bài vào bảng phụ, lớp làm bài vào phiếu học tập cá nhân.

- HS đổi phiếu học tập kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

-Dự kiến kết quả:
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· Cách so sánh hai số có nhiều chữ số.



	Bài 2: Nhóm 4

- GV gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- HS làm bài vào vở bài tập rồi trao đổi kết quả với bạn.

- Gọi 1-2 nhóm báo cáo kết quả, lớp nhận xét

- GV chốt: BT 2 củng cố kiến thức gì?
	- HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- CN: làm bài vài vở.

- N4: chia sẻ kết quả và nêu cách thực hiện.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả, lớp nhận xét.

-Dự kiến kết quả:

a)  Các số xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

 87 900  ;   120 796 ;  332 002 :   332 085.

b)  Các số xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

6 832 686 : 6 832 710 : 6 839 000 : 6 859 000

-Xếp thứ tự các số có nhiều chữ số.

	D. Hoạt động vận dụng.
	

	- Đọc số tiền trên hoá đơn điện tháng 6 và 7 rồi so sánh số tiền điện giữa 2 tháng
- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS chuẩn bị bài tiết học sau.
	- HS quan sát, đọc thông tin rồi so sánh  tiền điện của 2 tháng và trả lời

- Em có nhận xét gì về số tiền trên mỗi hoá đơn tiền điện? Nêu 1 số cách tiết kiệm điện trong mùa hè?
+ Số tiền điện tháng 6 là: một triệu năm trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm mười sáu đồng.

+ Số tiền điện tháng 7 là: một triệu sáu trăm sáu mươi lăm nghìn chín trăm năm mươi bảy đồng.

+ Số tiền điện tháng 7 nhiều hơn số tiền điện tháng 6 (1 581 216 < 1 665 957)



	TIẾT 2
	

	A. Hoạt động khởi động
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Ai nhanh nhất?”

- GV tổng kết trò chơi và kết nối, ghi tên bài học.
	- HS tham gia trò chơi

- HS lắng nghe



	Bài 3: Nhóm 4

- Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS làm bài vào phiếu bài tập.

- GV quan sát hỗ trợ khi cần thiết. 

- Gọi HS nhận xét, bổ sung, sửa bài (nếu cần).

- GV chốt: Qua BT 3 em rút ra điều gì?
	- HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- CN: làm bài vài vở.

- N4: chia sẻ kết quả và nêu cách thực hiện.

-Đại diện nhóm báo cáo kết quả, lớp nhận xét.

-Dự kiến kết quả:

a) Số bé nhất là:  87 654 299

b) Số bé nhất là:  320 676 934

- Biết cách tìm số lớn, số bé.

	Bài 4: Nhóm 2

- Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- Cho HS trao đổi nhóm 2

- Gọi 1 đại diện nhóm báo cáo kết quả và chia sẻ cách làm

+Tại sao con điền chữ số 9 vào ô trống này?
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+ Tại sao con điền chữ số 5 vào ô trống này?
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- GV chốt: Qua BT 4 em rút ra điều gì?
	- HS trao đổi nhóm 2

- HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- CN: làm bài vài vở.

- N2: chia sẻ kết quả và nêu cách thực hiện.

-Đại diện nhóm báo cáo kết quả, lớp nhận xét.

-Dự kiến kết quả:
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- Số chứa ô trống lớn hơn số 65 098 mà ô trống này nằm ở hàng đơn vị nên con điền chữ số 9 vì 9>8

- Số chứa ô trống bằng số 235 400 100 mà ô trống này nằm ở hàng triệu nên con điền chữ số 5 vì 5=5

- So sánh các số có nhiều chữ số.

	Bài 5: Cá nhân

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS làm bài CN vào vở bài tập rồi trao đổi kết quả với bạn cùng bàn.

- Gọi 1-2 chia sẻ thông tin trong bài, lớp nhận xét.

- GV nhận xét, chốt kết quả
	- HS nêu yêu cầu bài tập.

- CN: làm bài vài vở.

- N2: chia sẻ kết quả bài làm.

- Đại diện 1 – 2 nhóm chia sẻ thông tin, kết quả bài làm.
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	Bài 6: Lớp

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Tổ chức lớp thảo luận nhóm 4 trao đổi về các thông tin trong bảng.
- Gv mời 1 nhóm lên bảng báo cáo kết quả, các nhóm còn lại nhận xét.

- GV nhận xét, chốt đáp án

*Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay các con được học những gì?

- Nhận xét tiết học

- Dặn HS chuẩn bị bài sau
	- HS nêu yêu cầu bài tập.
- Cá nhân: so sánh đường kính của trái đất với đường kính của các hành tinh: Sao Mộc, Sao Thuỷ, Sao Hoả, Sao Thổ.
- HS thảo luận nhóm 4, chia sẻ kết quả trong nhóm.

+ Đường kính của trái đất là bao nhiêu? (12 756 km)

+ Đường kính của sao Thuỷ là bao nhiêu? (4 879 km)

- Vì sao bạn biết đường kính của trái đất lớn hơn sao Thuỷ? 

(vì 12 756 km > 4 879 km)

- Trong bảng trên, hành tinh nào có đường kính bé nhất? Hành tinh nào có đường kính lớn nhất? (Sao Thuỷ có đường kính bé nhất là 4 879 km; Sao Thổ có đường kính lớn nhất là 120 536 km)…

- Chia sẻ: 1 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm còn lại nhận xét.
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- HS lắng nghe

- HS trả lời


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN – LỚP 4  – TUẦN 4

Bài 10: LÀM TRÒN SỐ ĐẾN HÀNG TRĂM NGHÌN (Tiết 15 + 16)

( 2 Tiết)
Thời gian thực hiện: từ../…/… đến …/…/….

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Hiểu được cách làm tròn số đến hàng trăm nghìn.

- Thực hiện làm tròn được các số đến hàng trăm nghìn.

- Vận dụng cách thực hiện làm tròn số vào thực tiễn cuộc sống.

          - Phát triển các năng lực toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

-  Tranh khởi động, hình vẽ các tia số.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1

	A. Hoạt động khởi động

	- Cho HS hát “ Em học toán”. 

*GV nhắc lại: lớp dưới chúng ta đã được học về các chữ số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,... 
- Hãy quan sát tranh và TL nhóm đôi trả lời câu hỏi sau.
- GV và HS nhận xét, TD, động viên những bạn chưa đưa ra câu trả lời chưa chính xác.

- Kết nối: Ở lớp dưới các em đã được học về cách làm tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn và tròn chục nghìn. Bài học hôm nay các em sẽ được học và làm quen thêm một cách làm tròn lớn hớn chục, trăm, nghìn, chục nghìn đó chính là hàng trăm nghìn ta học qua bài hôm nay. 

- GV ghi bảng: Làm tròn số đến hàng trăm nghìn
	- LP điều hành lớp hát, vận động tại chỗ
- HS chơi trò chơi bắn tên, bắn đến tên HS nào thì HS đó nếu số của mình
- HS lắng nghe
+ Số tròn chục là số như thế nào? 
+ Các số tròn chục là những số có hai chữ số( Chữ số đứng trước chỉ hàng chục, chữ số đứng sau chỉ hàmg đơn vị) và bao giờ cũng có số 0 ở cuối.

+ Số tròn trăm là số như thế nào?

+ Các số tròn trăm là những số có ba chữ số( Chữ số đứng trước chỉ hàng chục và trăm, chữ số đứng sau chỉ hàng đơn vị) và bao giờ cũng có số 0 ở cuối.
+ Số tròn nghìn là các số như thế nào?
+ Các số tròn nghìn là những số có ba chữ số( Chữ số đứng trước chỉ hàng chục hàng trăm và hàng nghìn, chữ số đứng sau chỉ hàng đơn vị) và bao giờ cũng có số 0 ở cuối.

- Cá nhân: Quan sát tranh thảo luận và Trả lời câu hỏi.

+ Khi anh thợ điện đến thu tiền điện báo hết bao nhiêu tiền? 

+ Hết 299 460 đồng.

+ Chị chủ nhà thanh toán bn tiền? 

+ Thanh toán 300 000 đồng.

+ Khi làm tròn số tiền phải trả đến hàng trăm nghìn thì được bao nhiêu?

+ Khi làm tròn số đến hàng trăm nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm nghìn với 2. Nếu chữ số hàng trăm nghìn bé hơn 2 thì 

làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

+ Theo các em vì sao khi nộp tiền điện 

số tiền thường lẻ mà ta lại phải làm tròn số?
+ HS trả lời theo ý hiểu.

- HS nhắc nối tiếp đầu bài và ghi vào vở.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức

	1. Làm tròn số đến hàng trăm nghìn.

Ví dụ: Làm tròn các số 320 000; 370000 và 350 000 đến hàng trăm nghìn.
* Vậy khi làm tròn 320 000 đến hàng trăm nghìn, ta được số 300 000.

+ Số 350 000 gần số nào hơn và vị trí nằm của nó như thế nào trên tia số?

* Vậy số 350 000 ta giữ nguyên vì (nó 

không lớn hơn 5 hay nhỏ hơn 5). Nó 

nằm cách đều hai số.

* Vậy khi làm tròn 370 000 đến hàng trăm nghìn, ta được số 400 000.
* GV giới thiệu:

- GV yêu cầu HS thảo luận rút ra quy ước làm tròn hàng trăm nghìn.

+ Qua đây bạn nào rút ra quy ước làm tròn số hàng trăm nghìn?

- GV yêu cầu HS nhắc lại quy ước làm tròn đến hàng trăm nghìn.
2. Yêu cầu HS quan sát lại tranh khởi động và cách làm tròn số tiền điện phải trả đến hàng trăm nghìn.

- Quan sát tranh và thảo luận câu hỏi:

+ Số tiền điện thông báo nộp là 299 460 đồng vậy tại sao khi nộp tiền điện lại phải làm tròn đến hàng trăm nghìn là 300000 đồng? 
* GV và kết luận:

Làm tròn số với độ chính xác 5, tức là làm tròn đến chữ số hàng chục

Làm tròn số với độ chính xác 50, tức là làm tròn đến chữ số hàng trăm

Làm tròn số với độ chính xác 500, tức là làm tròn đến chữ số hàng trăm

Làm tròn số với độ chính xác 5000, tức là làm tròn đến chữ số hàng nghìn

Làm tròn số với độ chính xác 50 000, tức là làm tròn đến chữ số hàng chục nghìn.

Làm tròn số với độ chính xác 500 000, tức là làm tròn đến chữ số hàng trăm nghìn.

- GV nhận xét và chốt lại kiến thức
	- HS đọc Ví dụ: Làm tròn các số 320 000; 370000 và 350 000 đến hàng trăm nghìn.

- HS quan sát tia số.
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+ Việc nhận biết tia số có ý nghĩa gì?  
+ Thông qua việc nhân biết tia số, xác định vị trí các số trên tia số, sử dụng số để so sánh và nhận biết các số làm tròn một cách nhanh và đơn giản nhất.

+ Qua quan sát vị trí của các số trên tia số các em có nhận xét gì? 

+ Ta thấy:  được trên tia số có các số 320000; 370000 và 350000 và nhận biết được các số tròn trăm nghìn 300 000 và 400 000.

+ Theo các em vị trí của số 320 000 trên tia số như thế nào với số 300 000? 

+ Ta thấy: Số 320 000 gần với số 300000 hơn 400 000. Khi ta làm tròn đến hàng trăm nghìn ta được 300 000.

+ Ta thấy: Số 350 000 nằm vị trí giữa hai số 320000 và 370 000 và nó không nằm gần số 300000 và số 400 000. Khi làm tròn số hàng trăm nghìn thì không được vì khoảng cách giữa các số tròn trăm nghìn mà nó chỉ có thể làm tròn số 

hàng chục nghìn.

+ Vị trí số 370 000 nằm gần số nào trên 

tia số? 

+ Ta thấy: Số 370 000 nằm gần số 

400000 trên tia số. Khi làm tròn số 370000 đến hàng trăm nghìn ta được 400 000. 

- Nghe GV nhắc và PT.
Khi làm tròn số lên đến hàng chục, ta so sánh chữ số hàng đơn vị với 5. Nếu chữ số hàng đơn vị bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên; làm tròn số lên đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên; làm tròn số đến hàng nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên; làm tròn số đến hàng chục nghìn, ta so sánh chữ số hàng nghìn với 5. Nếu chữ số hàng nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên; làm tròn với chữ số hàng trăm nghìn, ta so sánh chữ số hàng trăm nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lớn hơn 5 thì làm tròn lên, còn nếu là 5 thì ta giữ nguyên không thay đổi.

- HS thảo luận nhóm 2 rút ra quy ước làm tròn hàng trăm nghìn.

- Chia sẻ: 3 HS nhắc lại quy ước.
+ Vì hiện nay không lưu hành tờ tiền dưới 500 đồng nên cô chủ nhà không thể trả chính xác 299 460 đồng được mà cần phải làm tròn lên là 300 000. 

- HS lắng nghe và nhắc lại.



	C. Hoạt động thực hành, luyện tập.

	Bài 1: Cá nhân

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Gọi 2 HS đọc các số được làm tròn xuất hiện trong bài tập.

- Yêu cầu 1 HS nhắc lại quy ước làm tròn số đến hàng trăm nghìn.

- Yêu cầu HS dưới lớp là VBT và thảo luận với bạn về cách làm của mình.

- GV Gợi ý các câu hỏi và gọi HS nêu cách làm của mình.

- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét khen HS có câu trả lời tốt và giải thích rõ nguyên số làm tròn các số mà mình được hỏi.

Chốt:  Qua BT 1 giúp em biết điều gì?

	- 1 HS nêu yêu cầu.

-  2 HS đọc các số xuất hiện trong bài.
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+ Đây là dạng bài tập gì? 

+ Dạng bài tập làm tròn số đến hàng trăm nghìn.

- HS nhắc lại quy ước làm tròn số đến hàng trăm nghìn.

- Cá nhân: HS làm VBT 
- Nhóm 2:  thảo luận với bạn về cách làm của mình.

-Chia sẻ:  HS nêu cách làm và chia sẻ với cả lớp cách làm tròn số đến hàng trăm nghìn với các chữ số có trong bài.

- Dự kiến câu TL:
+ Số 340 000 được làm tròn thành số bao nhiêu? Vì sao
+ Số 340 000 được làm tròn thành 300000 vì nó gần số 300 000 hơn là số 400 000. Vậy số 340 000 được làm tròn 

đến hàng trăm nghìn, ta được số 300 000

+ Số 270 000 được làm tròn với số nào? Vì sao?

+ Số 270 000 ta làm tròn số đến 300 000 vì nó gần số 300 000 ta cũng không thể đưa nó về 200 000 được vì nó cách xa số 270 000. Vậy số 270 000 chỉ có thể làm tròn là 300 000. 

+ Số 850 000 được làm tròn như thế nào? Vì sao? 

+ Khi làm tròn số 850 000 đến hàng trăm nghìn ta được số 900 000.

+ Số 9 360 000 được làm tròn như thế nào? Vì sao? 

+ Số 9 360 000 gần với số 9 400 000 hơn số 9 300 000.

Vì, khi làm tròn số 9 360 000 đến hàng trăm nghìn, ta được số 9 400 000.

+ Số 6 710 000 được làm tròn như thế nào ? Vì sao?

+ Số 6 710 000 gần với số 6 700 000 hơn số 6 800 000.

Vì, khi làm tròn số 6 710 000 đến hàng trăm nghìn, ta được số 6 700 000.

- Nhận xét bài làm của bạn.

+ Làm tròn các số đến hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.




23 414 1

	0

	243 410 000

	23 400 000


	407 158 032

	407 160 000

	407 200 000



	- Nhận xét bài

+ Làm tròn các số sau đến hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.


	

	TIẾT 2



	Bài 3: Cá nhân

- Gọi HS nêu yêu cầu bài.

-Yêu cầu hs làm bài  vào vở BT toán, trao đổi nhóm đôi giải thích cho bạn cách làm của mình, chia sẻ trước lớp. 

-Yêu cầu vài HS giải thích cách làm trước lớp

- Chốt: Em biết thêm điều gì qua BT 3?


	- HS nêu yêu cầu bài tập

- CN: HS làm bài vào vở bài tập toán.

- N2: trình bày bài, giải thích cách làm.

- HS chia sẻ trước lớp
- Dự kiến câu trả lòi 

Đồ vật

Giá bán

Làm tròn đến hàng trăm nghìn

Đôi dép

289 000 đồng

300 000 đồng

Máy tính bảng

3 634 000

3 600 000 đồng

Máy in

4 159 000 đồng

4 200 000 đồng

- Nhận xét 

+ Cách làm tròn các số đến hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.

	Bài 4: Chia sẻ

- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- GV hướng dẫn làm. 

Yêu cầu HS làm bài  vào vở BT toán và chia sẻ trước lớp. 

- GV nhận xét, chốt chuyển bài
	- HS đọc yêu cầu bài tập. 

- Cá nhân: 
+ Khoảng cách từ Sao Hỏa đến Mặt Trời khoảng bao nhiêu kilomet?
+ Khoảng cách từ Sao Hỏa đến Mặt Trời khoảng: 214 261 742 km.
+ Bạn Vân Anh nói rằng khoảng cách từ Sao Hỏa đến Mặt Trời khoảng kilomet? 
+ Bạn Vân Anh nói rằng khoảng cách từ Sao Hỏa đến Mặt Trời khoảng: 

214 260 000 km.
+ Theo em, Vân Anh đã làm tròn số đến hàng nào? 
+ Vân Anh đã làm tròn số đến hàng chục nghìn. Ta thấy số 214 261 742 gần với số 214 260 000 hơn số 214 270 000.

+ Dựa vào đâu em có thể biết bạn Vân -Anh có thể trả lời câu hỏi? 

+ Dựa vào số bạn Vân Anh nói để trả lời câu hỏi của bài toán.

- 2-3 HS chia sẻ bài làm.

- Dự kiến câu trả lòi :

    Làm tròn số 214 261 742 km đến hàng chục nghìn ta được 214 260 000. Như vậy, Vân Anh đã làm tròn số đo khoảng cách từ Sao Hỏa đến Mặt trời lên hàng chục nghìn kilomet.

	C. Hoạt động vận dụng

	Bài 5: Trò chơi

- HS đọc yêu cầu của bài tập.

+ Bài yêu cầu làm gì? 

- GV Hướng dẫn gợi ý.

* Lưu ý: Xét xem số đã cho gần với số tròn trăm, số tròn nghìn, số tròn chục nghìn, số tròn trăm nghìn nào hơn rồi kết luận. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn lùi, còn lại thì làm tròn tiến. 

- GV yêu cầu HS thực hiện trò chơi.

- GV nhận xét HS chơi trò chơi “Đố bạn”

- HS tiếp tục đặt câu hỏi đố các bạn khác cho đến hết. 

- Yêu cầu HS nhận xét các bạn chia sẻ trước lớp và đố nhau đã đúng chưa, cách giải thích có hợp lí không.

- GV nhận xét.

* Củng cố, dặn dò.

- Qua bài học hôm nay em biết thêm được điều gì? 

- Làm tròn số giúp ích gì cho con người trong cuộc sống?

- Nhận xét tiết học.


	- HS đọc yêu cầu của bài tập.

+ Viết một số có nhiều chữ số sau đó đố bạn đó đến hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn. 

- Nghe.

- HS chơi trò chơi.

Bạn A: Đố bạn số 438 000 đồng được làm tròn đến số 500 000 đồng đúng hay sai?

Bạn B: số 438 000 đồng được làm tròn đến số 500 000 đồng là sai.

* Vì: 

+ Số 438 000 đồng có chữ số hàng chục nghìn là 3

+ Do 3 < 5 nên ta làm tròn lùi thành số 400 000

Vậy số 438 000 làm tròn đến hàng trăm nghìn thành số 400 000.

- Nhận xét

- HS trả lời

- Làm tròn số trong tính toán cũng như trong đời sống, không ít những trường hợp người ta bắt phải làm tròn số để con số ngắn gọn hơn. Tùy vào yêu cầu sẽ có 

những cách làm tròn số khác nhau.
- Chuẩn bị bài sau: Luyện tập - Trang 28, 29.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY 

..................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN – LỚP 4  
TUẦN 4 BÀI 11: 
TIẾT 17 + 18 :   LUYỆN TẬP (2 tiết)
Thời gian thực hiện: từ../…/… đến …/…/….

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Luyện tập về đọc, viết, so sánh các số có nhiều chữ số, làm tròn số đến hàng trăm nghìn.

- Nhận biết số chẵn, số lẻ. Vận dụng được cách so sánh, phân tích các số có nhiều chữ số và làm tròn số đến hàn trăm nghìn vào thực tế cuộc sống.

- Phát triển các năng lực toán học. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ ghi các hàng từ trăm triệu đến đơn vị trong đó có các ô để học sinh có thể điền số và viết số 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1

	A. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS hát “ Bé học phép trừ”.

- Yêu cầu HS quan sát câu hỏi và trả lời.

- GV gọi học sinh nhận xét câu trả lời của các bạn.
- Kết nối: 
- Ghi bảng: Luyện tập - Trang 28, 29
	- LPHT điều hành lớp hát, vận động tại chỗ.

- Cá nhân: Quan sát đọc câu hỏi và trả lời: 

 + Số chẵn là gì? Hãy nêu ví dụ? 

Số chẵn là những số có đuôi sau cùng là các số 0, 2, 4, 6, 8.

Ví dụ: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,....
+ Số lẻ là gì? Hãy nêu ví dụ?
- Số lẻ là số sau cùng có đuôi là 1, 3, 5, 7, 9 và khi chia cho 2 sẽ có số dư.

Ví dụ: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,....

- HS đọc.
+ Hãy nêu lại quy ước làm tròn số đến hàng trăm nghìn
- Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bỏ đi bằng chữ số 0.

+ Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bỏ đi bằng chữ số 0.

- Nhận xét câu trả lời.
- Hs nghe: Ở lớp 2, 3 chúng ta đã học cách làm tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn, tròn chục nghìn lớp 4 học tròn trăm nghìn, cách đọc và nhận biết so sánh số chẵn, số lẻ như thế nào. Hôm nay các em sẽ được luyện tập và thực hành các dang toán đó để khác sâu kiến thức về nó hơn.

- HS nhắc nối tiếp đầu bài và ghi vở 

	B. Hoạt động thực hành , luyện tập.

	Bài 1: Cá nhân

- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.

- Bài tập 1 thực hiên theo gì? 
- 

- GV gọi HS đọc lại các số vừa phân tích hàng và lớp. 

- Yêu cầu HS làm bài, sau đó kiểm tra  

rồi đổi chéo vở kiểm tra kết quả.

- GV nhận xét chữa bài.

Chốt: BT 1 giúp em hiểu thêm điều gì?
	- 1 HS nêu yêu cầu của bài tập.
- 1 HS điều khiển hỏi các bạn.

- Chia sẻ: nhiều HS trả lời
+ Quan sát bài tập hãy cho biết trong đó có mấy lớp, đó là lớp nào?

+ Có 3 lớp, đó là các lớp: Lớp đơn vị. Lớp nghìn. Lớp triệu.

+ Lớp đơn vị có mấy hàng đó là những hàng nào? 

+ Lớp đơn vị có 3 hàng đó là các hàng: hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị

+ Lớp nghìn có mấy hàng đó là những hàng nào?

+ Lớp nghìn có ba hàng: hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn.

+ Lớp triệu có mấy hàng đó là những hàng nào? 

+ Lớp triệu có 3 hàng: hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu.
- Thực hiện (theo mẫu):
-Mẫu: Số 150 927 643 gồm mấy hàng, mấy lớp? Hãy nêu các chữ số ở các hàng và lớp đó. - Mẫu: Số 150 927 643 gồm 3 hàng, 3 lớp.  + Lớp đơn vị gồm:6 trăm, 4 chục và 3 đơn vị .

+ Lớp nghìn gồm: 9 trăm nghìn, 2 chục nghìn và 7 nghìn.

+ Lớp triệu gồm:1 trăm triệu, 5 chục triệu.

- Hãy đọc Số 150 927 643.

- Đọc số: Một trăm năm mươi triệu chín trăm hai mươi bảy nghìn sáu trăm bốn mươi ba

-HS đọc lại các số vừa phân tích hàng và lớp. 
- Cá nhân: HS làm bài vào vở.

- Nhóm 2:  đổi vở kiểm tra chéo nhau.

- Chia sẻ: 2-3 HS chia sẻ. Nhận xét bạn
- Đọc, viết số có nhiều chữ số.



	Bài 2: Nhóm đôi

- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và tìm hiểu từng con số.

- YC học sinh nêu và chia sẻ cách làm của nhóm trước lớp.
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở, sau đó đổi chéo vở kiểm tra cách làm cùng bạn trong nhóm.

- GV yêu cầu HS nhận xét bài của bạn.

- GV nhận xét, tuyên dương nhóm thực hiện tốt, nhanh.

Chốt: BT 2 giúp em hiểu thêm điều gì?
	- 1 HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Cá nhân: tìm hiểu từng con số, viết thành số, số đó có mấy chữ số, số đó có mấy số 0.
- Nhóm đôi:  và tìm hiểu từng con số, viết thành số, số đó có mấy chữ số, số đó có mấy số 0.

-Chia sẻ: 2-3 đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.
- Số 39 000 nghìn gồm mấy chữ số? Có mấy chữ số 0?
- Ba mươi chín nghìn: 39 000. Số 39 000 có 5 chữ số và có 3 chữ số 0.

- Số 600 000 nghìn gồm mấy chữ số? Có mấy chữ số 0?
- Sáu trăm nghìn: 600 000. Số 600 000 có 6 chữ số và có 5 chữ số 0. 

- Số 85 000 000 triệu gồm mấy chữ số? Có mấy chữ số 0?
- Tám trăm lăm triệu: 85 000 000. Số 85 000 000 có 8 chữ số và có 6 chữ số 0.

- Số 20 000 000 triệu gồm mấy chữ số? Có mấy chữ số 0?
- Hai mươi triệu: 20 000 000. Số 20 000 000 có 8 chữ số và có 7 chữ số 0.

- Số 700 000 000 triệu gồm mấy chữ số? Có mấy chữ số 0? 

- Bảy trăm triệu: 700 000 000. Số 700 000 000 có 9 chữ số và có 8 chữ số 0.

- Cá nhân: HS làm bài vào vở.
- Nhóm 2: đổi chéo vở
- Dự kiến kết quả:

Số đã cho

Viết số

Số chữ số

Chữ số 0

Ba mươi chín nghìn

39 000

 5

3

Sáu trăm nghìn

600 000

6

5

Tám trăm lăm triệu

85 000 000

8

6

Hai mươi triệu

20 000 000

8

7

Bảy trăm triệu

700 000 000

9

8

- Nhận xét bài của bạn trong nhóm.

- Đọc, viết số có nhiều chữ số.

	Bài 3: 

- Đọc yêu cầu bài
3.1. Nhận biết số chẵn, số lẻ. 

- GV cho HS thảo luận nhóm 4 và lấy một số ví dụ cụ thể. 

- GV gọi học sinh đọc lại phần ghi chú trên bảng.
3.2. Luyện tập, thực hành.

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS làm bài, và đổi chéo kiểm tra kết quả.

c) Đọc thông tin sau rồi lấy ví dụ minh họa:
3.3. Vận dụng

- Từ nhận xét trên Yêu cầu HS lấy ví dụ.
- GV nhận xét, chưa bài, tuyên dương.

Chốt: BT3 giúp em hiểu thêm điều gì?
	- HS Đọc yêu cầu bài.
- Bài yêu cầu làm gì?

- Bài yêu cầu về số chẵn, số lẻ.
- Cá nhân: tìm số chi hết cho 2, số không chia hết cho 2
- Nhóm 2: HS thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi.

+ Số nào là số chia hết cho 2? Lấy ví dụ các số đó? 
+ Số chia hết cho 2 là số chẵn.

Ví dụ: 0, 2, 4, 6, 8, .., 156, 158, 160, ... là các số chẵn.

* Ghi chú: Số chia hết cho 2 là số chia cho 2 không còn dư.

+ Số nào là số không chia hết cho 2? Lấy ví dụ

+ Số không chia hết cho 2 là số lẻ.

Ví dụ: 1, 3, 5, 7, 9, ... 567, 569, 571, ... là các số lẻ. 

* Chi chú: Số không chia hết cho 2 là số chia cho 2 còn dư 1.
- 3 HS đọc lại ghi chú trên bảng

- HS đọc yêu cầu bài.

- Cá nhân: HS làm bài vào vở bài tập

- Nhóm 2:  đổi vở kiểm tra kết quả của nhau.

a) Trong các số 41, 42, 43, 100, 3 015, 60 868, số nào là số chẵn? Số nào là số lẻ?
 Trong các số đã cho:

+ Số chẵn: 42, 100, 60 868.

+ Số lẻ: 41, 43, 3 015.

b) Nhận xét về chữ số tận cùng trong các số lẻ, các số chẵn ở câu a.

 Trong các số đã cho:

+ Chữ số tận cùng trong các số chẵn ở câu a là: 0, 2, 8.

+ Chữ số tận cùng trong các số lẻ ở câu a là: 1, 3, 5.
- Chia sẻ: 1-2 HS đọc bài làm

c)  HS làm bảng con.
Ví dụ. 

• Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2.

- Các số chia hết cho 2 là 24, 40, 42, 64, 76, 88, 90,...

• Các số có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 thì không chia hết cho 2.

- Các số không chia hết cho 2 là 21, 43, 45, 67, 79,.....

HS lấy ví dụ minh họa về các số chia hết cho 2 và các số không chia hết cho 2. 

- Các số chia hết cho 2: 100, 102, 104, 106,.... 1000, 2022, 2224,.....

- Các số không chia hết cho 2: 101, 103, 105, 107, 109,.... 211, 213, 215, 217, 219,.... 301, 303,....

- Nhận biết số chẵn, số lẻ.



	TIẾT 2

	Bài 4: cá nhân

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài.

- Yêu cầu HS tự làm vào vở bài tập.

* Hướng dẫn: HS đếm thêm các số chẵn và số lẻ tương ứng trong ô ? 

- GV yêu cầu HS đổi vở kiểm tra kết quả.

- GV nhận xét, tuyên dương. 

* GV chốt chuyển.
	- Cá nhân: HS đọc yêu cầu bài.
- HS trả lời: Bài tập 4 yêu cầu làm gì? 
a) Nêu số chẵn, lẻ  thích hợp cho mỗi ô    ? sau:

- Cá nhân: HS tự làm vở bài tập.

Lời giải

a) Dãy số đã cho gồm các số chẵn liên tiếp cách đều 2 đơn vị.

Vậy ta điền như sau:

280; 282; 284; 286 ; 288 ; 290

b) Dãy số đã cho gồm các số lẻ liên tiếp cách đều 2 đơn vị.

Vậy ta điền như sau:

8 16;  8 169;  8 171;  8 173 ;  8 175  ;  

8 177.
- Chia sẻ: 2-3 HS đọc bài làm

- HS đổi vở kiểm tra kết quả.



	Bài 5

- HS đọc yêu cầu bài

- GV yêu cầu tất cả các nhóm cùng tham gia chơi. 
- GV cho HS nhận xét, nêu lại cách nhận số chẵn và số lẻ và dựa vào số tận cùng.

- GV nhận xét các nhóm chơi.

* GV chốt chuyển
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- HS trả lời: Bài tập yêu cầu làm gì?
- Cá nhân: Viết một số có bốn chữ số rồi đố bạn số đó là số chẵn hay số lẻ.
- Nhóm 4: Cho HS chơi trò chơi theo nhóm 4. Một bạn nêu một số có 4 chữ số tùy ý, chỉ một bạn trong nhóm cho biết là số chẵn hay số lẻ. Bạn trả lời đúng thì tiếp tục nêu một số và yêu cầu thành viên khác trong nhóm trả lời. Cứ thay phiên và đến khi tất cả các thành viên trong nhóm trả lời. 
- Chia sẻ: 1-2 nhóm chia sẻ và nhận xét bạn.
Ví dụ:

+ Bạn A: Đố bạn số 2 024 là số chẵn hay số lẻ?

[image: image20.png]


 Bạn B trả lời: Số 2 024 là số chẵn.

+ Bạn C: Đố bạn số 1224 là số chẵn hay số lẻ?

⟹ Bạn D trả lời: Số 1224 là số chẵn.

Bạn A: Đố bạn số 1313 là số chẵn hay số lẻ?

⟹ Bạn B trả lời: Số 1313 là số lẻ,.....



	Bài 6: cá nhân

- HS đọc yêu cầu bài

- GV nhận xét. Khen học sinh.

* GV chốt chuyển
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Hs trả lời câu hỏi: - Bài tập yêu cầu làm gì?
- Em hãy chỉ đường giúp chú mèo tìm 

được cuộn len bị thất lạc bằng cách đi theo con đường ghi các số chẵn
- Cá nhân: làm VBTT

- Chia sẻ: 2-3 HS chia sẻ và nhận xét bạn

Dự đoán câu TL

* Chú mèo đi đi theo con đường ghi các 

số như sau: 32; 90; 16; 632; 70; 80; 16; 

674; 62; 720; 890.



1 200 

	00.


	Quảng Ninh

	1 370 600

	1 300 000


	Thái Bình

	1 870 200

	1 900 000


	Bình Dương

	2 580 600

	2 600 000



	- HS đổi chéo vở kiểm tra bài làm của nhau.
- HS nhận xét chưa bài cùng nhau.
	

	C. Hoạt động vận dụng

	Bài 8: 

- HS đọc yêu cầu bài

- Bài tập yêu cầu làm gì?

- GV nhận xét, khen HS nêu được nhiều nhất các đồ vật có quanh ta và nêu được 

giá tiền của các vật dụng đó.

* Củng cố, dặn dò.

- Qua bài học hôm nay các em biết thêm những điều gì ?

- Hãy nêu cảm nhận qua bài học em luyện tập được những gì? - Nhận xét tiết học

	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cá nhân: Em hãy tìm hiểu giá tiền một số đồ vật có giá trị đến triệu đồng, chục triệu đồng, trăm triệu đồng rồi ghi lại.

Ví dụ:

- Chiếc máy tính để bàn có giá khoảng 8 triệu đồng.

- Chiếc tủ lạnh có giá khoảng 23 triệu đồng.

- Chiếc ô tô có giá khoảng 750 triệu đồng.

- HS tìm hiểu giá tiền một số đồ vật, ghi lại các con số chỉ giá tiền cho bạn nghe. 

- Nhóm 2:  HS nêu giá tiền của một số đồ vật quanh cuộc sống hàng ngày của chúng ta và gia đình. 
- Chia sẻ: 3-4 nhóm HS chia sẻ. Dự kiến câu TL
Ví dụ: Chiếc xe máy có giá khoảng 40 triệu đồng.

Chiếc ti vi có giá khoảng 25 triệu đồng.

Chiếc điện thoại di dộng có giá khoảng 15 triệu đồng.

Cái bảng con có giá khoảng 15 000 đồng

Hộp phấn có giá khoảng 5 000 đồng

Quyển vở ô ly 80 trang có giá khoảng 

10 000 đồng,....
- HS nghe. 

- HS trả lời.

- Chuẩn bị bài tiếp theo: Số tự nhiên, dãy số tự nhiên - Trang 31, 32.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có): 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN - LỚP 4 – TUẦN 4

BÀI 12: 
TIẾT 19

SỐ TỰ NHIÊN, DÃY SỐ TỰ NHIÊN
Thời gian thực hiện:…../…/…

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Ôn tập củng cố, khái quát hóa một số kiến thức về số tự nhiên và dãy số tự nhiên.

- Làm quen với yếu tố lịch sử Toán thông qua kiến thức về lịch sử phát sinh, phát triển khái niệm số tự nhiên. Từ đó, củng cố sự ham thích và niềm tin khi học Toán.

- Phát triển các năng lực toán học. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Tranh khởi động

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động khởi động:

	- Ổn định tổ chức: Cho HS hát “ Bé học phép trừ”.

- Khởi động: 

* GV nêu và giới thiệu: Các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là các kí hiệu toán học dùng để biểu diễn các số. Người Babylon phát triển một hệ đếm cơ bản với các số từ 1 đến 10. Thời Ai cập cổ đại cổ người dùng hình vẽ để biểu diễn số.

- GV yêu cầu Hs quan sát tranh.  
- Kết nối: 
- Ghi bảng: Số tự nhiên, dãy số tự nhiên

* GV chốt chuyển 

	- LPVN điều hành lớp hát, vận động tại chỗ.

- 1 Hs điều khiển đọc câu hỏi. Cả lớp chơi trò chơi vào bảng con.
Chơi trò chơi “Ai là triệu phú”. 

Câu 1: Cho số 576123. Làm tròn số này đến hàng chục nghìn ta được số:

A. 576000;  B. 570000

C. 580000;  D. 600000

Câu 2: Có 21 292 người ở lễ hội ẩm thực. Hỏi lễ hội có khoảng bao nhiêu nghìn người?

A. 22 000 người;   B. 21 000 người

C. 21 900 người;   D. 21 200 người

Câu 3: Trong số 436 731 các số thuộc lớp nghìn gồm những số:

A. 7, 3, 1       B. 4, 3, 6

C. 4, 3, 7

Câu 4: Trong số 280 436 731 các chữ số thuộc lớp triệu gồm những chữ số:

A. 2, 8, 4        B.  2, 8, 0

C.  2, 4, 0

Câu 5: Cho các số:  0, 9, 3, 1, 5, 2, 4, 8, 7; 6 Xếp các số theo tt tăng dần:

+ Em hãy kể một vài số đã học? 
+ Số 123 456 123 được tạo bởi mấy chữ số? Đó là các số nào?

- Dự kiến câu TL

- Đáp án đúng: C. 580000

Số 576123 có chữ số hàng nghìn là 

6 > 5 nên làm tròn số này đến hàng chục nghìn ta được 576123 ≈ 580000.

- Đáp án đúng: B. 21000 người

Từ yêu cầu đề bài ta sẽ làm tròn số 21292 đến hàng nghìn.

Vì số 21292 có chữ số hàng trăm là 

2 < 5 nên làm tròn số này đến hàng nghìn ta được 21292 ≈ 21000.

- Đáp án đúng: B. 4, 3, 6

- Đáp án đúng: A. 2, 8, 
- Đáp án đúng: C: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

- Các số: 0; 1; 2; 3; ... ; 9; 10; ... ; 100; ... ; 1000; ...

- Số 123 456 123 được tạo bởi 6 con số có thứ tự từ 1 đến 6. Đó là các số: 1, 2, 

3, 4, 5, 6.

- Cá nhân: Quan sát tranh
- Nhóm 2: - Để biểu diễn số 1 000 000 người Ai Cập cổ đã dùng những hình vẽ gì để biểu diễn các số? 
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- Số 321 431 được biểu diễn bới các kí hiệu nào? 
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- Chia sẻ: 2-3 nhóm chia sẻ
- HS nghe.

- HS nghe Kết nối: Để biểu diễn số 1 000 000 người Ai Cập cổ đã vẽ một người đàn ông với dáng vẻ kinh ngạc. Ngày nay, để biểu diễn số người ta dùng các chữ số Ả rập. Vậy số tự nhiên xuất hiện nhằm mục đích gì? Thành tựu lớn nhất của số tự nhiên là gì? Đó là chính là việc trừu tượng hóa, dùng các chữ số để chỉ số lượng. Từ đây hình thành hệ thống để đếm được số lượng lớn, vậy số tự nhiên là gì, dãy số tự nhiên là gì ta học bài hôm nay. 

- HS nhắc nối tiếp và ghi đầu bài vào vở.



	B. Hoạt động hình thành kiến thức. 

	1. Số tự nhiên có từ bao giờ?

- GV yêu cầu HS đọc, và thảo luận nhóm 2 trả lời các câu hỏi sau:

* GV kết luận.
Ví dụ 1: Tìm số liền trước, liền sau của các số dưới đây: 56  ; 372
 ; 5729
 ;   466

Ví dụ 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 162, ...., 164
...., 472, 473
856, 857, ....

* GV chốt chuyển
	- Cá nhân: HS đọc thầm
- Nhóm 2 trả lời các câu hỏi.
- Số tự nhiên có từ bao giờ?
1. Số tự nhiên có từ thời cổ xưa. 
2. Số tự nhiên là những số nào? 
 Phát sinh từ việc đếm các đồ vật, con người, vật nuôi, hoa quả,... đây là kết quả của các phép đếm là các số một, hai, ba,... Ngày nay gọi Các số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; ...; 100; ... ; 1000; ... là các số tự nhiên.
3. Thế nào là dãy số tự nhiên? 

 Các số tự nhiên sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn tạo thành dãy số tự nhiên. 

0; 1; 2; 3; 4; 5;6; 7;8;9; 10;.....
- Để có hình ảnh về dãy số tự nhiên ta có thể biểu diễn các số tự nhiên ở đâu? 
- Có thể biểu diễn dãy số tự nhiên trên tia số:
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* Số 0 ứng với điêm gốc của tia số, mỗi STN ứng với một điểm trên tia số. Tia số có thể kéo dài mãi mãi.
4. Dãy số tự nhiên có những đặc điểm gì?

 Dãy số tự nhiên có những đặc điểm

+ Thêm 1 vào bất cứ số nào cũng được số tự nhiên liền sau đó. Vì vậy, không có số tự nhiên lớn nhất và dãy số tự nhiên có thể kéo dài mãi.

+ Chẳng hạn, số 1 000 000 thêm 1 được 

số tự nhiên liền sau là 1 000 001, số 1 000 001 thêm 1 được một số tự nhiên liền sau là 1 000 002, ...

+ Bớt 1 ở bất kì số nào (khác số 0) cũng được số tự nhiên liền trước số đó.

+ Chẳng hạn, bớt 1 ở số 1 được số tự nhiên liền trước số 0. Không có số tự nhiên nào liền trước số 0 nên số 0 là số tự nhiên bé nhất.

+ Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp thì hơn hoặc kém nhau 1 đơn vị.

- Chia sẻ: 2-3 nhóm
- HS đọc kết luận: Số tự nhiên dùng để biểu thị phép đếm. Các sô tự nhiên sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn tạo thành dãy số tự nhiên; Dãy STN có đặc điểm là: Thêm 1 vào bất cứ số nào cũng được số tự nhiên liền sau đó; Hai số tự nhiên liên tiếp thì hơn kém nhau là 1 đơn vị; Không có số tự nhiên lớn nhất và dãy số tự nhiên có thể kéo dài mãi. Số 0 là số tự nhiên bé nhất.  
- HS chơi trò chơi: Đố bạn! Đố bạn
1 Hs điều khiển. Cả lớp cùng chơi
Ví dụ 1:

- Số liền trước của 56 là 55. Số liền sau của 56 là 57.

+ Số liền trước của 372 là 371. Số liền sau của 372 là 373.

+ Số liền trước của 5729 là 5728. Số liền sau của 5729 là 5730.

+ Số liền trước của 466 là 465. Số liền sau của 466 là 467.

Ví dụ 2: 

 - Trong dãy số 162, ...., 164, ta cần điền thêm số 163 để được ba số tự nhiên liên tiếp.

- Trong dãy số ...., 472, 473, ta cần điền 

thêm số 471 để được ba số tự nhiên liên tiếp.

- Trong dãy số 856, 857, ...., ta cần điền 

thêm số 858 để được ba số tự nhiên liên tiếp.

	C. Hoạt động luyện tập, thực hành.  

	Bài 1: Cá nhân

- GV gọi HS đọc yêu cầu

- Cho HS làm bài cá nhân vào vở bài tập.
- GV quan sát hỗ trợ  khi cần thiết.

- Gọi HS nhận xét, bổ sung, sửa bài (nếu cần).

- GV chốt đáp án.

- Chốt: Qua BT 1 giúp em biết điều gì?
* GV chốt, chuyển
	- HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- Bài yêu cầu làm gì? 

- Chọn đáp án đúng.

- 1 HS làm bảng phụ.

- Cá nhân: lớp làm vào vở bài tập.

- Chia sẻ: 2-3 HS đọc bài làm. Đổi vở bài tập, kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe
- Dự kiến câu trả lời.
   Đáp án đúng là: B

   Ba số tự nhiên liên tiếp là: 

  199, 200, 201.

-Số tự nhiên liên tiếp.



	Bài 2: cá nhân

- Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.- 

- Yêu cầu hs làm bài Cá nhân – trao đổi nhóm 2.

- Yêu cầu hs chia sẻ trước lớp

- GV nhận xét, chốt đáp án. 

- GV chốt: Qua BT 2 em rút ra điều gì?.

* GV chốt, chuyển. 

* Củng cố, dặn dò.

- Qua bài học hôm nay em biết thêm được điều gì?

- Để có thể làm tốt các bài tập trên em nhắn bạn điều gì? 
- Nhận xét tiết học


	- 1 HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- Cá nhân: HS làm vào vở BTT

- Nhóm 2: đổi vở, đọc cho nhau nghe kết quả, sửa sai cho nhau nếu có.

-Chia sẻ: 2-3 HS trình bày bài làm.

- Dự kiến KQ: 

- Bạn Cường đúng.

Chú ý: Số 0 là số tự nhiên bé nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất và dãy số tự nhiên có thể kéo dài mãi.

- Dãy số của bạn An kết thúc ở số 100 nên sai.

- Dãy số của bạn Bình bắt đầu từ 1 nên sai.

- Đặc điểm của dãy số tự nhiên.

- Số tự nhiên và đặc điểm của dãy số tự nhiên.

-HS trả lời theo ý hiểu của mình.
-HS lắng nghe, ghi nhớ.

- Chuẩn bị bài học sau: Viết số tự nhiên trong hệ thập phân


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có): 

..................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN - LỚP 4 – TUẦN 4

 Bài 13 – Tiết 20:       VIẾT SỐ TỰ NHIÊN TRONG HỆ THẬP PHÂN 
Thời gian thực hiện:…../…/… 
Người dạy: Nguyễn Thị Minh Trang. Lớp 4A3
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Ôn tập củng cố, khái quát hóa một số kiến thức về hệ thập phân và viết số tự nhiên trong hệ thập phân. So sánh các số tự nhiên.

- Vận dụng được các kiến thức về  hệ thập phân và viết số tự nhiên, So sánh các số tự nhiên trong hệ thập phân vào thực tế cuộc sống.

- Phát triển các năng lực toán học. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Tranh khởi động; SGK Toán 1. 

- HS: SGK, vở toán, bảng nhóm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động khởi động

	- Ổn định tổ chức: cho HS nhảy “Aram xam xam”.

- Cho HS quan sát tranh. 
- Giới thiệu bài: Hệ thập phân là gì? Hôm nay cô cùng các em đi tìm hiểu bài “Viết số tự nhiên trong hệ thập phân”.

- Ghi bảng.
	- LP Văn nghệ điều khiển các bạn tham gia nhảy vũ diệu rửa tay.

- HS quan sát tranh và trả lời.
+ Tranh vẽ gì?  

+ Tranh vẽ một người đang ngồi đọc sách và nói “Hệ đếm thập phân gắn với một “máy tính” tự nhiên mà con người có sẵn (10 ngón tay)”.
- HS lắng nghe.
- Nhắc nối tiếp và ghi đầu bài vào vở.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức

	1. Hệ thập phân
-Gv chiếu bài tập.

- GV kết luận: Đấy chính là hệ thập phân.
2. Viết STN trong hệ thập phân
- GV hỏi.
- Với 10 chữ số trong hệ thập phân ta có thể viết được ba nhiêu nhiêu chữ số cô cùng các em chơi một trò chơi. 
- Qua trò chơi, các em thấy 10 chữ số trong hệ thập phân ta có thể viết được bao nhiêu số?
- GV kết luận.
3. So sánh các số tự nhiên

- So sánh hai số tự nhiên là gì?

- Cách so sánh hai số tự nhiên? 

* GV kết luận: 

* GV chốt chuyển
	- HS chơi trò: Ai nhanh! Ai đúng!

Ví dụ: 10 đơn vị = 1 chục

            10 chục = 1 trăm

            10 trăm = 1 nghìn  ....      

- Cá nhân: làm nháp

- Nhóm 4: làm bảng nhóm

- Chia sẻ: 2 nhóm nhanh nhất trình bày kết quả.
- HS trả câu hỏi

- Trong hệ thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng hợp lại thành mấy đơn vị ở hàng trên tiếp liền nó?

- Trong hệ thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng hợp lại thành một đơn vị ở hàng trên tiếp liền nó.

- 3 HS đọc kết luận: 
 Trong hệ thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng hợp lại thành một đơn vị ở hàng trên tiếp liền nó.

- HS trả lời câu hỏi:
 Các em hãy đoán xem trong hệ thập phân có mấy chữ số? Đó là  những chữ số nào ?
2-3 Cá nhân đoán.

- Hs chơi Đố bạn! Đố bạn!
1 HS điều khiển, đọc 2 số bất kì, cả lớp viết bảng con. 1 HS viết trên bảng
- 1-2 HS đọc giá trị của từng chữ số.
- HS trả lời: Các em thấy 10 chữ số trong hệ thập phân ta có thể viết được bao nhiêu nhiêu số?
Viết được mọi chữ số.
- Trong số 999, em có nhận xét gì về chữ số 9.

TL: cùng chữ số 9 nhưng vị trí khác nhau nên giá trị khác nhau.
- So sánh hai số tự nhiên là việc xác định xem số nào lớn hơn, số nào bé hơn hoặc bằng nhau.

- Để so sánh hai số tự nhiên ta có thể thực hiện theo một trong hai cách sau: 

(1) Dựa vào vị trí của các số trong dãy số tự nhiên, số nào được đếm trước thì bé hơn

(2) Dựa vào quy tắc so sánh các số có nhiều chữ số,

- HS nghe và nhắc lại kết luận.
1. Trong hệ thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng hợp lại thành một đơn vị ở hàng trên tiếp liền nó.

2. Với mười chữ số: 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 có thể viết được mọi số tự nhiên.

Ở mỗi hàng chỉ có thể viết được một chữ số. Giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó trong số đó. 

3. Dựa vào vị trí của các số trong dãy số tự nhiên, số nào được đếm trước thì bé hơn; Dựa vào quy tắc so sánh các số có nhiều chữ số.

	C. Hoạt động luyện tập, thực hành.

	Bài 1: Cá nhân

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Bài tập yêu cầu làm gì? 

- GV chốt: Qua BT 1 em rút ra điều gì?
* Chốt chuyển

Bài 2: 
- Đọc yêu cầu bài tập.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV yêu cầu HS nhận xét, chữa bài

- GV nhận xét, khen HS.

- GV chốt: Qua BT 2 em rút ra điều gì?
* Chốt chuyển
	- 1HS đọc yêu cầu đề bài, cả lớp đọc thầm.
- Bài tập yêu cầu làm: Đọc các số; Viết các số
- Bài 1a. Hs chơi trò Chuyền hoa

- HS trả lời:  Khi đọc số có nhiều chữ số, ta tách số thành từng lớp, từ lớp đơn vị đến lớp nghìn rồi lớp triệu. Sau đó dựa vào cách đọc số có tới ba chữ số thuộc từng lớp  để đọc và đọc từ trái sang phải.

- Bài 1b: Làm Bảng con
- Dự kiến KQ
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- 651 đọc là: Sáu trăm năm mươi mốt

- 5 064 đọc là: Năm nghìn không trăm sáu mươi tư

- 800 310 đọc là: Tám trăm nghìn ba trăm mười

- 9 106 783: Chín triệu một trăm linh sáu nghìn bảy trăm tám mươi ba

- 573 811 000: Năm trăm bảy mươi ba triệu tám trăm mười một nghìn

b) Viết các số sau:

- Hai mươi tư nghìn năm trăm mười sáu: 24 516

- Ba trăm linh bảy nghìn bốn trăm hai mươi mốt: 307 421

- Một triệu hai trăm năm mươi nghìn không trăm mười bảy: 1 250 017

- Mười lăm triệu không trăm bốn mươi nghìn sáu trăm linh tám: 15 040 608

- HS nhận xét, chữa bài.

-Đọc, viết số tự nhiên trong hệ thập phân.

- Đọc yêu cầu bài.

- Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu):

- Cho biết mẫu như sau:
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-Cá nhân làm vở. 

- Chia sẻ: 1 HS điều khiển. 2-3 hS chia sẻ. Dự kiến KQ
1. 265 175 = 200 000 + 60 000 + 5 000 + 100 + 70 + 5

2. 1 050 694 = 1 000 000 + 50 000 + 600 + 90 + 4

3. 321 126 = 300 000 + 20 000 + 1 000 + 100 + 20 + 6

4. 57 605 = 50 000 + 7 000 + 600 + 5

- HS nhận xét, chữa bài. Hs đổi chéo vở kiểm tra.
* Xác định giá trị của mỗi chữ số rồi viết số đã cho thành tổng.



	Bài 3: Cá nhân

- Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu hs làm bài Cá nhân .
- Yêu cầu hs chia sẻ trước lớp

- GV yêu cầu nhận xét bài bạn sau khi đổi chéo vở. 

- GV nhận xét, chữa bài, khen HS.

* Chốt chuyển
	- 1 HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- HS nhắc lại.

- Cá nhân: làm vào vở 
- N2: đổi vở, đọc cho nhau nghe kết quả, sửa sai cho nhau nếu có.

-HS trình bày bài làm.

- Dự kiến KQ: 

Lời giải
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- Học sinh nhận xét bài bạn sau khi đổi chéo vở.
- HS trả lời câu hỏi:

- Muốn tìm số liền trước của một số ta lấy số đó trừ đi 1.

- Muốn tìm số liền sau của một số ta lấy số đó cộng thêm 1.



	D. Hoạt động vận dụng

	Bài 4: cá nhân

- Đọc yêu cầu bài tập.

- Bài tập yêu cầu làm gì?

- Bài cho biết gì?

- GV yêu cầu HS làm bài, sau đó đổi chéo vở kiểm tra kết quả.

- Yêu cầu HS báo cáo kết quả làm bài của mình sau khi đổi chéo vở kiểm tra.

- Gọi HS nhận xét chữa bài. 

- GV nhận xét, chữa bài, tuyên dương.

Liên hệ nhắc lại: 

* Củng cố, dặn dò

- Qua bài học hôm nay em biết thêm 

điều gì?

- Để có thể làm tốt bài tập trên em nhắn nhủ gì tới các bạn trong lớp? 

- Nhận xét tiết học.


	- Đọc yêu cầu bài tập.

- Đọc thông tin rồi sắp xếp theo thứ tự tăng dần. 

- Khoảng cách từ Trái Đất, Sao Kim, Sao Thủy, Sao Hỏa đến Mặt Trời được biểu thị trong bảng bên. Hãy sắp xếp khoảng cách từ các hành tinh trên đến Mặt trời theo thứ tự từ gần nhất đến xa nhất.

- HS nghe. 

- HS làm bài cá nhân sắp xếp khoảng cách theo thứ tự từ bé đến lớn.
- Nhóm 2: Nếu tên các hành tinh từ gần đến xa.

- Chia sẻ: 2-3HS báo cáo kết quả.

- Dự kiến KQ: 

Lời giải

Ta có: 

57 910 000 < 108 000 000 < 149 600 000 < 227 700 000
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 Vậy khoảng cách từ các hành tinh đến Mặt trời theo thứ tự từ gần nhất đến xa nhất là:
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 Sao Thủy, Sao Kim, Trái đất, Sao Hỏa.

- HS nhận xét chữa bài của bạn.

- Lắng nghe.

1. Trong hệ thập phân cứ 10 đơn vị ở một hàng thì tạo thành mấy đơn vị ở hàng trên liền tiếp nó?

1. Đặc điểm của hệ thập phân. 10 đơn vị ở một hàng hợp thành một đơn vị ở hàng trên tiếp liền nó.

2. Hệ thập phân có bao nhiêu chữ số, đó là những chữ số nào?

2. Trong hệ thập phân, 10 ký tự (còn gọi là con số) khác nhau được dùng để biểu đạt 10 giá trị riêng biệt (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9), tức là 10 con số. Những con số này còn được dùng cùng với dấu thập phân - ví dụ dấu "phẩy" - để định vị phần thập phân sau hàng đơn vị.

3. Với mấy chữ số có thể viết được mọi số tự nhiên? Cho ví dụ.

3. Với 10 chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 ta có thể viết được mọi số tự nhiên. 

Ví dụ: Số chín trăm chín mươi chín viết 

là: 999.

Hai nghìn một trăm mười lăm viết là: 2115.

- HS trả lời.

- HS trả lời.

- Chuẩn bị bài sau: Yến, tạ, tấn.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có): 

..................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN – LỚP 4  – TUẦN 5

Bài 14: YẾN, TẠ, TẤN (Tiết 21 +22)
Thời gian thực hiện: từ../…/… đến …/…/….

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nhận biết được các đơn vị đo khối lượng: yến, tạ, tấn.

- Mối quan hệ giữa các đơn vị yến, tạ, tấn và với đơn vị ki-lô-gam.

- Biết chuyển đổi và tính toán với các đơn vị đo khối lượng đã học (trong những trường hợp đơn giản)

- Thực hiện được việc ước lượng các kết quả đo lường trong một số trường hợp đơn giản.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến đo khối lượng.

- Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Thẻ ghi các đơn vị đo khối lượng đã học, cân đồng hồ trên 10kg, 1 túi gạo 10kg.

- HS: Tìm hiểu trước ở nhà thông tin về cân nặng của một số vật có khối lượng lớn (VD: cân nặng của một chiếc xe máy, cân nặng của một con bò...)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Hoạt động khởi động

	- Cho hs chơi  trò chơi “Ghép thẻ”

- Mời 1hs lên điều khiển lớp chia sẻ.
-GV nhận xét trò chơi. 

-Cho hs lên bảng thực hành cân túi gạo.

-Cho hs xem clip Lương Thế Vinh Cân voi 
* Giới thiệu bài 
-GV ghi bảng
	- Cho hs chơi  trò chơi “Ghép thẻ”
- Cách chơi: Ghép  các đồ vật có khối lượng thích hợp với nó. Thực hiện trong nhóm đôi. 
- Cá nhân: Quan sát thẻ và dự đoán cách ghép
-Nhóm đội:  HS ghép nhóm đôi, chọn và nói cho nhau nghe kết quả phù hợp.

+ Xe ô tô - 1000kg

+ Xe máy - 100kg

+ Xe đạp - 10kg

- Chia sẻ: - Mời 1hs lên điều khiển lớp chia sẻ. 2-3  nhóm chia sẻ, nhận xét.

- HS lắng nghe.
-Cho hs lên bảng thực hành cân túi gạo 10kg và một số đồ vật có trong lớp. 2-3 hs thực hiện, đọc cho các bạn nghe kết quả mình đã cân được. 

- HS xem clip Lương Thế Vinh Cân voi
-Hs nghe giới thiệu bài : Các em đã học đơn vị đo khối lượng là ki-lô-gam (kg) ở lớp 2. Để xác định cân nặng của các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn ki-lô-gam, người ta còn dùng các đơn vị đo khối lượng: yến, tạ, tấn. Trong tiết toán hôm nay, các em sẽ học về ba đơn vị đo khối lượng này qua bài: Tấn, tạ, yến.
-Hs viết vào vở

	B. Hoạt động hình thành kiến thức: 

	- Yêu cầu HS mở SGK/35, làm việc N2: Quan sát tranh và đọc cho nhau nghe thông tin trong sách. 

- GV trình chiếu tranh trong sgk, yêu cầu vài hs đọc trước lớp 
- Hãy kể tên các vật sử dụng đơn vị đo khối lượng là yến, tạ, tấn mà em biết. 

-Yêu cầu hs viết vào bảng con: 
- GV nhận xét trò chơi.
- Gv hỏi.
*Chốt: 

	- Cá nhân:  HS mở SGK/35  Quan sát tranh và đọc thông tin trong sách. 

- Nhóm 2:  đọc 10 kg là 1 yến, 100 kg là 1 tạ,  1 000 kg là 1 tấn

Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn ki-lô-gam, người ta còn dùng các đơn vị: yến, tạ, tấn.

1 yến = 10 kg                                  

1 tạ    = 100 kg

1 tấn  = 1 000 kg

1 tạ = 10 yến                                

1 tấn = 10 tạ

- Chia sẻ : 2-3 Hs đọc lại

- Cá nhân : Hãy kể tên các vật sử dụng đơn vị đo khối lượng là yến, tạ, tấn mà em biết. 

Con chó nặng 1 yến, con heo nặng 1 tạ, con bò nặng 3 tạ, ô tô nặng 2 tấn, ….

-Chía sẻ:  Nhiều hs kể

- Cả lớp viết bảng con. 3 tạ, 10 tấn, 25 yến;  ….

- 1Hs điều khiển, cả lớp cùng chơi
 Cho lớp chơi trò chơi “gọi tên” trả lời các câu hỏi về các đơn vị đo khối lượng  yến, tạ, tấn 

1 yến=…kg 

10kg=…yến 

1 tạ=…kg 

100 kg=… tạ

1 tạ=…yến 

10 yến=…tạ 

1 tấn=…kg

1000kg=…tấn

1 tấn=… tạ 

10 tạ=…tấn

+HS trả lời: Trong các đơn vị đo khối lượng Tấn, tạ,yến, kg . Đơn vị đo nào lớn nhất, đơn vị đo nào nhỏ nhất? 

-Tấn lớn nhất, kg nhỏ nhất

+Em có nhận xét gì vế các đơn vị đo khối lượng theo thứ tự từ lớn đến bé ? Tấn, tạ yến, kg
-Hai đơn vị đứng liền nhau hơn kém nhau 10 lần

- HS đọc lại KL
Em đã biết những đơn vị đo khối lượng nào ?
- kg, yến, tạ, tấn

Yến, tạ, tấn là đơn vị đo khối lượng. Người ta dùng để cân các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn kg.

Để giúp các em ước lượng được khối lượng của một số vật, mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng yến, tạ,tấn. Áp dụng đơn vị đo cuộc sống như thế nào. Chúng ta cùng đến với phần: Thực hành luyện tập.

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1.

- Gọi HS đọc đề bài 1.

- Yêu cầu hs làm cá nhân – N2 – Chia sẻ trước lớp bằng trò chơi: Ai nhanh hơn.

- GV nhận xét kết quả, tuyên dương.

*Chốt: 

	- HS đọc đề.

- HS trả lời  Bài 1 yêu cầu làm gì? 
- HS suy nghĩ làm cá nhân.

- Nhóm 2 nói cho nhau nghe, sửa sai cho nhau, báo cáo giáo viên nếu không thống nhất được đáp án.

(Con mèo: 2kg; con chó: 1 yến; con hươu: 9 tạ; con voi: 5 tấn)
-Mời 2 đội lên chơi Trò chơi: Ai nhanh hơn. Chia lớp thành 2 đội. Mỗi đội chọn 4 bạn lên ghép thẻ cân nặng tương ứng với con vật. Đội nào ghép nhanh và đúng là chiến thắng.

- HS chơi trò chơi.

 ● Con mèo cân nặng 2 kg

 ● Con chó cân nặng 1 yến.

 ● Con voi cân nặng 5 tấn.

 ● Con hươu cao cổ cân nặng 9 tạ.

- Em biết ước lượng khối lượng của các con vật.
- HS nghe GV KL

Bài tập 1 giúp em biết điều gì?

Để giúp các em hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng yến, tạ, tấn, các phép tính có kèm đơn vị đo là yến, tạ tấn, chúng ta cùng làm bài tập 2

	Bài 2.

- Bài 2 a yêu cầu em làm gì ? 

- Yêu cầu hs làm bài Cá nhân – N2 – Chia sẻ trước lớp.

- Tổ chức Trò chơi 
-Yêu cầu hs  điều khiển hỏi bạn cách làm bài trước lớp

- GV nhận xét, tuyên dương.
*Chốt.
Các phép tính có kèm theo đơn vị đo khối lượng sẽ được thực hiện như thế nào. Các em làm Bài 2b.

- Yêu cầu hs đọc Bài 2b. 

- Yêu cầu hs làm bài Cá nhân vào vở 
- GV nhận xét, tuyên dương.

*Chốt: 
Như vậy là các em đã biết chuyển đổi các số đo có một đơn vị đo khối lượng. Vậy còn những số đo có hai đơn vị đo khối lượng thì em sẽ đổi như thế nào? Chúng ta cùng qua bài 3.
	- Điền số thích hợp.

- Hs làm bài Cá nhân vào vở BTT

- N2: đổi vở, đọc cho nhau nghe kết quả, sửa sai cho nhau nếu có, nêu cách làm. 

1 yến=10kg

2 tạ=20 kg

8 yến=80kg

5tấn=5000kg

1 tấn=10 tạ

1 tấn=100 yến

20 yến=2 tạ

30 tạ= 3 tấn

40kg=4 yến

600kg=6 tạ

7000kg=7 tấn

100 tạ=10 tấn

-Chia sẻ: 1hs điều khiển cả lớp chơi Truyền điện để làm bài trên Học 10..

+Bạn đã làm  2 tạ = 200 kg như thế nào?

-Ta có 1 tạ = 100 kg. 

Vậy 2 tạ = 100 x 2 = 200kg

+ Vì sao  5 tạ = 5000 kg ?

-Ta có 1 tấn = 1000kg

Vậy 5 tấn = 1000 x 5 = 5000kg

+ Vì sao 20 yến = 2 tạ ?

- Ta có 10 yến = 1 tạ

Vậy 20 yến = 20 :10 = 2 tạ

+ 7000 kg = 7 tấn. Bạn đã làm thế nào?

- Ta có 7000 kg = 1000 kg x 7 = 1 tấn x 7 = 7 tấn

Hoặc ta có 1000 kg=1 tấn. 

Vậy 7000kg = 7000: 1000=7 tấn.

- HS trả lời: Em dựa vào kiến thức nào đã học để làm Bài 2a ?

- Dựa vào mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng tấn, tạ, yến, kg

- 1 HS đọc

- HS làm bài Cá nhân vào vở BTT- Trao đổi N2- 1 hs làm bảng phụ chia sẻ trước lớp.
- N2 đọc và sửa sai cho nhau

-1hs làm bảng phụ chia sẻ bài trước lớp, mời các bạn nhận xét.

- Hs trả lời : Khi thực hiện các phép tính có kèm theo đơn vị đo khối lượng, em cần lưu ý điều gì? 
- Thực hiện tính vào vở nháp, viết đơn vị đo khối lượng vào kết quả.

	Bài 3. 
- Gọi HS đọc bài 3.

- Yêu cầu hs làm bài Cá nhân.
- Yêu cầu hs chia sẻ ý a  trước lớp

- Yêu cầu hs nêu cách làm

*Chốt.
- GV nhận xét tuyên dương.

Các phép tính kèm theo đơn vị đo khối lượng được áp dụng vào cuộc sống như thế nào. Các em cùng đến với Bài 4.
	-Hs đọc

-Hs làm bài Cá nhân

- N2 : đổi vở đọc cho nhau nghe, giải thích cách làm, sửa sai nếu có. 

- HS trả lời:  Em có nhận xét gì về các đơn vị đo khối lượng: tấn, tạ, yến, kg ?

- Chia sẻ: Hs chia sẻ ý a:

Tấn

Tạ

Yến

Kg

1tấn=10 tạ

      = 1000 kg

1 tạ= 10yến

      = 100kg

1 yến=10kg
- Hai đơn vị đứng liền nhau hơn kém nhau 10 lần.

- HS chia sẻ ý b: 

1 yến 8 kg = 18 kg

4 tạ 2kg = 402 kg

1 tấn 25kg = 1025kg

7 tấn 450kg = 7450 kg

- 1 yến 8 kg = 10kg + 8 kg = 18kg

- 4 tạ 2kg = 400 kg + 2kg = 402kg

- 1 tấn 25kg = 1000 kg + 25kg = 1025 kg

- 7 tấn 450kg = 7000 kg + 450 kg = 7450 kg

-Đổi 2 đơn vị đo khối lượng thành 1 đơn vị đo khối lượng.
- HS trả lời

Bài tập 3 giúp em biết thêm điều gì?

Như vậy là các em đã biết dựa vào mối quan hệ giữa các đơn vị đo khối lượng và các phép tính có kèm đơn vị đo khối lượng để thực hiện Bài tập 3.



	Bài 4.

-Yêu cầu hs đọc đề

Giải cá nhân -Trao đổi N2 - chia sẻ trước lớp. 

*Chốt: Vậy chúng ta còn áp dụng đơn vị đo khối lượng ở những hoạt động nào trong cuộc sống, mời 1 em đọc Bài 5.
	-1hs đọc đề

-Hs làm bài cá nhân, trao đổi kết quả với bạn, giải thích cách làm.

Số chuyến xe có trọng tải 3 tấn

1

3

Số chuyến xe có trọng tải 2 tấn

5

2

Tổng số chuyến xe phải sử dụng

6

5

Giải thích cách làm

- Nếu loại xe là 3 tấn là 1 chuyến thì số tấn hàng là : 1 x 3 = 3 (tấn)

Số hàng còn lại là: 13 - 3 = 10 (tấn)

Số chuyến  loại 2 tấn là: 10 : 2 = 5 (chuyến)  Tổng số chuyến:  1 + 5 = 6  CHỌN (1)

- Nếu loại xe 3 tấn là 2 chuyến thì số tấn hàng là: 2 x 3 = 6 (tấn)

Số hàng còn lại là : 13 – 6 = 7(tấn)

Số chuyến loại 2 tấn là : 7 : 2 = 3 chuyến  (dư 1) LOẠI
- Nếu loại xe 3 tấn là 3 chuyến thì số tấn hàng chở được là: 3 x 3 = 9 (tấn)

Số hàng còn lại là: 13 – 9 = 4 (tấn)

Số chuyến loại 2 tấn là: 4 : 2 = 2 chuyến

Tổng số chuyến:  3 + 2 = 5  CHỌN (2)

*Trong 2 cách CHỌN trên chọn cách (2) vì số chuyến xe ở cách này ít nhất.

- Để tiết kiệm thời gian và chi phí 
- HS trả lời. Vì sao chúng ta cần chọn cách vận chuyển 13 tấn khoai với số chuyến xe ít nhất ?

Như vậy trong cuộc sống chúng ta cần phải tính toán để tìm ra cách vận chuyển sao cho nhanh nhất và tiết kiệm nhất.



	D. Hoạt động vận dụng

	Bài 5

-Yêu cầu hs đọc Bài 5. 
- Yêu cầu hs làm bài Cá nhân-N4- 1hs làm bảng phụ chia sẻ trước lớp

*Chốt.
- Nhận xét tiết học

*Dặn dò:
	-HS đọc bài
- HS trả lời: 

+ Em hiểu biển báo bên cầu như thế nào?
- Cấm xe 10 tấn đi qua cầu.

+ Những xe có khối lượng như thế nào sẽ được đi qua cầu? 

- Xe có khối lượng dưới 10 tấn được phép đi qua cầu.  

-Cá nhân: Hs làm bài Cá nhân vào vở BTT

- Nhóm 4 trao đổi cách làm, giải thích vì sao.

- Chia sẻ: 1Hs chia sẻ trước lớp: 

Khối lượng của ô tô khi  đang chở hàng là:

              5 tấn + 4 tấn 2 tạ = 9 tấn 2 tạ

Vậy ô tô  được phép đi qua cầu vì khối lượng của xe không vượt mức cấm của cầu là quá 10 tấn.

- Hs trả lời: 

+ Bài tập 5 giúp em biết thêm điều gì? 

+ Khi tham gia giao thông chúng ta cần phải làm gì để đảm bảo an toàn ? 

- Biết  biển báo cấm có sử dụng đơn vị đo khối lượng là tấn. 

- Phải chấp hành đúng nội dung các biển báo.
- Chuẩn bị bài tiếp theo:


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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Bài 15: GIÂY (Tiết 23)

Thời gian thực hiện:…../…/… 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Nhận biết được đơn vị đo thời gian giây. Biết 1 phút = 60 giây

- Biết mối quan hệ giữa các đơn vị đo thời gian (giờ, phút, giây) và thực hiện được việc chuyển đổi trong một số trường hợp đơn giản.
- Giải quyết được một số  vấn đề thực tiễn liên quan đến đo  thời gian.

- Phát triển các NL toán học.
- Biết quý trọng thời gian.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV:  Một chiếc đồng hồ thật, loại có cả ba kim giờ, phút, giây và có các vạch chia theo từng phút. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động 

- GV tổ chức trò chơi MẢNH GHÉP. 
- GV hướng dẫn cách chơi.
- GV mời 1 HS cùng điều khiển trò chơi.

- GV trình chiếu  

- GV nhận xét trò chơi. 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh.
- GV hỏi.
- GV nhận xét.
* Giới thiệu bài
- GV ghi tựa bài lên bảng
	- HS chơi trò chơi MẢNH GHÉP để trả lời các câu hỏi về đơn vị đo thời gian. 
- Cách chơi: Chọn và lật các mảnh ghép, trả lời câu hỏi sau mỗi mảnh ghép. Khi các mảnh ghép đã được lật ra hết, hãy nói tên và công dụng của đồ vật sau các mảnh ghép. (Lưu ý mỗi câu hỏi trả lời trong 5 giây).
- 1 HS điều khiển cả lớp cùng chơi.

- Một năm có bao nhiêu tháng ?
+ Một năm có 12 tháng

- Một tháng có bao nhiêu ngày ?
+ Một tháng có  30 hoặc 31 ngày,  riêng tháng hai có 28 hoặc 29 ngày. 

- Một tháng có bao nhiêu tuần ?
+ Một tháng có 4 tuần

- Một tuần có bao nhiêu ngày ?
+ Một tuần có 7 ngày

- Một ngày có bao nhiêu giờ ?
+ Một ngày có 24 giờ

- Một giờ có bao nhiêu phút ?
+ Một giờ có 60 phút
-HS trả lời:  Hãy nói tên và công dụng của đồ vật sau các mảnh ghép. 

- Chiếc đồng hồ để xem giờ.

- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi “Còn bao nhiêu giây nữa nhỉ?”
- Còn 58 giây nữa

HS trả lời câu hỏi:  Theo các em mọi người dừng xe chờ đèn đỏ trong bao nhiêu giây ?
Dự kiến câu trả lời của học sinh
- 60 giây

- Hs viết vào vở
* HS nghe Giới thiệu bài: Ở lớp 3 chúng ta đã học các đơn vị đo thời gian là năm, tháng, tuần, ngày, giờ, phút. Hôm nay các em sẽ học đơn vị đo thời gian nhỏ hơn tất cả các đơn vị trên đó là giây.



	B. Hoạt động hình thành kiến thức: 
* Thao tác với đồ dùng trực quan.

- GV cho HS thực hành đồng hồ thật, trả lời các câu hỏi.

- GV chốt.
*GV chốt.

	 - HS thực hành trên đồng hồ thật, trả lời các câu hỏi:
Dự kiến câu trả lời của học sinh
+ Đồng hồ có mấy kim? Đó là những kim chỉ gì? 
- Đồng hồ có 3 kim, đó là kim chỉ giờ, chỉ phút và chỉ giây
+ Một giờ bằng bao nhiêu phút?
-Một giờ bằng 60 phút

- Khi kim phút chạy được một vòng trên mặt đồng hồ qua 60 vạch thì kim giờ chạy được 1 giờ. Như vậy mỗi vạch trên đồng hồ là 1 phút. Ta có 1 giờ = 60 phút.
+ HS trả lời : Hãy quan sát xem khi kim giây chạy được một vòng trên mặt đồng hồ qua 60 vạch thì kim phút chạy được bao nhiêu phút ?
- Khi kim giây chạy được một vòng trên mặt đồng hồ qua 60 vạch thì kim phút chạy được 1 phút.

+ Vậy 1 phút bằng bao nhiêu giây ?
-1 phút = 60 giây

- 2-3 HS nhắc lại KL: Giây là đơn vị đo thời gian nhỏ nhất.

Ta có:  1 phút = 60 giây.

- HS thực hành trên đồng hồ thật. Kim giây chuyển động liên tiếp từ vạch này đến vạch kia trên mặt đồng hồ là 1 giây. Chúng ta có thể ước lượng khoảng thời gian 1 giây bằng cách đếm hoặc gõ theo nhịp chuyển động của kim giây. 

-HS hãy đi từ chỗ mình ngồi lên bảng và ước lượng xem mình đã đi trong bao nhiêu giây.
- 2-3 HS đi lên bảng, nói cho cả lớp nghe mình đã đi trong bao nhiêu giây.

HS đọc KL: Giây là đơn vị đo thời gian nhỏ nhất. 1 phút = 60 giây
 HS nghe GV chuyển ý: Để giúp các em hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa đơn vị đo thời gian giây và phút, vận dụng được đơn vị đo thời gian “giây” vào thực tế cuộc sống, chúng ta cùng chuyển qua phần thực hành luyện tập.


	C. Hoạt động thực hành, luyện tập 

Bài 1. 

- Yêu cầu hs đọc yêu cầu bài 1
- GV yêu cầu 2-3 HS đọc.
- Gv nhận xét, tuyên dương
*Chốt: Bài tập 1 giúp em hiểu điều gì? 

Để nắm rõ hơn mối quan hệ giữa giây và phút chúng ta cùng đến với bài tập 2.

	- Hs đọc: 

+ CN: làm bài vào vở BT toán.

+ N2: đọc cho bạn nghe thời gian chỉ trên các cặp đồng hồ.

- 1 HS chia sẻ bài trước lớp.
- HS nhận xét, đánh giá bạn.

- Hs đọc: 6 giờ 30 phút; 

12 giờ 9 phút 50 giây; 

19 giờ 35 phút 15 giây
- Em đã nhận biết, đọc được các đơn vị đo thời gian giờ, phút, giây trên đồng hồ kim và đồng hồ điện tử.

	Bài 2. 

-Yêu cầu hs đọc yêu cầu bài tập 2
-Yêu cầu hs làm bài 2 vào vở BT toán.
-Yêu cầu vài HS giải thích cách làm trước lớp

- GV nhận xét, tuyên dương
* Chốt:  

- BT 2 giúp em đã hiểu được điều gì?

Người ta sử dụng đơn vị đo thời gian “giây” vào những hoạt động nào trong cuộc sống, chúng ta cùng đến với bài  3.
	- HS đọc đọc yêu cầu bài tập 2
- CN: HS làm bài vào vở bài tập toán.

1 phút = 60 giây 

60 giây = 1 phút

3 phút = 180 giây

5 phút = 300 giây

1 phút 15 giây = 75 giây

4 phút 5 giây = 245 giây

- Nhóm 2: trình bày bài, giải thích cách làm.

- Chía sẻ: HS chia sẻ trước lớp.
- Đây là bài làm của mình, mời các bạn nhận xét.

- Những bạn nào đã có bài làm giống mình?

Dự kiến câu trả lời của HS
- 1 phút = 60 giây nên 3 phút bằng 60 x 3 = 180 giây, em điền 180 vào chỗ chấm.

- 1 phút = 60 giây nên 1 phút 15 giây = 75 giây.

-Mối quan hệ giữa giây và phút



	Bài 3.

-Yêu cầu HS đọc bài tập 3

-Yêu cầu 2 HS phân tích bài toán.

-Yêu cầu làm bài cá nhân vào vở.
* Chốt: BT 3 giúp em hiểu điều gì ?

Ngoài việc sử dụng đơn vị “giây” để tính thời gian các vận động viên chạy, người ta còn sử dụng  trong các hoạt động nào nữa, các em hãy thực hiện bài tập 4.
	-HS đọc

- Bài toán cho biết gì ?

+ Bài toán cho biết một vận động viên chạy về đích với thời gian 1 phút 45 giây. 

- Bài toán hỏi gì ?

+ Bài toán hỏi vận động viên đó đã chạy hết bao nhiêu giây.

- Muốn biết vận động viên đó đã chạy hết bao nhiêu giây, bạn làm như thế nào?

+ Mình đổi 1 phút 45 giây ra giây

- CN: HS làm bài vào vở.

- N2: trao đổi bài với bạn, sửa sai cho nhau, báo cáo cô khi không thống nhất được cách làm.

- 1HS chia sẻ bài làm với cả lớp

Bài giải
Đổi: 1 phút = 60 giây
Vận động viên đó chạy hết số giây là:
         1 phút 45 giây = 105 (giây)
                      Đáp số: 105 giây
- Dùng đơn vị đo thời gian “giây” để biết vận động viên chạy về đích trong thời gian bao lâu.



	D. Hoạt động vận dụng Bài 4

-Yêu cầu HS  đọc  bài tập 4.

-Yêu cầu HS làm bài.
- Yêu cầu 1 hs điều khiển  chia sẻ trước lớp.
* Chốt: BT 4 giúp em hiểu thêm điều gì?
- GV nhận xét.
*Củng cố, dặn dò:

- Cho hs xem 1 số hình ảnh.
*Thời gian trôi qua không bao giờ trở lại dù là 1 giây. Vì vậy chúng ta phải biết quý trọng thời gian. Hãy chăm chỉ học tập, rèn luyện và làm nhiều việc tốt để thời gian không trôi đi một cách vô ích.

- Nhận xét tiết học

	- HS đọc.

- Cá nhân: suy nghĩ, viết  vào vở nháp

- Nhóm 4: nhóm trưởng điều khiển các bạn.

+ Bạn hãy kể tên những  hoạt động sử dụng đơn vị đo thời gian là giây ?

(Giây được sử dụng trong các cuộc thi chạy ngắn, bơi lội, đèn tín hiệu giao thông, countdown, trò chơi học tập, …)

-Chia sẻ:  HS chia sẻ, nhận xét, góp ý lẫn nhau.
- Em biết thêm các hoạt động sử dụng đơn vị đo là giây

- HS trả lời câu hỏi: Qua bài học hôm nay các em biết thêm những điều gì?
- Qua bài học hôm nay em biết thêm 1 đơn vị đo thời gian nữa đó là giây và giây được sử dụng trong các cuộc thi, trò chơi tính thời gian, đèn tín hiệu giao thôn, countdown, trò chơi học tập, …

- Trong các cuộc thi tính bằng đơn vị thời gian là giây thì các em chú ý điều gì ?

- Chúng ta cần tập trung và đưa ra quyết định nhanh, quyết tâm về đích nhanh nhất.

HS xem 1 số hình ảnh hoạt động sử dụng đơn vị đo thời gian là giây trong các cuộc thi Hội khỏe phù đổng ở trường và video đếm ngược đón giao thừa.
- Chuẩn bị bài tiếp theo: Thế kỉ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................
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BÀI 16: THẾ KỶ (Tiết 24)

Thời gian thực hiện:…../…/… 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- HS nhận biết được thế kỉ cũng là một đơn vị đo thời gian và xác định được một năm thuộc thế kỉ nào.

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thế kỉ.

- Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

GV: Băng giấy vẽ sơ đồ về năm sinh của mỗi người trong gia đình như trong tranh khởi động ( nhằm gợi nên biểu tượng về trục thời gian ).
HS: bút lông
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động

	- Yêu cầu hs mở SGK, đọc câu hỏi.
Để trả lời được câu hỏi của chú voi.

- Yêu cầu hs  thảo luận nhóm 4 trả lời các câu hỏi
-Yêu cầu hs chia sẻ trước lớp

- Năm nay là năm bao nhiêu ?

-Gv nhận xét
Gv viết bảng
	- Cá nhân: HS mở SGK, đọc câu hỏi của chú voi. Chúng ta đang sống ở thế kỉ nào?
- Nhóm 4 trả lời các câu hỏi:  

+ Trục thời gian cho biết bố, mẹ, anh Hà, Dung sinh năm  nào ?

(Bố sinh năm 1983; Mẹ sinh năm 1986; Anh Hà sinh năm 2009; Dung sinh năm 2014)
+ Các thành viên trong  gia đình bạn sinh năm nào ?
+ Các thành viên trong  gia đình bạn sinh năm nào ?

(Hs  trả lời trong nhóm)

- Chia sẻ: 1hs điều khiển cho các bạn chia sẻ

- Năm 2023

- HS nghe Gv nhận xét: Qua trục thời gian,  các em đã biết năm sinh của  Bố, mẹ, anh Hà, Dung. Các em cũng đã kể cho nhau nghe những người thân trong gia đình mình sinh năm nào. Vậy năm đó thuộc thế kỉ nào? Chúng ta đang sống ở thế kỉ nào ? Để trả lời được câu hỏi của bạn Voi, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay: Thế kỉ
-Hs viết vào vở

	B. Hoạt động hình thành kiến thức: 

	-Yêu cầu hs thảo luận N4 đọc thông tin trong sách và trả lời các câu hỏi .
- Gv nhận xét

- Để nhận biết một năm thuộc thế kỉ nào. Chúng ta có thể làm dựa vào trục thời gian, …. (giáo viên trình chiếu giải thích)
*Chốt:  
Để giúp các em xác định được một năm thuộc thế kỉ nào và hiểu một số vấn đề thực tiễn liên quan đến thế kỉ.Chúng ta cùng đến với phần luyện tập.
	-Cá nhân: HS đọc cá nhân, làm cá nhân,
đọc thông tin trong sách và trả lời các câu hỏi : 

+ Năm 101 thuộc thế kỉ thứ mấy ?

+ Năm 2023 thuộc thể kỉ thứ mấy?

+ Thế kỉ X kéo dài từ năm nào đến năm nào? 

+ Thế kỉ XV kéo dài từ năm nào đến năm nào?
 - Nhóm 4
1 thế kỷ = 100 năm

* Từ năm 1 – năm 100 là thế kỉ thứ I

* Từ năm 101 – năm 200 là thế kỉ thứ II

…

* Từ năm 1901 – năm 2000 là thế kỉ thứ XX

* Từ năm 2001 – năm 2100 là thế kỉ thứ XXI

- Hs hỏi và trả lời

+ Năm 101 thuộc thế kỉ thứ mấy ?

(Năm 101 thuộc thế kỷ thứ II)

+ Năm 2023 thuộc thể kỉ thứ mấy?

(Năm 2023 thuộc thế kỷ thứ  XXI)

+ Thế kỉ X kéo dài từ năm nào đến năm nào? 

(Thế kỉ  X kéo dài từ năm 901 - 1000)

+ Thế kỉ XV kéo dài từ năm nào đến năm nào?

(Thế kỉ  XVI kéo dài từ năm 1501 - 1600)

- HS nhắc lại 1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm ? 100 năm bằng bao nhiêu thế kỉ ?
- 1 thế kỉ = 100 năm; 100 năm = 1 thế kỉ

+ HS trả lời: Em có nhận xét gì về cách ghi tên thế kỉ?
- Tên thế kỉ ghi bằng chữ số La Mã.

-HS đọc KL:  Thế kỉ là một đơn vị đo thời gian lớn nhất, 1 thế kỉ =100 năm, người ta dùng chữ số la mã để ghi tên thế kỉ.


	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1. 

-Yêu cầu hs đọc đề bài

- Yêu cầu hs làm Cá nhân – Trao đổi  N2 – Chia sẻ trước lớp theo câu hỏi
- Yêu cầu hs chia sẻ trước lớp.

- Gv nhận xét
Chốt: Bài tập 1 giúp em hiểu thêm điều gì?
Để hiểu hơn mối quan hệ giữa năm và thế kỉ, chúng ta chuyển sang Bài 2
	-Hs đọc

- Cá nhân: Hs suy nghĩ trả lời 

- Nhóm 2 hỏi và trả lời: 

+ Bố Dung sinh năm nào ? Năm đó thuộc thế kỉ nào? 

(Bố Dung sinh năm 1983, năm đó thuộc thế kỉ XIX)

+ Mẹ Dung sinh năm nào ? Năm đó thuộc thế kỉ nào? 

(Mẹ Dung sinh năm 1986, năm đó thuộc thế kỉ XIX)

+ Anh Hà sinh năm nào ? Năm đó thuộc thế kỉ nào? 

(Anh Hà sinh năm 2009, năm đó thuộc thế kỉ XXI)

+ Dung sinh năm nào ? Năm đó thuộc thế kỉ nào? 

(Dung sinh năm 2014, năm đó thuộc thế kỉ XXI)

+ Hiện tại đang là năm bao nhiêu? Thuộc thế kỉ nào?

(Hiện tại là năm 2023, thuộc thế kỉ XXI)

-Chia sẻ: Vài nhóm chia sẻ trước lớp

- HS trả lời:  Các em hãy trả lời câu hỏi của bạn Voi: Chúng ta đang sống ở thế kỉ nào ? 

-Chúng ta đang sống ở thế kỉ thứ XXI
-Em biết xác định một năm thuộc thế kỉ nào.



	Bài 2.

-Yêu cầu hs đọc đề bài 
- Yêu cầu hs làm Cá nhân – Trao đổi  N2 – chia sẻ trước lớp.
-Khuyến khích hs có thể nêu thêm ví dụ về năm và thế kỉ theo bài 2
-Gv nhận xét

*Chốt: Bài 2 giúp em biết điều gì ? 

Những sự kiện lịch sử đáng nhớ của dân tộc ta diễn ra vào thế kỉ nào. Các em cùng tìm hiểu qua bài tập 3
	-Cá nhân: Hs đọc đề bài

- Nhóm 2 trao đổi kết quả, giải thích cách làm

-Chia sẻ: 1HS chia sẻ trước lớp 

1 thế kỉ=100 năm

100 năm=1 thế kỉ

4 thế kỉ= 400 năm

9 thế kỉ= 900 năm

-Giải thích cách làm:

1 thế kỉ =100 năm,

Vậy  4 thế kỉ = 100x4=400 năm

1 thế kỉ =100 năm,

Vậy  9 thế kỉ = 100x9=900 năm

-Biết chuyển đổi thế kỉ thành năm và năm thành thế kỉ.

	Bài 3. 

-Yêu cầu hs đọc đề bài

- Yêu cầu hs làm Cá nhân – Trao đổi  N2 làm miệng – Chia sẻ trước lớp 

-Yêu cầu hs chia sẻ trước lớp

*Chốt: Bài tập 3 giúp em hiểu thêm điều gì?

Ngoài các sự kiện lịch sử, cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới  được đánh dấu ở những khoảng thời gian nào, Thế kỉ bao nhiêu. Chúng ta cùng tìm hiểu qua Bài 4. 
	-Hs đọc

- Hs suy nghĩ trả lời cá nhân

- Nhóm 2 hỏi và trả lời: 

a)+ Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) sinh năm 226. Năm đó thuộc thế kỉ nào? 
(thế kỉ thứ III). 
+ Bà lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống quân Ngô năm 248, khi đó bà bao nhiêu tuổi ?

( 248 – 226 = 22 )
b)+ Lễ kỉ niệm 600 năm ngày sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. Nguyễn Trãi sinh năm nào? Thuộc thế kỉ nào?

(Ta có: 1980 – 600 = 1380. Như vậy, Nguyễn Trãi sinh năm 1380 thuộc thế kỉ XIV)

c) Bác Hồ sinh năm 1890. Như vậy, Bác Hồ sinh vào thế kỉ  nào ? XIX

(Bác Hồ sinh vào thế kỉ  XIX)

-Chia sẻ: 1 Hs điều khiển hỏi, mời các bạn trả lời từng ý trước lớp.

- Biết thêm về các sự kiện, nhân vật lịch sử diễn ra vào thế kỉ nào.

	Bài 4. 

-Yêu cầu hs đọc đề bài

-Giải thích ý nghĩa của các cuộc cách mạng công nghiệp

- Yêu cầu hs làm Cá nhân – Trao đổi  N2 làm miệng – Chia sẻ trước lớp

- Yêu cầu hs chia sẻ trước lớp
-GV nhận xét

*Chốt: Bài tập 4 giúp em hiểu thêm điều gì?

Để giúp các em vận dụng cách xác định một năm thuộc thế kỉ nào vào cuộc sống. Chúng ta cùng làm Bài 4.
	-Hs đọc

-Hs lắng nghe, phản hồi nếu chưa hiểu

- Cá nhân: Hs suy nghĩ trả lời cá nhân

-Nhóm 2 hỏi và trả lời:

+ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất thuộc thế kỉ nào?

(thế kỉ XVIII)

+ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai  thuộc thế kỉ nào?

(thế kỉ XIX)

+ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba thuộc thế kỉ nào?

(thế kỉ XX)

+ Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư  thuộc thế kỉ nào?

(thế kỉ XXI)

-Chia sẻ: hs điều khiển hỏi, mời các bạn trả lời
-Biết thêm về các cuộc cách mạng công nghiệp  trên thế giới.

	D. Hoạt động vận dụng

	Bài 5. 

- Yêu cầu hs đọc đề bài

- Yêu cầu hs làm việc N2 chơi trò chơi Đố bạn

- Yêu cầu hs Chia sẻ trước lớp.

-Gv nhận xét
*Chốt: Bài tập 5 giúp em hiểu thêm điều gì?
*Củng cố, dặn dò:

-GV cho HS nêu cảm nhận hôm nay biết thêm điều gì? 
Nhận xét tiết học


	-Cá nhân: Hs đọc

- Nhóm 2 hỏi và trả lời:

[image: image31.png]@ a) Néu ndm sinh clia em va xdc dinh ndm doé thudc thé ki ndo.
D) Hay néu mot nam rdi dé ban nam doé thudc thé ki ndo.
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thé ki XX.





- Chia sẻ: 1 hs điều khiến lớp chia sẻ.

-Biết thêm các sự việc trong cuộc sống diễn ra vào thế kỉ nào.

-HS nêu cảm nhận hôm nay biết thêm điều gì? Thuật ngữ toán học nào chúng ta cần nhớ ?

- Em biết thêm một đơn vị đo thời gian là Thế kỉ. Thuật ngữ : 1 thế kỉ = 100 năm

Năm … thuộc thế kỉ thứ …

Thế kỉ … từ năm … đến năm …

- Để biết một năm thuộc thế kỉ bao nhiêu ta làm thế nào?

- Em cần xác định được từ năm nào đến năm nào là thế kỉ bao nhiêu. 

Chuẩn bị bài: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN - LỚP 4 – TUẦN 5
Bài 17: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ (Tiết 25 +26)

Thời gian thực hiện: từ../…/… đến …/…/….
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Biết cách giải “ Bài toán liên quan đến rút về đơn vị” và vận dụng giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản.

-Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Chuẩn bị một số tình huống đơn giản dẫn tới nhu cầu tính giá trị một phần (một đơn vị đo đại lượng như độ dài, khối lượng, giá cả, …)

-Bảng phụ, phiếu học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động

	Yêu cầu quan sát tranh(trang 41) và hỏi.
- Gv nhận xét

*Giới thiệu bài.
-Gv ghi bảng.

	- Cá nhân : HS quan sát tranh(trang 41) và cho biết  tranh vẽ gì? Hai bạn nói gì với nhau ?
- Tranh vẽ hai bạn đang ở trong cửa hàng bán sách vở, đồ dùng học tập.

+ Theo em giá tiền  1 chiếc bút là bao nhiêu ? 

Bạn trai nói : 5 chiếc bút giá 30 000 đ

+ Em làm thế nào để biết 1 chiếc bút giá 6000 đồng 

Bạn gái: Giá tiền 1 chiếc bút là bao nhiêu ? 

- HS dự đoán kết quả

-Một chiếc bút có giá là 6000 đ

-Em lấy 30 000 : 5 = 6000 (đ)

*HS nghe GV giới thiệu bài: Như vậy là các em đã trả lời đúng câu hỏi của bạn gái. Giá tiền 1 chiếc bút là 6000 đồng. Vậy muốn mua 8 chiếc bút như thế cần bao nhiêu tiền. Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 
-Hs nhắc lại và viết bài vào vở.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức:

	-Yêu cầu hs đọc bài toán trong sách/41

-Yêu cầu  hs làm việc N2 phân tích bài toán giống như 2 bạn ở trong sách. 

-Mời hs chia sẻ trước lớp

* GV chốt.
- Đây là Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Khi giải bài toán, chúng ta thực hiện theo mấy bước? 

-Yêu cầu hs nhắc lại cách giải bài toán
-Yêu cầu hs thảo luận N2 nêu ví dụ bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

*Chốt: 
Để giúp các em khắc sâu thêm cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị, cô trò mình cùng đến với Bài tập 1
	-Cá nhân: 1 hs đọc

-Nhóm 2  phân tích bài toán.

+Bài toán cho biết gì ?

(bài toán cho biết: cửa hàng bán 5 chiếc bút chì giá 30 000 đồng)

+Bài toán hỏi gì?

(Bình muốn mua 8 chiếc bút chì như thế phải trả bao nhiêu tiền) 

+ Làm thế nào để biết được Bình phải trả bao nhiêu tiên?

(Tính giá tiền 1 chiếc bút rồi tính số tiền 8 chiếc bút)

Bài giải

Giá tiền 1 chiếc bút chì là:

30 000 : 5 = 6000 (đồng)

Mua 8 chiếc phải trả số tiền là:

6000 x 8 = 48 000 (đồng)

Đáp số: 8000 đồng

-Chia sẻ: 2 hs chia sẻ

-Hs lắng nghe.  Như vậy muốn biết 8 chiếc bút phải trả bao nhiêu tiền thì chúng ta phải biết 1 chiếc bút giá bao nhiêu. Đi tìm giá của 1 chiếc bút được gọi là “Rút về đơn vị” Hay “tìm giá trị 1 phần”. Tìm số tiền phải trả cho 8 chiếc bút gọi là “tìm giá trị nhiều phần”
-Cá nhân: Thực hiện 2 bước

* Bước 1: Tìm giá trị 1 phần (thực hiện phép chia.

* Bước 2: Tìm giá trị nhiều phần (thực hiện phép nhân)

-Hs nhắc lại

-Nhóm 2 nêu ví dụ cho nhau nghe.

(3 nhóm có 12 người. Hỏi 4 nhóm có bao nhiêu người)

(5 can chứa 10 lít nước. Hỏi 6 can chứa bao nhiêu lít nước)

- HS trả lời câu hỏi: Hôm nay các em đã biết thêm một dạng toán đó là gì? 
-Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.
- Muốn giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị chúng ta thực hiện theo mấy bước? Đó là những bước nào? 
-Thực hiện 2 bước

* Bước 1: Tìm giá trị 1 phần (thực hiện phép chia.

* Bước 2: Tìm giá trị nhiều phần (thực hiện phép nhân)

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1. 

-Yêu cầu hs đọc Bài 1a

-Yêu cầu 2 hs phân tích bài toán

-Yêu cầu hs làm bài cá nhân.
-Giáo viên nhận xét.

- Yêu cầu hs đọc Bài 1b

-Yêu cầu 2 hs phân tích bài toán

-Yêu cầu hs làm bài cá nhân vào vở BTT.
-Giáo viên nhận xét

*Chốt: 
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị có thể giải bằng cách nào nữa, chúng ta cùng đến với Bài 2
	-Hs đọc bài

-2hs phân tích trước lớp

- Cá nhân làm bài vào vở BTT

-Nhóm 2 trao đổi, sửa sai cho nhau nếu có.

-Chia sẻ: 1hs chia sẻ bài trước lớp. Mời các bạn nhận xét.

Bài giải 

Mua 1 hộp sữa chua hết số tiền là:

32 000 : 4 = 8000 (đồng)

Mua 6 hộp sữ chua hết số tiền là: 

8000 x 6 = 48 000 (đồng)
                         Đáp số: 48 000 đồng
-Hs đọc bài

-2hs phân tích trước lớp

- Cá nhân làm bài vào vở BTT

-Nhóm 2 trao đổi, sửa sai cho nhau nếu có.

-Chia sẻ: 1hs chia sẻ bài trước lớp. Mời các bạn nhận xét.

Bài giải 

Một kg dưa hấu có giá tiền là:

48 000 : 3 = 16 000 (đồng)

Mua 1 quả dưa hấu nặng 5kg hết số tiền là:

16 000 x 5 = 80 000 (đông)

Đáp số: 80 000 đồng
- Hs trả lời
+ Em có nhận xét gì về ý a và b trong bài tập 1 ?

-Ý b khác ý a ở chỗ bài toán hỏi mua 1 quả dưa hấu hết bao nhiêu tiền. 

+ Tại sao em không lấy 16 000 đ x 1  ?

Mà lấy 16 000 đ x 5

- Vì 16 000 đ là giá tiền của 1kg dưa không phải 1 quả dưa. 

-Bài tập 1 giúp em củng cố lại kiến thức nào đã học ? 

-Giải Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

-Hs nhắc lại cách giải Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.



	TIẾT 2 
A. Hoạt động khởi động: 

- Tổ chức Trò chơi “Hãy chọn giá đúng”

- GV trình chiếu  bài toán: 

- GV chốt kết quả đúng. 


	-1 HS nêu và mời các bạn trả lời
Hoa mua 5 quyển vở hết 45 000 đồng. Lan mua 7 quyển vở cùng loại phải trả số tiền là: 

A. 9 000 đồng       B. 225 000 đồng

C. 63 000 đông     D. 52 000 đồng

- HS suy nghĩ, tính rồi ghi đáp án của mình vào bảng con – thời gian 1 phút. 

- Đáp án đúng: C. 

- 1 HS giải thích cách làm.

HS trả lời:  Em hãy nêu các bước giải bài toán rút về đơn vị đã học? - 2 bước: 

+ Bước 1: tìm giá trị một phần trong các phần bằng nhau (rút về đơn vị - thực hiện phép chia). 

+ Bước 2: tìm giá trị nhiều phần bằng nhau (thực hiện phép nhân).

	* Giới thiệu bài : Tiết học trước các con đã tìm hiểu các bước giải dạng số 1 của bải toán liên quan đến rút về đơn vị. Tiết học này chúng mình cùng tìm hiểu tiếp các bước giải dạng số 2 của bải toán liên quan đến rút về đơn vị nhé. Dạng 2 có gì khác so với dạng 1 và phải làm như thế nào? Cô trò mình cùng khám phá qua bài toán sau:
	- Lắng nghe

	B. Hoạt động hình thành kiến thức mới
- GV yêu cầu  nêu bài toán: 
-Gv yêu cầu hs phân tích đề

- Yêu cầu hs  giải vào vở

- GV nhận xét

* Chốt: 
- GV chốt đây là cách giải bài toán liên quan rút về đơn vị - dạng toán 2

-Yêu cầu hs nêu lại cách bước thực hiện.

Để khắc sâu các bước giải dạng toán này, cô trò mình cùng chuyển sang phần thực hành giải các bài toán nhé. 
	-1 HS đọc đề bài, Cá nhân: lớp đọc thầm:
Người ta đóng gói 12kg hạt sen vào 3 túi như nhau. Hỏi 20kg hạt sen thì đóng được bao nhiêu túi như thế ? 

- Nhóm 2

+ Bài toán cho biết gì? 

(Người ta đóng gói 12kg hạt sen vào 3 túi như nhau)

+ Bài toán hỏi gì? 

(Hỏi 20kg hạt sen thì đóng được bao nhiêu túi như thế ?)
HS trả lời câu hỏi:

+ Theo em, để tính được 20kg hạt sen đóng được bao nhiêu túi trước hết chúng ta phải biết được gì?

- Biết số kg  hạt sen đóng vào mỗi túi.
+ Tìm được số kg hạt sen đóng vào mỗi túi ntn ? 

- Làm phép tính chia 12 : 3 = 4 (kg)
+ 4kg hạt sen đóng vào 1 túi, vậy có 20kg hạt sen đóng được bao nhiêu túi ta làm thế nào? 

 -Làm phép tính chia 20 : 4 = 5 (túi) 

Giải

Số kg  hạt sen trong mỗi túi cân nặng là:

12 : 3 = 4 (kg )

Số túi cần để đóng hết 20 kg hạt sen là:

20 : 4 = 5 (túi)

Đáp số : 5 túi

- Chia sẻ: 2-3 HS đọc bài làm.

HS trả lời câu hỏi: Trong bài toán trên, bước nào là bước rút về đơn vị ? 

- Bước tìm  số kg hạt sen đóng vào mỗi túi là bước rút về đơn vị.
- HS nêu lại cách bước thực hiện.
+ Bước 1: Rút về đơn vị (tìm giá trị một phần  – thực hiện phép chia).

+ Bước 2: Tìm số phần có được theo giá trị trên (thực hiện phép chia).



	C. Hoạt động luyện tập thực hành

Bài 2a

-Yêu cầu hs đọc đề toán

-Yêu cầu hs phân tích đề

- Yêu cầu 1 HS làm bảng phụ , cả  lớp giải vào vở

- GV nhận xét, chốt bài giải đúng. 

*Chốt


	- Cá nhân:  HS đọc đề bài:  Rót hết 35 l sữa vào đầy 7 can giống nhau. Hỏi để rót hết 40 l sữa cần bao nhiêu can như thế? 

- Nhóm 2:  hs phân tích

+ Bài toán cho biết gì? 

( Rót 35 l sữa  vào   7 can)

+ Bài toán hỏi gì? 

(40 l sữa cần bao nhiêu can như thế?)

+ Bạn sẽ làm như thế nào ?

(Tìm số lít sữa trong 1 can. Tìm số can cần để rót 40 lít sữa)

Bài giải

Số lít sữa rót vào mỗi can  là:

35 : 7 = 5 (l)

Số can cần để rót hết 40 l sữa là:

40 : 5 = 8 (can)

Đáp số: 8 can

   - Chia sẻ: 2-3 HS
HS trả lời      

+ Bài 2a  thuộc dạng toán nào?

- Rút về đơn vị - dạng 2

+ Bước nào là bước rút về đơn vị?
- Tìm số lít sữa rót vào mỗi can là bước rút về đơn vị.

                     

	Bài 2 b. 

-Yêu cầu hs đọc đề toán

 (Các bước tiến hành tương tự bài 2a)


	- Cá nhân HS đọc và làm vở:

Người ta đóng 24 viên thuốc vào 4 vỉ đều nhau. Hỏi 6 672 viên thuốc thì đóng được vào bao nhiêu vỉ như thế?
Bài giải

Số viên thuốc đóng vào mỗi vỉ là:

24 : 4 = 6 (viên thuốc)

Số vỉ thuốc để đóng hết 6 672 viên thuốc là:

6 672 : 6 = 1 112 (vỉ thuốc)

Đáp số: 1 112 vỉ thuốc

- Chia sẻ: 2-3 Hs đọc bài làm


	D.  Hoạt động vận dụng

Bài 3.

-Yêu cầu hs đọc đề toán

-Yêu cầu hs phân tích đề

-Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 làm bài. 

-Yêu cầu hs trình bày trước lớp

*Chốt: 

+ Bài 3 có dạng gì ?

+ Bài 3 có gì đặc biệt ?

- Gv nhận xét tiết học

	- Cá nhân: HS đọc đề bài: 

Nhân dịp đầu năm học mới, một nhà sách có chương trình khuyến mãi như sau: “ Cứ mua 5 quyển sách được tặng 10 chiếc nhãn vở”

a) Hỏi mua 20 quyển sách được tặng bao nhiêu nhãn vở? 

b) Theo em, chị Huệ mua 23 quyển sách thì được tặng bao nhiêu chiếc nhãn vở?  

-Nhóm  4 phân tích đề, giải bài toán vào vở
- Đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả, giải thích cách làm. 

a) Giải – 
Mua 1 quyển sách được tặng số nhãn vở là :

10 : 5 = 2 (chiếc)

Mua 20 quyển sách được tặng số nhãn vở là 
2 x 20 = 40 (chiếc)

Đáp số : 40 (chiếc)

b) Giải

Mua 23 quyển sách thì chị Huệ cũng chỉ được tặng 40 chiếc nhãn vở thôi. Vì cứ mua 5 quyển vở mới được tặng 5 chiếc nhãn vở. 
- Rút về đơn vị dạng 1

-Giải bài toán áp dụng cách rút về đơn vị  và kèm theo điều kiện của chương trình khuyến mãi (mua 5 quyển sách mới được tặng 10 nhãn vở)
- Dặn dò:  HS về nhà tự tìm các tình huống thực tế liên quan đến bài toán rút về đơn vị rồi tự thực hiện giải.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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Bài 18: LUYỆN TẬP ( Tiết 27)
Thời gian thực hiện:…../…/…
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:   

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Rèn kĩ năng giải các “Bài toán liên quan đến rút về đơn vị” và vận dụng giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản.

- Phát triển NL toán học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: 3 bảng nhóm

- HS: Thẻ A,B,C,D
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A.Hoạt động khởi động:

Trò chơi “Nhanh như chớp”:

-HD cách chơi: Mời 1 bạn đọc đề và đáp án; sau 30 giây, cả lớp sẽ giơ thẻ chọn đáp án đúng.

- GV chốt kết quả đúng. 

- Gv hỏi.
N xét- chuyển:

- Hai tiết học trước, mình đã tìm hiểu các bước giải 2 dạng bài của bải toán liên quan đến rút về đơn vị. Tiết học này chúng mình luyện tập để nắm thật chắc dạng toán này. 
	- 1 HS lên điều khiển - đọc bài toán

- Bài toán: 

1/ Có 72 kg gạo đựng đều trong 8 bao. Hỏi có 54 kg gạo đựng đều trong bao nhiêu bao như thế?

     A. 6 bao              B. 9 bao

     C. 486 bao          D. 6 bao dư 6kg

2/ Có 8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu kg?

     A. 56kg              B. 280kg

     C. 89kg              D. 285kg

- HS suy nghĩ,  chọn đáp án, giơ thẻ.

- 1 HS giải thích cách làm.

           1/ A. 6 bao           2/ B. 280kg

- HS trả lời: 2 bài toán thuộc dạng toán nào? - Bài 1 là bài toán có liên quan đến rút về đơn vị dạng 2. Bài 2 là bài toán có liên quan đến rút về đơn vị dạng 1

- Em hãy nêu các bước giải của mỗi bài toán trên? 
* Bài 1: 

+ Bước 1: tìm giá trị một phần trong các phần bằng nhau (rút về đơn vị - thực hiện phép chia). 

+ Bước 2: Tìm số phần của một giá trị (thực hiện phép chia).

*Bài 2: 

+ Bước 1: Tìm giá trị một phần trong các phần bằng nhau (rút về đơn vị - thực hiện phép chia). 

+ Bước 2: Tìm giá trị nhiều phần bằng nhau (thực hiện phép nhân).

-NX , bổ sung

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập:

- GV yêu cầu HS đọc bài

- Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép, chia nhóm như sau: 

- GV yêu cầu đại diện 3 nhóm mảnh ghép lần lượt trình bày kết quả thảo luận của nhóm, ví dụ: Chuyên gia bài 1 trình bày bài 2, chuyên gia bài 2 trình bày bài 3, chuyên gia bài 3 trình bày bài 1. 
- GV yêu cầu HS cả lớp nhận xét, chỉ ra bước rút về đơn vị, chốt kết quả đúng. 

Chốt: Cần dựa vào tóm tắt để xác định đúng bài toán thuộc dạng nào.  Cần thực hiện lời giải và phép tính cẩn thận, chính xác.
	3 học sinh nối tiếp đọc yêu cầu bài tập 1, 2, 3 – SGK trang 43; cả lớp đọc thầm theo bạn.

Vòng 1: Nhóm chuyên gia – 3 nhóm (3 tổ). Mỗi nhóm thực hiện yêu cầu 1 bài tập, chia thành từng nhóm nhỏ 3HS- điểm danh 1-2-3, mỗi HS trong nhóm đọc lại đề bài, nêu cho bạn nghe bài toán cho biết gì, tìm gì, rồi tóm tắt và giải bài toán.  

- HS làm việc nhóm Chuyên gia theo yêu cầu của GV, thời gian 5 phút. 

+ Nhóm 1-tổ 1: Bài 1

+ Nhóm 2-tổ 2: Bài 2

+ Nhóm 3-tổ 3: Bài 3

Vòng 2: Nhóm mảnh ghép. 

+ Cứ 3 em số 1 thành  nhóm tổ 1, 3 em số 2 thành nhóm tổ 2; 3 em số 3 thành 1 nhóm tổ 3. 

+ Nối tiếp mỗi em ở nhóm chuyên gia bài nào thì hướng dẫn lại cho 2 em trong nhóm mới để các bạn nắm được nội dung bài đó. 

- HS làm việc nhóm Mảnh ghép theo yêu cầu của GV, thời gian 5 phút. 

- Đại diện 3 nhóm Mảnh ghép lên bảng trình bày kết quả, các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung, chốt kết quả đúng: 

Bài 1. Tóm tắt: 

6 con rô bốt: 54 mảnh ghép lego

4 con rô bốt: ... mảnh ghép lego?

             Bài giải

Số mảnh ghép cần để lắp mỗi con rô bốt là: 

     54 : 6 = 9 (mảnh ghép)

Số mảnh ghép cần để lắp 4 con rô bốt là: 

     9 × 4 = 36 (mảnh ghép)

                Đáp số: 36 mảnh ghép

* Bài toán liên quan đến rút về đơn vị dạng 1.

Bài 2. Tóm tắt: 

18 quả bóng bàn: 3 hộp

42 quả bóng bàn: .... hộp?

             Bài giải

Số quả bóng bàn đựng vào mỗi hộp là: 

     18 : 3 = 6 (quả bóng)

Số hộp cần để đựng 42 quả bóng bàn là: 

     42 : 6 = 7 (hộp)

                Đáp số: 7 hộp

* Bài toán liên quan đến rút về đơn vị dạng 2.

Bài 3. Tóm tắt: 

20kg hạt cà phê tươi: 5kg hạt cà phê khô

420kg hạt cà phê tươi: ...kg hạt cà phê khô?

             Bài giải

Số ki-lô-gam hạt cà phê tươi để có 1kg hạt cà phê khô là: 

     20 : 5 = 4 (kg)

Khi phơi khô 420kg hạt cà phê tươi thì thu được số  ki-lô-gam hạt cà phê khô là: 

     420 : 4 = 105 (kg)

                Đáp số: 105kg

* Bài toán liên quan đến rút về đơn vị dạng 2.

- HS ghi nhớ. 



	C. Hoạt động vận dụng 

- Tìm hiểu bài tập 4. 

- YC HS nối tiếp nêu các tình huống thực tế liên quan đến dạng bài toán rút về đơn vị.

-Bài học hôm nay giúp em khắc sâu kiến thức gì? 


	- 1 HS đọc yêu cầu bài 4, lớp đọc thầm

- HS nối tiếp nêu tình huống thực tế; nêu cách thực hiện bài toán bạn đưa ra. 

- Phân biệt được cách giải hai dạng bài toán rút về đơn vị và vận dụng để giải quyết được các tình huống thực tế có liên quan.

- Đọc kĩ yêu cầu bài tập để xác định đúng dạng bài.

- HS về nhà tự tìm thêm các tình huống thực tế liên quan đến bài toán rút về đơn vị rồi tự thực hiện giải.

- HS chuẩn bị thước thẳng, ê ke cho bài sau: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt


 IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

.................................................................................................................................

..............................................................................................................................
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Bài 19: GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT ( Tiết 28)
Thời gian thực hiện:…../…/… 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:   
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Có biểu tượng về góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

· Biết dùng ê ke để nhận biết góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

· Kẻ thêm một đoạn thẳng trên giấy kẻ ô li để tạo được góc vuông góc nhọn, góc tù, góc bẹt (hoặc vẽ buông trên giấy trắng).

· Liên hệ với thực tiễn cuộc sống có liên quan đến góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

· Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Nhạc khởi động; kéo; mặt đồng hồ; ê ke, các tấm bìa có vẽ sẵn các góc nhọn, góc tù, góc bẹt như SGK.

- HS: Thước kẻ, ê ke. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Hoạt động khởi động:

- GV mở nhạc. 

- Chiếu tranh

? Tranh vẽ gì? 

- GV giới thiệu bài
	- HS nhảy vũ điệu rửa tay.

- Quan sát tranh

- Hai bạn nhỏ chơi xếp hình với những que tính. Trên mặt bàn có cây kéo, phía sau có đồng hồ treo tường. Bạn nữ hỏi: Trong những góc vừa ghép, góc nào là góc vuông? Góc nào là góc không vuông?  

- 1 HS lên bảng chỉ đâu là góc vuông, đâu là góc không vuông. Lớp nhận xét. 
- HS nghe GV giới thiệu bài: Ở lớp 3, các em đã được biết về góc vuông và góc không vuông. Mỗi góc không vuông có tên gọi như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức:

- GT góc nhọn: 
- GT góc tù: 
- GT góc bẹt: 
- GV đưa ra một số hình ảnh khác về góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

Chốt: Góc nhọn bé hơn góc vuông. Góc tù lớn hơn góc vuông. Góc bẹt bằng 2 góc vuông.
	- GT góc nhọn: 
- Cá nhân:  Độ mở của hai mũi kéo tạo thành 1 -góc gọi là góc nhọn. 

Vẽ sẵn góc nhọn ra nháp. 
-Nhóm đôi:  Đặt góc vuông ê ke để kiểm tra, em nhận xét thế nào ?

Nêu nhận xét: Góc nhọn bé hơn góc vuông.

- Chia sẻ: 3-4 nhóm HS nối tiếp nhắc lại.
- GT góc tù: 
- Cá nhân:  Độ mở của quạt tạo thành 1 góc gọi là góc tù. 

Vẽ sẵn góc tù ra nháp. 
-Nhóm đôi:  Đặt góc vuông ê ke để kiểm tra, em nhận xét thế nào ?

Nêu nhận xét: Góc tù lớn hơn góc vuông.

- Chia sẻ: 3-4 nhóm HS nối tiếp nhắc lại.
- GT góc bẹt: 
- Cá nhân:  Đặt ép chặt trang vở trên bàn. Độ mở của hai cạnh vìa vở tạo thành 1 góc gọi là góc bẹt. 

Vẽ sẵn góc tù ra nháp. 
-Nhóm đôi:  Đặt góc vuông ê ke để kiểm tra, em nhận xét thế nào ?

Nêu nhận xét: Góc bẹt bằng 2 góc vuông.

- Chia sẻ: 3-4 nhóm HS nối tiếp nhắc lại.

- Nối tiếp nhắc lại đặc điểm của góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập:

Bài 1: 

- YC HS thực hiện theo nhóm đôi trong 3 phút: nhận biết góc nhọn, góc tù, góc bẹt

- GV  NX, chốt kết quả đúng

Bài 2. 
- YC HS thực hiện theo nhóm đôi 3 phút.

- GV chốt kết quả đúng. Nhận xét  kết quả hoạt động nhóm. 

Bài 3. 

- GV cho HS quan sát mỗi hình vẽ trong SGK, nhận dạng góc nhọn, góc tù, góc bẹt.  

- GV nhận xét, tuyên dương. 

- Cho HS chơi trò chơi: “Tạo hình ảnh của góc” 

- GV nhận xét, tuyên dương. 
	- 1 HS đọc yêu cầu.
-Cá nhân: Cảm nhận bằng mắt, dùng eke để nhận biết góc nhọn, góc tù, góc bẹt.
- Nhóm 2: trao đổi kết quả theo cặp. 

- Chia sẻ: 2-3 Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. 

- Báo cáo kết quả, lớp nhận xét, chốt kết quả đúng: 

a/ và e/: góc nhọn;

b/và g:  góc tù;

c/ góc vuông;     d/ góc bẹt. 

- Nối tiếp nhắc lại đặc điểm nhận dạng góc. 

- 1 HS đọc yêu cầu.
- Cá nhân: vẽ thêm 1 đoạn thẳng để được các góc theo yêu cầu
- Làm việc nhóm 2:  trao đổi kết quả theo cặp. 

- Chia sẻ: 2-3 Đại diện các nhóm báo cáo kết quả. 

- Chia sẻ kết quả trước lớp. Lớp nhận xét, chốt kết quả đúng. 

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Cá nhân, quan sát 
- 1 HS điều khiển:  nối tiếp nêu kết quả. 

- Lớp nhận xét, chốt câu trả lời đúng: 

a) Góc bẹt; b) góc nhọn; c) góc vuông; d) góc tù. 

- Chơi trò chơi: Nối tiếp từng cặp 2 bạn lên trước lớp, 1 bạn dùng cánh tay, khuỷu tay để tạo hình ảnh của góc nhọn, góc tù, góc bẹt. 1 bạn khác gọi tên góc và chỉ ra đỉnh và cạnh của góc. 

	D. Hoạt động vận dụng:
Bài 4.

- YC HS hoạt động nhóm 4, liên hệ chỉ ra các hình ảnh của các góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

- GV nhận xét, tuyên dương kết quả hoạt động nhóm. 

* Chia sẻ - Dặn dò: 

- Dặn HS về nhà tự tìm thêm các hình ảnh trong thực tiễn cuộc sống có liên quan đến góc nhọn, góc tù, góc bẹt.


	- 1 HS đọc yêu cầu.
- Cá nhân: liên hệ chỉ ra các hình ảnh của các góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

- Hoạt động nhóm 4, chỉ ra các hình ảnh của các góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Ví dụ: 

[image: image32.png]



+ Ở hình ảnh trên kim giờ và kim phút tạo thành các góc lần lượt là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

-Chia sẻ:  Đại diện nhóm chia sẻ kết quả trước lớp. Cả lớp nhận xét, chốt kết quả đúng.

HS trả lời câu hỏi: Qua bài học hôm nay em biết thêm điều gì? Thuật ngữ nào cần chú ý? 

- Em nhận dạng và biết đặc điểm của góc nhọn, góc tù, góc bẹt. 

H: Để vẽ được góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt, em cần làm gì? 

- Nhớ được nhận dạng và đặc điểm của mỗi góc và chịu khó thực hành để sử dụng thành thạo thước thẳng, ê ke để vẽ góc.

- Lắng nghe để thực hiện  
-HS chuẩn bị thước đo góc, mô hình đồng hồ


 IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
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Bài 20: ĐƠN VỊ ĐO GÓC. ĐỘ ( Tiết  29 + 30)
Thời gian thực hiện: từ../…/… đến …/…/….
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:   
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Có biểu tượng về đại lượng đo góc, nhận biết được mỗi góc có một số đo. Biết được đơn vị đo góc là độ, kí hiệu là o. Nhận biết được góc vuông có số đo là 90o, góc bẹt có số đo là 180o.
· Làm quen với thước đo góc. Sử dụng được thước đo góc để đo một số góc đơn giản. Đọc được số đo của một góc theo đơn vị độ.

· Phát triển các NL toán học. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Thước đo góc, mô hình các góc với các số đo 180o;  120o; 90o; 60o. 

           Bảng phụ vẽ các góc bài tập 1. 

- HS: Ê ke đo góc

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1

	A. Hoạt động khởi động:

- Cho HS chơi trò chơi: “Tạo hình ảnh của góc” 

- Làm thế nào để biết được góc nào lớn hơn, góc nào bé hơn mà không cần dùng ê ke, cô trò mình sẽ tìm cách đo độ lớn các góc qua bài: Đơn vị đo góc. Độ 
	- 1 HS điều khiển. 3 cặp chơi: Nối tiếp từng cặp 2 bạn lên trước lớp, 1 bạn dùng cánh tay, khuỷu tay để tạo hình ảnh của góc nhọn, góc tù, góc bẹt. 1 bạn khác gọi tên góc và chỉ ra đỉnh và cạnh của góc. 

- Lớp nhận xét, bình chọn cặp bạn thể hiện trò chơi xuất sắc nhất.

- HS trả lời câu hỏi: Nêu đặc điểm của mỗi góc? Em nhận biết bằng dụng cụ gì? 

- HS nối tiếp nêu đặc điểm góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Nhận biết bằng ê ke

	B. Hoạt động hình thành kiến thức:

 1. Hình thành biểu tượng về độ lớn của góc: 

2. Giới thiệu thước đo góc. 

- GV cho HS quan sát thước đo góc. 

- Yêu cầu HS quan sát và nêu đặc điểm nhận dạng thước đo góc. 

- GV: giới thiệu thước đo góc. 
	- HS quan sát hình ảnh 1 góc, gọi tên góc. 

- HS quan sát GV vạch đường cong từ cạnh này đến cạnh kia và giới thiệu về độ lớn của góc.
- HS chỉ và nêu độ lớn của của một số góc tiếp theo. 

- HS quan sát, lấy thước đo góc trong bộ đồ dùng. 
- HS quan sát và nêu đặc điểm nhận dạng thước đo góc.
 - Thước đo góc có hình dạng một nửa hình tròn; các vạch nửa hình tròn nhỏ và lớn, các vạch kẻ và có các số từ 0 đến 180 (gắn với vạch nửa hình tròn nhỏ tính từ phải sang) và ngược  lại (gắn với vạch nửa hình tròn lớn tính từ trái sang)

- HS quan sát kết hợp lắng nghe. Để đo góc, người ta dùng thước đo góc như thế này. Đơn vị đo góc là độ, kí hiệu là o, đọc là “độ”.
Người ta chia góc một góc vuông thành 90 phần bằng nhau, mỗi phần là 1 độ, kí hiệu là 1o. Các số trên thước cho ta biết số đo góc nào đó ứng với đơn vị độ. VD 90o; 180o. Số đo góc vuông là 90o; Số đo góc bẹt là 180o;  Như vậy, mỗi góc có một số đo.

- HS nối tiếp đọc một vài số đo góc vuông, góc bẹt....VD: Góc đỉnh I, cạnh IB; IA có số đo là 60o. 

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập:

Bài 1. 
- HD mẫu: 
- YC HS hoạt động cá nhân

- Nhận xét chốt kết quả đúng

H: Em có nhận xét gì về số đo góc nhọn, góc tù, góc bẹt, góc vuông?  

Chốt: Góc nào có số đo lớn hơn thì lớn hơn.

Bài 2. 

- YC HS hoạt động nhóm đôi, quan sát từng hình trong sách.

- Nhận xét chốt kết quả đúng

*  Chia sẻ - Dặn dò: 


	- HS đọc yêu cầu, quan sát hình minh họa.

- HS quan sát mẫu, làm theo. 
HD mẫu: Để đo một góc bằng thước đo góc, ta đặt thước sao cho tâm của thước trùng với đỉnh của góc và một cạnh của góc đi qua vạch số 0 trên thước. Cạnh kia đi qua vạch nào thì đó là số đo của góc.

- Cá nhân: HS thực hành đo góc và đọc số đo góc. 

- Chia sẻ: 1 HS điều khiển. Nối tiếp nêu kết quả, lớp nhận xét, bổ sung. 

Đáp án: 

Góc đỉnh M, cạnh DC; DE có số đo là 60o

Góc đỉnh D, cạnh DC; DE có số đo là 120o

Góc đỉnh O, cạnh OB; OA có số đo là 90o

Góc đỉnh H, cạnh HG; HK có số đo là 180o

- Góc nhọn là góc có số đo bé hơn 90o, góc tù là góc có số đo lớn hơn 90o, góc bẹt là góc có số đo bằng 180o, góc vuông là góc có số đo bằng 90o.

- HS đọc yêu cầu. 
- Cá nhân : quan sát từng hình trong sách.
- Hoạt động nhóm đôi: Nhận biết đỉnh, cạnh từng góc. Dùng thước đo góc để đo và ghi lại số đo của góc

- Chia sẻ : Nối tiếp chia sẻ kết quả trước lớp

- Nhận xét, bổ sung

Góc đỉnh H, cạnh HI; HG có số đo là ...........o

Góc đỉnh L, cạnh LM; LK có số đo là .........0o

Góc đỉnh Y, cạnh YX; YZ có số đo là 180o

Góc đỉnh Q, cạnh QP; QR có số đo là 90o.

- HS trả lời : Tiết học này em biết thêm điều gì? 

- Biết cách sử dụng thước đo góc; biết đặc điểm độ lớn của góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.

- Để đo được độ lớn của góc, em cần làm gì? 

- Tích cực thực hành sử dụng thước đo góc cho thành thạo. 
- HS về nhà tự tìm thêm các hình ảnh trong thực tiễn cuộc sống có liên quan đến góc và sự thay đổi độ lớn của góc.



	Tiết 2

	A. Hoạt động khởi động:

- GV cho HS cử động theo vũ điệu. 
- Hỏi 

- Chuyển: Tiết học trước các em đã biết cách sử dụng thước đo góc để đo độ lớn của góc. Tiết học này cô trò mình tiếp tục luyện tập cách sử dụng thước đo góc trong một số tình huống thực tế.  
	- HS cử động theo vũ điệu Baby Shark Dance
-HS trả lời:  Để đo độ lớn của góc ta dùng dụng cụ gì? 

- Thước đo góc

Nêu số đo của góc vuông, góc bẹt? Đặc điểm của góc nhọn, góc tù?
- Số đo của góc vuông là 90o, góc bẹt là 180o. Góc nhọn bé hơn 90o, góc tù lớn hơn 90o và bé hơn 180o


	B. Hoạt động thực hành, luyện tập:

Bài 3. 

- YC HS hoạt động nhóm đôi, hoàn thành phiếu bài tập.
- GV nhận xét, tổng kết hoạt động nhóm. 
	- Cá nhân: HS đọc YC và tìm câu TL

+ sử dụng mô hình đồng hồ, xoay kim để đồng hồ chỉ 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ; xác định góc tạo bởi hai kim giờ và phút.

+ Xoay kim đồng hồ để góc tạo bởi hai kim giờ và phút là góc nhọn, góc tù. 

- Hoạt động nhóm đôi 5 phút

- Chia sẻ: Đại diện nhóm nối tiếp chia sẻ kết quả trước lớp kết hợp xoay kim đồng hồ để giải thích cách làm, các nhóm nhận xét, bổ sung. 

Kết quả ví dụ: 

+ Lúc 3 giờ, góc giữa kim giờ và kim phút có số đo bằng 90o, là góc vuông

 + Lúc 6 giờ, góc giữa kim giờ và kim phút có số đo bằng 180o, là góc bẹt. 

+ Lúc 9 giờ, góc giữa kim giờ và kim phút có số đo bằng 90o, là góc vuông

+ Những thời điểm mà góc giữa hai kim đồng hồ là góc vuông: 3 giờ; 9 giờ. 

+ Những thời điểm mà góc giữa hai kim đồng hồ là góc nhọn: 1 giờ; 2 giờ, 10 giờ; 11 giờ

+ Những thời điểm mà góc giữa hai kim đồng hồ là góc tù: 4 giờ; 5 giờ, 7 giờ; 8 giờ



	C. Hoạt động vận dụng

Bài 4. 

- YC Hs làm việc cá nhân thực hành đo góc rồi nêu kết quả đo. 

- HD HS liên hệ thực tế: 

* Chia sẻ - Dặn dò: 

- Hỏi và dặn dò
	- HS đọc yêu cầu 

- Cá nhân: HS thực hành đo góc rồi chia sẻ kết quả trước lớp. 

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- Liên hệ với một số hình ảnh khác có trong thực tế.   VD: 

+ Khi cầm bút thì cần đặt bút nghiêng khoảng 45 độ so với mặt giấy. Đây là độ nghiêng vừa phải khiến cổ tay linh hoạt hơn

+ Khi tập viết chữ nghiêng, độ nghiêng chuẩn của chữ là 15° về phía bên phải khi viết. Tuyệt đối không cầm bút dựng đứng 90 độ.

+ Khi ngồi học, cột sống luôn ở tư thế thẳng đứng, vuông góc với mặt ghế ngồi.

+ Độ nghiêng của cầu thang; Độ nghiêng của các con dốc; khi thả diều, độ nghiêng của dây diều so với mặt đất luôn thay đổi, ....

Hs trả lời- Qua tiết học này em biết thêm điều gì? 

- Để đo được độ lớn của góc, em cần làm gì? 

- Biết cách sử dụng thước đo góc; biết đặc điểm độ lớn của góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.

-HS về nhà tự tìm thêm các hình ảnh trong thực tiễn cuộc sống có liên quan đến góc và sự thay đổi độ lớn của góc. Tích cực thực hành sử dụng thước đo góc cho thành thạo. 

-HS chuẩn bị thước thẳng, ê ke cho bài sau: Hai đường thẳng vuông góc. Vẽ hai đường thẳng vuông góc


 IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
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Bài 21. Tiết 31 + 32:  HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Thời gian thực hiện: từ../…/… đến …/…/….

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc.

- Thực hành vẽ được hai đường thẳng vuông góc

- Phát triển các năng lực toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Thước thẳng, ê ke, phiếu học tập cho bài tập 5, thước dây, thẻ ghi các phương án A, B, C.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA 

HỌC SINH

	TIẾT 1:

A. Hoạt động khởi động

	- GV tổ chức trò chơi "Ai nhanh hơn?"

- GV chiếu sơ đồ bãi đỗ xe.

- Hỏi.
- GV tổng kết, khen ngợi HS nhanh nhất, trả lời nhiều câu đúng nhất.

- GV dẫn dắt HS vào bài học: 
	- HS chơi trò chơi "Ai nhanh hơn?"

-Cá nhân:  Cả lớp quan sát hình ảnh góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt, chú ý lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu.
- 1 HS điều khiển Đố bạn biết đây là góc gì?
Để đo góc, người ta thường dùng loại thước nào?

- Chia sẻ:  HS: Góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt

 Để đo góc, người ta thường dùng thước đo góc.
- HS quan sát GV chiếu sơ đồ bãi đỗ xe. HS chỉ ra các đường kẻ ngang dọc.

- HS trả lời:  Các đường kẻ ngang, dọc có tác dụng gì?
- Để đỗ ô tô cho gọn gàng, dễ lấy. 

- HS trả lời : Các đường kẻ ngang, dọc tạo thành những góc như thế nào?
- Các đường kẻ ngang, dọc tạo thành những góc vuông.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức:

	- GV vẽ.
- GV yêu cầu HS dùng thước đo góc để đo các góc đỉnh O cạnh OA, OB, … và nhận xét độ lớn các góc đó.

- GV giới thiệu: AB và CD là hai đường thẳng vuông góc. GV viết kí hiệu góc vuông.

Nêu nhận xét của em về hai đường thẳng AB và CD?

Kết luận: 
	- Cả lớp quan sát, chú ý lắng nghe.

 Từ 1 góc vuông đỉnh O cạnh OB, OC có ở HĐ mở đầu, GV vẽ kéo dài hai cạnh góc vuông được hai đường thẳng AB và CD căt nhau tại điểm O. (Như SGK)

- HS thực hành lại trên giấy trên giấy theo nhóm.

- CN: dùng êke tự kiểm tra các góc, nêu dự đoán về góc tạo bởi 2 đường thẳng.

- N4: các thành viên chia sẻ kết quả, thực hành lại cách kiểm tra góc.

- Chia sẻ: Nhóm trưởng báo cáo: 

+ Cả 4 góc đều là góc vuông.
- HS nêu và chỉ: Đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng CD và tạo ra 4 góc vuông.
- HS nêu kết luận.
Hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông.

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập.

	 Bài 1: Chỉ ra các cặp đường thẳng vuông góc với nhau

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS quan sát và nêu tên các cặp đường thẳng vuông góc với nhau và không vuông góc với nhau.

 
	- 2 HS nêu

-Cá nhân:  HS quan sát và nêu tên các cặp đường thẳng vuông góc với nhau và không vuông góc với nhau. 

- Chia sẻ: HS nêu kết quả: 

+ Cặp đường thẳng vuông góc với nhau là PQ và RS, CD và EG.

+ Cặp đường thẳng không vuông góc với nhau là MN và IK.
- Cá nhân HS trả lời: Làm sao em biết được hai đường thẳng vuông góc với nhau, hai đưởng thẳng không vuông góc với nhau?

- Em dùng ê ke để kiểm tra.



	Bài 2: Gọi tên các cặp cạnh vuông góc với nhau

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi.

- Yêu cầu HS quan sát và nêu tên các cặp cạnh vuông góc với nhau. 
	- CN: HS quan sát và nêu tên các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong mỗi hình.

 Làm sao em biết được hai cạnh đó vuông góc với nhau?
- N2: HS chia sẻ kết quả, xác định các cặp cạnh vuông góc với nhau, dùng ê ke để kiểm tra lại.

- Chia sẻ: 2 nhóm báo cáo trước lớp, HS nhóm khác nhận xét, kết luận:

+ Cặp cạnh góc với nhau là AB và BC, BC và CD, CD và DA, DA và AB, MN và NK, NK và KQ, KQ và QM, QM và MN, NK và KP

	Bài 3: 

- GV chiếu lược đồ một số đường phố ở Hà Nội.

 -Hỏi
Kết luận: Hai đường thẳng vuông góc tạo thành 4 góc vuông. Ta có thể kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không bằng thước đo góc hoặc ê ke.
	- Cá nhân: quan sát lược đồ một số đường phố ở Hà Nội.

- HS trao đổi nhóm 4:

Hai đường phố nào vuông góc với nhau?
Bạn Chi muốn đi ra Hồ Gươm thì có thể đi theo đường nào?
 Liệt kê các đường phố vuông góc có trong sơ đồ. Xác định vị trí của bạn Chi, tìm các cách bạn Chi có thể đi ra Hồ Gươm.

- Chia sẻ: Đại diện 2 nhóm báo cáo. Nhóm khác nhận xét.

- HS tự liên hệ. Từ nhà đến trường em đi theo đường nào? Có đảm bảo ATGT không?

 Em biết những con đường nào vuông góc với nhau?



	D. Hoạt động vận dụng:

	Bài 4: Yêu cầu HS chỉ ra hai đường thẳng vuông góc với nhau trong lớp học, trong khuôn viên trường,…


	- CN: HS suy nghĩ, quan sát lớp học, nhớ lại các hình ảnh trong khuôn viên trường học tìm ra hai đường thẳng vuông góc với nhau.

- Cả lớp: chia sẻ, nêu những hình ảnh hai đường thẳng vuông góc với nhau trong lớp học, trong khuôn viên trường:
+ HS quan sát và nêu: Hai cạnh liên tiếp của bảng lớp. Đường chỉ kẻ ngang, dọc của các viên gạch lát nền nhà, ….

	TIẾT 2

A.Hoạt động khởi động.
	

	- GV chiếu câu hỏi để học sinh lựa chọn phương án trả lời.
- Nhận xét, khen ngợi học sinh.

- Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài học và ghi tên bài.
	- HS lắng nghe và giơ thẻ, chọn đáp án.
Câu 1. Hình tam giác dưới đây có:

A.Góc nhọn. B. Góc tù. C. ba góc nhọn.

Câu 2.  Hình tam giác dưới đây có:
A.Góc vuông. B. Góc tù. C. ba góc nhọn.

Câu 3.  Hình tam giác dưới đây có:

A.Góc vuông. B. Góc tù. C. ba góc nhọn.

Câu 4:  Để kiểm tra góc vuông ta phải dùng dụng cụ gì? 

 A. Com pa    B.  Ê- ke      C. thước kẻ

Câu 5. Hai đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành mấy góc vuông?

A.  1 góc vuông
B. 4 góc vuông.
B. 2 góc vuông
- HS nhắc lại tên bài học.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức.
	

	Bài 5: 

    Thực hành vẽ đường thẳng vuông góc (theo mẫu).

- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài 5 ( Mẫu- như SGK) . Thảo luận nhóm đôi cách vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E….
 - GV vừa hướng dẫn lại, vừa làm mẫu trên bảng từng bước bước vẽ.

Kết luận: 

	- HS quan sát cá nhân
- TL nhóm 2 cách vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E
-Chia sẻ:  Đại diện các nhóm lên trình bày

+ Bước 1: Đặt ê ke sao cho một cạnh của êke nằm trên đường thẳng AB. 

+ Bước 2: Dịch chuyển ê ke trên đường thẳng AB đến vị trí điểm E.

+ Bước 3: Chọn điểm C trên cạnh còn lại của êke.

+ Bước 4: Dùng thước thẳng kẻ đường thẳng CE.

Ta được đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với AB.

-HS xem  GV vừa hướng dẫn lại, vừa làm mẫu trên bảng từng bước bước vẽ.

Lưu ý HS: Trong trường hợp điểm E nằm trên đường thẳng AB, cách vẽ cũng tương tự như trên. 

*HS trả lời: Để ghi vẽ được 2 đường thẳng vuông góc, em cần lưu ý điều gì? 

HS đọc kết luận: Các bước vẽ hai đường thẳng vuông góc:

+ Bước 1: Đặt ê ke sao cho một cạnh của êke nằm trên đường thẳng AB. 

+ Bước 2: Dịch chuyển ê ke trên đường thẳng AB đến vị trí điểm E.

+ Bước 3: Chọn điểm C trên cạnh còn lại của êke.

+ Bước 4: Dùng thước thẳng kẻ đường thẳng CE.

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập.
	

	 *Tổ chức cho HS thực hành vẽ.
- GV chiếu tiếp yêu cầu thứ hai bài 5. 
Yêu cầu HS sử dụng thước thẳng và ê- ke, thực hiện vẽ (phiếu bài tập)
- Chữa bài: GV cho HS chơi vẽ tiếp sức trên bảng lớp. 

Mở rộng.
Qua bài tập 5 giúp em điều gì? 

Kết luận.
	- 1HS đọc yêu cầu: Vẽ đường thẳng PQ qua điểm X và vuông góc  đường thẳng MN

- Cá nhân: HS sử dụng thước thẳng và ê- ke, thực hiện trên phiếu bài tập

- Chia sẻ với bạn, HS chơi vẽ tiếp sức trên bảng lớp. 
 Lưu ý HS thực hiện vẽ đường thẳng PQ qua điểm X nằm trên đường thẳng MN, điểm X nằm ngoài đường thẳng MN và vuông góc với MN qua 4 trường hợp (đường thẳng MN nằm ngang, đường thẳng MN nằm dọc; đường thẳng MN nằm xiên phải, đường thẳng MN nằm xiên trái)
- HS chơi theo tổ, mỗi tổ 4 HS, tổ nào xong trước thì và đúng tổ đó thắng cuộc.
HS nghe GV hỏi: Em hãy quan sát các đồ dùng học tập của mình, quan sát lớp học để tìm hai đường thẳng vuông góc có trong thực tế cuộc sống.

- Cá nhân: HS quan sát và nêu: hai mép của quyển sách, quyển vở, hai cạnh của cửa sổ, hai cạnh của bảng lớp, hai cạnh của bàn học,…

- Giúp em biết cách vẽ hai đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước.
HS đọc kết luận:  Muốn vẽ được hai đường thẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước em cần thực hiện qua 4 bước như trên.

	Bài 6. Thực hành vẽ hình theo mẫu. 

- Quan sát bài tập 6 và hỏi.
- Tổ chức cho HS hỏi nhanh, đáp gọn.
- Yêu cầu HS thực hiện cách vẽ hình như trong SGK và lưu ý HS vẫn áp dụng các bước vẽ đã học. 
- Yêu cầu HS nhận xét, đánh giá bài của bạn.

- Nhận xét, tuyên dương HS vẽ hình tốt.

- Bài tập 6 giúp em điều gì? 
Kết luận.
	- 1 HS nêu yêu cầu bài tập và trả lời Quan sát bài tập 6 và cho biết: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

 Vẽ hình theo mẫu.

- HS hỏi nhanh, đáp gọn: Hình vẽ trên được tạo bởi những đường thẳng như thế nào?  Nhắc lại các bước vẽ đưởng thẳng góc vuông.
- Cách vẽ hình chữ nhật giống với cách vẽ nào ở bài tập 5 vừa học?

- Giống trường hợp vẽ đường thẳng đi qua 1 điểm và vuông góc với đường thẳng đã cho và điểm này nằm ở trên và nằm ngoài đường thẳng đã cho.

-Cá nhân: HS thực hành vẽ hình (theo mẫu) vào phiếu bài tập, 3 HS làm bảng phụ, chia sẻ trước lớp cách vẽ hình của mình.

- Chia sẻ: 

HS nhận xét hình vẽ của các bạn trên bảng phụ. HS đổi phiếu cho bạn kiểm tra.
- Giúp em có thêm kĩ năng vẽ hai đ.thẳng vuông góc.
HS đọc kết luận: Để vẽ được hình đúng cần: Quan sát mẫu, xác định những đường thẳng vuông góc, cách vẽ hình theo mẫu.

	D. Hoạt động vận dụng.
	

	Bài 7.  Hỏi
- Tuyên dương HS kể được các tình huống vận dụng đường vuông góc trong cuộc sống
* Củng cố, dặn dò.

- Qua bài học này, em biết thêm được điều gì?

- Nhận xét tiết học.


	- HS: Kể một tình huống vận dụng đường vuông góc trong cuộc sống mà em biết.

- HS liên hệ với hoạt động thể dục “ Nhảy bật xa” trong đó để đo thành tích bật xa, người ta đo độ dài đường vuông góc từ điểm tiếp đất gần nhất của cơ thể đến vạch xuất phát.

- Các HS khác nối tiếp nhau kể việc vận dụng đường vuông góc trong cuộc sống.

VD: Để làm móng nhà, làm sân vận động, làm khung tranh,…

- HSTL: Biết cách vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau bằng thước thẳng và êke. Biết được thêm ứng dụng đường vuông góc trong cuộc sống mà em biết.
-  HS chuẩn bị bài 22: Hai đường thẳng song song.


IV.  ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
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Bài 22. Tiết 33 + 34: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Thời gian thực hiện: từ../…/… đến …/…/….
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Nhận biết được hai đường thẳng song song.

· Thực hành vẽ được hai đường thẳng song song.

· Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Bộ đồ dùng dạy học Toán 4; phiếu bài tập bài 3, 4, 5, 6; ê-ke
HS: ê-ke
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	TIẾT 1:

A. Hoạt động khởi động

	- Tổ chức trò chơi:
GV chiếu hình ảnh (nội dung câu hỏi)

* Y/ c HS quan sát hình ảnh.
Vậy, hai đường thẳng song song có đặc điểm như thế nào?
- Giới thiệu bài học.
	- HS chơi trò chơi "Ai nhanh hơn?"
- Cả lớp quan sát, chú ý lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu. Viết kết quả (bảng con)
Câu 1: Em hãy vẽ hình chữ nhật và đặt tên cho hình vừa vẽ? 

 HS vẽ hình và đặt tên cho hình.

Câu 2: Hãy chỉ và nêu tên các góc vuông trong hình vừa vẽ

Câu 3: Em hãy nêu tên các cặp cạnh vuông góc với nhau trong hình?
- Cá nhân: HS quan sát hình ảnh 2 đường ray và nêu nhận xét, dự đoán xem hai đường ray này có bao giờ cắt nhau không?
- Thảo luận nhóm 2, nêu nhận xét và kết quả dự đoán:

    + HS 1: 2 đường ray trong hình sẽ không bao giờ chạm nhau.
    + HS 2: 2 đường ray trong hình không bao giờ cắt nhau.
Hai đường ray của xe lửa trên không bao giờ cắt nhau.

- Hai đường thẳng song song có đặc điểm không bao giờ cắt nhau.

-HS lắng nghe.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức.

	* Nhận biết hai đường thẳng song song.
- GV vẽ lên bảng.
  - GV mời 1 HS lên bảng dùng phấn màu kéo dài hai cạnh đối diện AB và DC về hai phía. 
- GV hỏi.
- Gv vẽ.
- GV hỏi.
- GV chốt.

- GV mở rộng.
- Hãy so sánh hai đường thẳng song song khác với hai đường thẳng vuông góc ở điểm nào?

 - Vậy hai đường thẳng như thế nào là hai đường thẳng song song?


	- HS quan sát GV vẽ lên bảng hình chữ nhật ABCD và yêu cầu HS nêu tên hình.

         A                          B

        C                          D
- Hình chữ nhật ABCD. 

- 1 HS lên bảng dùng phấn màu kéo dài hai cạnh đối diện AB và DC về hai phía. 

 1HS lên bảng thực hiện, HS dưới lớp quan sát.

- HS trả lời: Khi kéo dài hai đường thẳng trên các em có thấy hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm nào không?
 Khi kéo dài hai đường thẳng trên em thấy hai đường thẳng này  không cắt nhau tại điểm nào.

- HS theo dõi thao tác GV
Khi kéo dài hai cạnh AB về hai phía ta được đường thẳng AB; kéo dài cạnh CD về hai phía ta được đường thẳng CD. Vậy 2 đường thẳng AB và CD là hai đường thẳng song song với nhau. (Nghĩa là kể cả khi mình có kéo dài mãi về hai phía thì chúng sẽ không cắt nhau, tức là chúng không có điểm chung với nhau).

                       A              B


                       C              D
- HS cả lớp nhắc lại:  Hai đường thẳng AB và CD là hai đường thẳng song song với nhau.

- HS trả lời câu hỏi: Kéo dài hai cạnh đối còn lại của hình chữ nhật là AC và BD và hỏi: Kéo dài hai cạnh AC và BD của hình chữ nhật ABCD chúng ta có được hai đường thẳng song song không?
- HS thao tác thực hành (cá nhân): kéo dài cạnh AC được đường thẳng AC; kéo dài cạnh BD được đường thẳng BD.

HS trả lời: Hai đường thẳng AC và BD là hai đường thẳng song song với nhau.

 - HS cả lớp nhắc lại: Hai đường thẳng AC và BD là hai đường thẳng song song với nhau.          

-HS trả lời: Nếu kéo dài hai đường thẳng song song về hai phía thì hai đường thẳng này không bao giờ cắt nhau.
* Đặc điểm của 2 đường thẳng song song. 

- HS nghe GV giới thiệu hai đường thẳng (như SGK) là hai đường thẳng song song. Nếu kéo dài hai đường thẳng song song về hai phía thì hai đường thẳng này có cắt nhau không? 
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Hai duéng thdng song song véi
nhau khéng bao gid cét nhau.

Hai duong thdng song song





- HS trả lời câu hỏi: Xung quanh chúng ta có rất nhiều hình ảnh, đồ vật có dạng hai đường thẳng song song, các em hãy quan sát đồ dùng học tập, quan sát lớp học để tìm một số đồ vật có dạng hai đường thẳng song song.

- HS tìm và nêu: Trong cuộc sống, hai đường thẳng song song được ứng dụng rất nhiều ví dụ như  làm bảng hiệu, khung cửa,  đường ray của xe lửa… 2 mép đối diện của quyển sách hình chữ nhật, 2 cạnh đối diện của bảng đen, của cửa sổ, cửa chính, khung ảnh, …

-HS nêu suy nghĩ, chia sẻ trước lớp.
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-HS nhận xét, đánh giá.

+ HS trả lời: Hai đường thẳng song song với nhau không bao giờ cắt nhau.

+ HS đọc kết luận:  Hai đường thẳng song song với nhau không bao giờ cắt nhau.

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập.

	Bài 1:

 - Gọi  HS đọc yêu cầu.

- GV chiếu hình ảnh, yêu cầu HS quan sát, thảo luận và thực hiện các nhiệm vụ trong bài 1.

- GV nhấn mạnh lại yêu cầu của bài, tổ chức cho HS làm bài.  

- Gọi HS báo cáo, giải thích.

* Ở bài 1, em học thêm được điều gì? 

- Kết luận:


	- 1 HS đọc yêu cầu bài tập, các bạn khác đọc thầm yêu cầu: Nêu các cặp đường thẳng song song với nhau, các cặp đường thẳng không song song với nhau trong mỗi hình sau đây:

- CN: HS quan sát hình a,b,c,d, suy nghĩ và tìm câu trả lời. 

- N2: chia sẻ, thảo luận kết quả bài làm với bạn.

- Chia sẻ: HS báo cáo kết quả trước lớp (có thể giải thích thêm) 

+ Cặp đường thẳng EG ; HI song song với nhau.

+ Cặp đường thẳng ST ; XY song song với nhau.

+ Cặp đường thẳng AB, CD không song song với nhau.

+ Cặp đường thẳng MN; PQ không song song với nhau.

-HSTL: Trong bài tập 1 các em đã biết xác định hai đường thẳng song song và hai đường thẳng không song song với nhau.

- HS đọc KL.
+ Hai đường thẳng song song là hai dường thẳng không bao giờ cắt nhau.

+ Hai đường thẳng không song song là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm.

	Bài 2:

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

- GV chiếu hình ảnh bài 2
- GV lưu ý HS: Tìm những cặp cạnh song song với nhau; những cặp cạnh vuông góc với nhau.
- Yêu cầu HS quan sát hình (nhóm đôi)  cùng tìm câu trả lời.

- Gọi HS chia sẻ, giải thích cách làm.

- Trong bài tập này em học được điều gì?

Kết luận. 


	- HS đọc đề bài: Trong hình bên, hãy gọi tên: 

a) Những cặp cạnh song song với nhau.

b) Những cặp cạnh vuông góc với nhau.

- CN: HS quan sát hình HIKMG, tìm các cặp cạnh song song, vuông góc với nhau trong hình.

- N2: chia sẻ, thảo luận kết quả với bạn. Dùng ê-ke để kiểm tra, bổ sung các cặp song song, vuông góc (nếu thiếu) cho nhau.

- HS chia sẻ kết quả trước lớp (có thể chỉ trên hình và dùng ê ke kiểm tra góc) 

+ Những cặp cạnh song song với nhau: Cạnh MG// cạnh KI; Cạnh GI// cạnh MK

+ Những cặp cạnh vuông góc với nhau:

Cạnh MG vuông góc cạnh MK; 

Cạnh KM vuông góc cạnh KI; 

Cạnh IK vuông góc cạnh IG; 

Cạnh GI vuông góc cạnh GM; 

Cạnh HI vuông góc cạnh HG; 

-HS trả lời: biết cách xác định được các cặp cạnh song song, các cặp cạnh vuông góc với nhau trong mỗi hình.

- HS đọc KL: Hai đường thẳng song song thì không bao giờ cắt nhau ( nghĩa là chúng không có điểm chung).

	D. Hoạt động vận dụng:

	* Củng cố, dặn dò.
- Bài học hôm nay, em học được những gì? 

-Nhận xét tiết học.


	HS trả lời

-Thế nào là hai đường thẳng song song với nhau?

- Em hãy tìm trong cuộc sống các đồ vật có hai đường thẳng song song.

-Hôm nay học được cách nhận biết được hai đường thẳng song song và đặc điểm của hai đường thẳng song song.

- HS chuẩn bị bài 22: Vẽ hai đường thẳng song song.

	TIẾT 2:

A. Hoạt động khởi động:

	- Tổ chức trò chơi .
- GV nhận xét, đánh giá, chốt lại đặc điểm của hai đường thẳng song song.

- Giới thiệu bài.
	- HS chơi trò chơi “Ong đi tìm hoa”.

- Cách chơi: Có 5 chú ong mang theo hình ảnh; có 3 bông hoa ghi tên của các góc (góc vuông, góc nhọn, góc tù), 2 bông hoa ghi đường thẳng song song, đường thẳng không song song. 

Hãy giúp chú ong tìm đúng bông hoa có đúng tên góc, tên đường thẳng của mình nhé!
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ĐT không song song.             ĐT song song

- Hãy nêu đặc điểm của hai đường thẳng song song.

- HS tham gia chơi 2 đội, mỗi đội 2 HS.

- HS dưới lớp cổ vũ, nhận xét, đánh giá
-HS trả lời câu hỏi, các bạn khác nhận xét.

	B. Hoạt động hình thành kiến thức

	Bài 3: Thực hành vẽ đường thẳng song song (theo mẫu).

- Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài 3. Thảo luận  nhóm đôi cách vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB.

- GV vừa hướng dẫn lại, vừa làm mẫu trên bảng từng bước bước vẽ.

- Yêu cầu HS vẽ đường thẳng qua điểm A và song song với đường thẳng BC trong mỗi trường hợp (SGK- tr55)

.

*Để vẽ được 2 đường thẳng song song, em cần lưu ý điều gì? 

Kết luận.

	- HS đọc đề xác định yêu cầu, thảo luận  nhóm đôi cách vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E ( điểm E không nằm trên đường thẳng AB ) và song song với đường thẳng AB.

- CN: quan sát cách thực hành vẽ mẫu ở SGK/55, suy nghĩ, nêu lại cách vẽ.

- N2: chia sẻ, thảo luận lại cách vẽ và thực hành.

- Một vài đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.

- HS nghe GV vừa hướng dẫn lại, vừa làm mẫu trên bảng từng bước bước vẽ.

+ Bước 1: Đặt ê ke sao cho một cạnh của êke nằm trên đường thẳng AB, cạnh còn lại đi qua E, trên đó chọn điểm M. 

+ Bước 2: Kẻ đường thẳng EM

+ Bước 3: Đặt ê ke sao cho một cạnh của ê ke nằm trên đường thẳng EM. Trên cạnh còn lại đi qua E, trên đó chọn điểm D.

+ Bước 4: Dùng thước thẳng kẻ đường thẳng ED.

Ta được đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với AB.

Lưu ý HS: Trong trường hợp điểm E nằm trên đường thẳng AB, cách vẽ cũng tương tự như trên. 

- Cá nhân: HS vẽ đường thẳng qua điểm A và song song với đường thẳng BC trong mỗi trường hợp (SGK- tr55). Thực hiện bài làm trên phiếu bài tập theo hướng dẫn của GV.

- Chia sẻ: Một vài HS chia sẻ sản phẩm trước lớp, nêu cách vẽ của mình. Lớp nhận xét.

- HS đổi phiếu cho bạn kiểm tra.

*HS trả lời: Nắm được đặc điểm của 2 đường thẳng song song. Nhớ được 4 bước vẽ hai đường thẳng song song.

- HSKL 4 bước vẽ hai đường thẳng song song.
HS đọc kết luận: Các bước vẽ hai đường thẳng song song:

+ Bước 1: Đặt ê ke sao cho một cạnh của êke nằm trên đường thẳng AB, cạnh còn lại đi qua E, trên đó chọn điểm M. 

+ Bước 2: Kẻ đường thẳng EM

+ Bước 3: Đặt ê ke sao cho một cạnh của ê ke nằm trên đường thẳng EM. Trên cạnh còn lại đi qua E, trên đó chọn điểm D.

+ Bước 4: Dùng thước thẳng kẻ đường thẳng ED.

Ta được đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với AB.

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập.

	Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

a) GVHD.
- Cho HS làm phiếu bài tập, chia sẻ trước lớp.

- GV nhận xét.

b) HS làm tương tự:

- Qua bài tập 4, em học tập được gì?


	-  1 HS đọc yêu cầu.
Cho hình tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Nói cách vẽ:

a) Đường thẳng BX đi qua đỉnh B và song song với cạnh AC. 

b) Đường thẳng CY đi qua đỉnh C và song song với cạnh AB.

a) HS nghe GVHD: Ta thấy góc đỉnh A là góc vuông tức là cạnh BA vuông góc với cạnh AC, để vẽ đường thẳng BX đi qua đỉnh B song song với cạnh AC thì chúng  ta chỉ cần vẽ đường thẳng BX như thế nào?
- HSTL: để vẽ đường thẳng BX đi qua đỉnh B song song với cạnh AC thì chúng  ta chỉ cần vẽ đường thẳng BX vuông góc với đường thẳng  AB.

- 2-3 HS nhắc lại cách vẽ.

- Cá nhân: HS thực hành trên phiếu bài tập.

- HS chia sẻ sản phẩm trước trước lớp. Lớp nhận xét.

- Phần b, tiến hành tương tự phần a
Để vẽ đường thẳng CY vuông góc với cạnh AC thì ta được đường thẳng  CY đi qua đỉnh C và song song với cạnh AB.

Đặt êke sao cho đỉnh góc vuông của êke trùng với đỉnh C. Cạnh góc vuông thứ nhất của êke nằm trên cạnh AC.

Trên cạnh góc vuông thứ 2 của êke lấy điểm Y.

 Kẻ đường thẳng đi qua 2 điểm C và Y ta vẽ được đường thẳng  CY đi qua đỉnh C và song song với cạnh AB.

- CN: nêu lại cách vẽ đường thẳng CY đi qua đỉnh C và song song với cạnh AB, 

- N2: chia sẻ lại cách vẽ và thực hành vào phiếu bài tập.

- Cả lớp: đại diện một số nhóm báo cáo. Nhóm nhanh sẽ trình bày vào bảng phụ. Trình bày, nêu lại cách làm để lớp quan sát và nhận xét.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

-HS chia sẻ:

Biết cách vẽ đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

	Bài 5: 

Em hiểu thế nào là lược đồ?

HS quan sát lược đồ cho biết 2 đường phố nào song song với nhau?

b) GV gợi ý.
Liên hệ: Trên đường đi học từ nhà tới trường, em có những đường nào song song với nhau. Em hãy kể tên các con đường đó.

 - Bài tập 5 giúp em điều gì? 

	- HSTL: Lược đồ là bản đồ được lược bớt chỉ giữ lại những chi tiết chính người ta gọi là lược đồ.

- HS đọc đề, quan sát lược đồ.

- CN: quan sát, suy nghĩ và tìm các cặp đường phố song song trong lược đồ.

- N4: chia sẻ, thảo luận bài làm.
Các cặp đường phố song song với nhau.

Cặp 1: Đường Pasteur và Nam kì Khởi Nghĩa

Cặp 2: Lê Duẩn và Hàn Thuyên

Cặp 3: Hàn Thuyên và Nguyễn Du

Cặp 4: Lê Duẩn và Nguyễn Du
- Một vài nhóm chia sẻ kết quả trước lớp.

HS nhận xét, đánh giá.

- HS nghe GV gợi ý: Hải sẽ đi theo đường Lê Duẩn rồi đến đường Nam Kì khởi nghĩa thì Dinh Thống Nhất nó nằm trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa. Ở đây chúng ta chỉ cần nêu đi theo những đường phố nào thôi còn cụ thể rẽ phải, rẽ trái không cần phải nêu 

Như vậy Hải có thể đi theo những đường phố sau:

Cách 1: Đi theo đường Lê Duẩn => Nam Kì KN

Cách 2: Đi theo đường Hàn Thuyên => Nam Kì KN

Không ai đi xuống tận đường Nguyễn Du => Nam Kì KN mới vòng lại. không ai đi xa như vậy ta chỉ đi theo 1 trong 2 cách trên thôi.
- Một số HS chia sẻ trước lớp.

- HS chia sẻ:

Biết cách tìm đường đi gần nhất đến địa điểm cho trước.

	D. Hoạt động vận dụng.

	Bài 6: Quan sát hình vẽ rồi nêu nhận xét:

a) Cánh cửa này có bị lệch không?

GV nhận xét, chốt kết quả, khen các nhóm.

Chốt.
- Hãy đưa ra phương án để chỉnh bức tranh sao cho cân. 
- GV đánh giá cách làm của HS, chốt phương án đúng.

b) Hãy chỉ ra hình ảnh của hai đường thẳng song song với nhau có trong thực tế mà em biết.

* Củng cố, dặn dò.
- Bài học hôm nay, em học được những gì? 

- Nhận xét tiết học.


	-Cá nhân: Quan sát hình vẽ rồi nêu nhận xét:

a) Cánh cửa này có bị lệch không?

- Nhóm 2: HS thảo luận cách làm

- Chia sẻ:  đại diện nhóm báo cáo kết quả, tự nhận xét nhóm mình, gọi nhóm bạn nhận xét, chia sẻ ý kiến.
HS nghe GV chốt: Cánh cửa không bị lệch vì góc của cánh cửa là góc vuông, góc của khung cửa cũng là góc vuông (chú thợ đã kiểm tra)

Bức tranh lúc đầu treo lệch sau đó được chỉnh lại nhờ 2 thước kẻ song song và có chiều cao bằng nhau.
- Cá nhân: đưa ra phương án để chỉnh bức tranh sao cho cân. 

- HS trao đổi, thảo luận, bàn phương án chỉnh bức tranh.

- Chia sẻ cách làm trước lớp.

Cách chỉnh: Ta chọn 2 điểm ở cạnh dưới của bức tranh sau đó dùng 2 thước kẻ đo từ vị trí đánh dấu xuống nền nhà 2 đoạn này phải dài bằng nhau và song song với nhau thì bức tranh lúc đầu bị treo lệch được chỉnh lại nhờ 2 thước kẻ  song song và có chiều cao bằng nhau.
- Cá nhân: HS nêu hình ảnh 2 đường thẳng song song với nhau trên thực tế mà em biết như: các song cửa sổ, các cặp cạnh đối diện của mặt bàn, mặt bảng, hình vuông, hình chữ nhật, …
Hôm nay học được cách vẽ hai đường thẳng song song và nhận biết được các đồ vật, hình ảnh có hai đường thẳng song song trong cuộc sống.
HS chuẩn bị bài 23: Luyện tập chung.


IV.  ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

	

	

	


KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN – LỚP 4 – TUẦN 8
Bài 23. Tiết 35 + 36.  LUYỆN TẬP CHUNG 

Thời gian thực hiện: từ../…/… đến …/…/….

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

-  Củng cố kĩ năng nhận biết: các dạng góc (nhọn, bẹt, tù); hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc.

- Thực hành vẽ được hai đường thẳng song song; hai đường thẳng vuông góc.

- Liên hệ kiến thức, kĩ năng về hình học đã học với thực tế đời sống.

- Phát triển các năng lực toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Ê ke, thước kẻ có vạch chia xăng -ti- mét. Phiếu bài tập bài 3.

2. Học sinh: Ê ke, thước đo độ.

III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	TIẾT 1:

A. Hoạt động khởi động

	- Tổ chức trò chơi - GV dẫn dắt HS vào bài học: 
	-HS chơi trò chơi "Vượt chướng ngại vật?"
HS đọc luật chơi: Bạn Strum của chúng ta đang bị lạc đường và trên con đường về nhà có rất nhiều chướng ngại vật. Để tìm đường về nhà, bạn Strum của chúng ta phải trải qua 3 chướng ngại vật, mà mỗi chướng ngại vật thì tương đương với 1 câu hỏi.  Các em cùng giúp đỡ bạn ấy nhé!  

Câu 1: Để đo góc, người ta thường dùng loại thước nào?

Câu 2: Góc nào là góc vuông,góc nhọn, góc tù

Câu 3: Đây là hai đường thẳng song song hay hai đường thẳng vuông góc? 

- Cả lớp quan sát, chú ý lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu.

HS quan sát hình và viết câu trả lời.



	B. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1:

- GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu để phần a/

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, trao đổi  theo nhóm đôi và chia sẻ trước lớp.

-  Gọi HS nhận xét, bổ sung, chữa bài.

- GV nhận xét, kết luận.

b. Tổ chức tương tự câu a
	- HS đọc yêu cầu bài.
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a/ Trong các góc sau, góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù?

- CN: nhận diện bằng mắt về góc nhọn, góc vuông, góc tù, rồi dùng ê ke để kiểm tra lại 

- N2: trao đổi, thảo luận bài làm của mình. HS thao tác bằng ê ke và nói cho bạn nghe cách dùng ê ke để nhận dạng góc.

+  Góc nhọn là: góc đỉnh O, cạnh OA, OD.

+ Góc Tù là: góc đỉnh I, cạnh IK, IH.
+ Góc vuông là: góc đỉnh N, cạnh NM, NP. 

- Đại diện nhóm HS chia sẻ trước lớp.

HS nhận xét, bổ sung, chữa bài
- HS nghe GV nhận xét, kết luận: 

+  Góc nhọn là: góc đỉnh O, cạnh OA, OD; 

+ Góc vuông là: góc đỉnh N, cạnh NM, NP. 

+ Góc Tù là: góc đỉnh I, cạnh IK, IH. 

- GV yêu cầu HS đọc, tìm hiểu đề, phần
- HS đọc yêu cầu phần b: Dùng thước đo góc để đo độ lớn của các góc trên.Thực hiện theo yêu cầu cảu GV
- Cá nhân: HS dùng thước đo góc để đô độ lớn của góc trong câu a.

- Chia sẻ với bạn cách làm.
Lớn nhất là góc tù đỉnh I, đến góc vuông đỉnh và nhỏ nhất là góc nhọn đỉnh O.
Các nhóm khác nhận xét, đánh giá.

	Bài 2: 
- GV yêu cầu HS giải thích vì sao em biết đấy là 2 đường thẳng song song; hai đường thẳng vuông góc.

- GV nhận xét, kết luận: Các cặp đường thẳng song song là c, e

Các cặp đường thẳng vuông góc là b, d, g.
	- HS đọc yêu cầu bài tập 2. 

- CN: quan sát, nhận diện và dùng ê ke để kiểm tra các cặp đường thẳng song song với nhau là hình c, e; Các cặp đường thẳng vuông góc với nhau là hình b, d, g.

- N2: chia sẻ, thảo luận và nêu lại các cặp đường thẳng song song và vuông góc với nhau; dùng ê ke để kiểm tra lại với bạn.

- Đại diện các nhóm trình bày kết quả trước lớp.

- Đại diện HS giải thích cách nhận biết 2 đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc.

	Bài 3.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài. 

- Yêu cầu HS nêu cách vẽ đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng BC.

 - GV nhận xét.

- Gọi HS nhắc lại cách vẽ.
	- HS đọc yêu cầu bài.

- HS nêu lại cách vẽ theo dãy. 

Để thực hiện vẽ đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng BC ta thực hiện theo 4 bước sau:

+ Bước 1: Đặt ê ke sao cho một cạnh của êke nằm trên đường thẳng BC. 

+ Bước 2: Dịch chuyển ê ke trên đường thẳng BC đến vị trí điểm A.

+ Bước 3: Chọn điểm D trên cạnh còn lại của êke.

+ Bước 4: Dùng thước thẳng kẻ đường thẳng AD.

Ta được đường thẳng AD đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng BC.

- CN: HS thực hành trên phiếu bài tập.

- N2: chia sẻ bài làm và thảo luận, hỗ trợ bạn nếu gặp khó khăn; đổi chéo vở kiểm tra nhau.
- Các nhóm báo cáo, HS chia sẻ sản phẩm trước lớp, nêu lại cách vẽ của mình.
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- HS nhận xét. 

- HS nêu lại cách vẽ.

	D. Hoạt động vận dụng.

	* Củng cố, dặn dò.
- Bài học hôm nay, em đã ôn tập được những kiến thức gì? Để nắm chắc kiến thức đó, em nhắn bạn điều gì? Có điều gì em cần cô chia sẻ thêm không?

 - GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

- Nhận xét tiết học.


	- Qua bài học, em đã ôn tập được nhiều kiến thức cụ thể:

Nhận biết các góc  (nhọn, bẹt, tù); hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc.

Biết vẽ được hai đường thẳng song song; hai đường thẳng vuông góc.

Biết một số ứng dụng về hình học trong đời sống.

-HS chuẩn bị bài 23: Luyện tập chung (Tiết 2)

	TIẾT 2:

A.Hoạt động khởi động.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.
- GV dẫn dắt HS vào bài học.
	-HS chơi trò chơi “Ai nhanh ai đúng”.

 Chọn hình vẽ có hai đường thẳng vuông góc và hình có hai đường thẳng song song với nhau.
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+ Hình 1 là hình có hai đường thẳng vuông góc với nhau.

+ Hình 4 là hình có hai đường thẳng song song với nhau.
- Hs nghe GV dẫn dắt HS vào bài học: Tiết học ngày hôm nay cô cùng các con tiếp tục tìm hiểu về cách nhận biết hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc và thực hành vẽ đợc hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc qua bài Luyện tập chung (tiết 2)
- HS lắng nghe, ghi đầu bài vào vở.



	B. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 4: 
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- GV hỏi.
- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4; thực hành trên phiếu học tập vẽ đường thẳng ED đi qua điểm A và song song với đường thẳng BC cho trước theo các trường hợp đã cho.
- Mời HS chia sẻ bài làm, nêu cách vẽ.

- GV nhận xét.

- Gọ HS nhắc lại cách vẽ.
	- 1HS đọc to yêu cầu bài, lớp đọc thầm. Vẽ đường thẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng BC trong mỗi trường hợp sau:
-HS trả lời: Để vẽ đường thẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng BC em thực hiện như thế nào? Gọi HS nêu cách vẽ.
- HS nêu cách vẽ theo dãy.

Để vẽ đường thẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng BC ta thực hiện theo 4 bước sau:

+ Bước 1: Đặt ê ke sao cho một cạnh của êke nằm trên đường thẳng BC, cạnh còn lại đi qua A, trên đó chọn điểm M. 

+ Bước 2: Kẻ đường thẳng AM

+ Bước 3: Đặt ê ke sao cho một cạnh của ê ke nằm trên đường thẳng AM. Trên cạnh còn lại đi qua A, trên đó chọn điểm D.

+ Bước 4: Dùng thước thẳng kẻ đường thẳng AD.

Ta được đường thẳng ED đi qua điểm A và song song với BC.

- CN: tự nhẩm lại cách vẽ 2 đường thẳng song song theo 4 bước. Thực hành vào phiếu bài tập.

- N4: chia sẻ bài làm, thảo luận và hỗ trợ bạn nếu gặp khó khăn.

 - HS chia sẻ bài làm, nêu cách vẽ với từng trường hợp.
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-HS lắng nghe.

- HS nêu lại cách vẽ 2 đường thẳng song song.

	D. Thực hành vận dụng:

	Bài 5:
- Gọi HS nêu yêu cầu.

+ Bài có mấy yêu cầu? để thực hiện được các yêu cầu đó em dựa vào đâu?

- GV Tổ chức cho HS làm việc nhóm đôi; quan sát hình vẽ thực hiện các yêu cầu a, b.

- Mời HS chia sẻ bài làm.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

* Củng cố, dặn dò: 

- GV nhận xét, tóm tắt lại những dạng BT chính của tiết học.
+ Qua bài học hôm nay, em đã ôn tập những kiến thức gì?

+ Để nắm chắc kiến thức đó, em nhắn bạn điều gì?


	- HS quan sát.
- 1HS đọc to yêu cầu bài, lớp đọc thầm.

- Bài có 2 yêu cầu, để thực hiện được các yêu cầu đó, em dựa vào hình vẽ.

- CN: suy nghĩ, tìm các con đường song song, vuông góc có trong hình.

- N2: trao đổi, chia sẻ và thảo luận về bài làm của nhau. 

- Các nhóm báo cáo, chia sẻ bài làm.
a) Các con đường song song với nhau là

- Đường số 3 song song với đường số 4

- Đường số 5 song song với đường số 6 và đường số 7

+ Các con đường vuông góc với nhau là:

- Đường số 2 vuông góc với các con đường số 3, 4, 5, 6, 7

b) Nếu làm một con đường ngắn nhất từ vị trí A đến ngôi nhà, ta có thể làm con đường đi qua điểm A và song song với đường số 4.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe

- HS chia sẻ.

- HS chia sẻ

- HS về nhà học bài, chuẩn bị bài sau. Bài 24: Em ôn lại những gì đã học (tiết 1)


IV.  ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
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Bài 24. Tiết 37 + 38: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC

Thời gian thực hiện: từ../…/… đến …/…/….

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Củng cố kiến thức, kĩ năng đã học trong Chủ đề I về: Đọc, viết các số có nhiều chữ số; Nhận dạng góc và đo góc (bằng thước đo góc).

- Phát triển các năng lực toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-GV : Hình minh họa của các bài tập, thước đo góc
       - HS: thước đo góc 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	TIẾT 1:

A. Hoạt động khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi “Đố bạn” kể về các kiến thức đã học trong chủ đề.
	- HS chơi trò chơi “Đố bạn” kể về các kiến thức đã học trong chủ đề.

	- GV dẫn dắt vào bài học, ghi đầu bài.
	- HS nghe GV dẫn dắt vào bài học, ghi đầu bài: "Ngày hôm nay, cô trò ta sẽ cùng nhau ôn lại kiến thức, kĩ năng đã học trong chủ đề I về: đọc, viết các số có nhiều chữ số; nhận dạng góc và đo góc ( bằng thước đo góc ) qua bài Em ôn lại những gì đã học (tiết 1)

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập.

	Bài 1: 
- Yêu cầu HS nêu đề toán

- Bài yêu cầu gì ?

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 4.
- GV mời HS trình bày bài làm.

- GV nhận xét, khen ngợi.
	- HS đọc yêu cầu bài
Nói cho bạn nghe những điều em học được trong chủ đề này:
- Cá nhân: suy nghĩ những điều em học được trong chủ đề này.

- HS làm việc nhóm 4, vẽ sơ đồ tư duy tổng hợp các kiến thức, kĩ năng về các kiến thức đã học trong chủ đề I theo HD của GV.

- HS trình bày bài làm.

Những điều em học được ở chủ đề này là:

- Nhận biết được các số lớn đến hàng triệu.

- Đọc và viết được số có nhiều chữ số.

- So sánh được các số có nhiều chữ số.

- Biết làm tròn số và vận dụng trong cuộc sống.

- Biết và đổi được các đại lượng yến, tạ, tấn, giây, thế kỉ.

- Nhận biết một góc là góc nhọn, góc tù, góc bẹt hay góc vuông, đọc được số đo góc.

- Biết và vẽ được hai đường thẳng vuông góc.

- Biết và vẽ được hai đường thẳng song song.

- HS lắng nghe, chỉnh sửa bổ sung.

	Bài 2: 
	Có bao nhiêu chữ số 0 trong mỗi số sau?

a) Một nghìn             b) Một trăm nghìn

c) Một triệu               d) Một tỉ

	- Gọi HS đọc yêu cầu .
	- 1HS đọc to, lớp đọc thầm.

	- Yêu cầu HS làm việc cá nhân viết các số rồi đếm xem trong mỗi số có bao nhiêu chữ số 0; sau đó trao đổi nhóm đôi chia sẻ bài làm.
	- CN: thực hiện viết các số ở các ý vào phiếu bài tập. Đếm các chữ số 0 có ở mỗi số.

- N2: trao đổi, chia sẻ và thảo luận về bài làm của nhau.

	- GV mời đại diện một số nhóm trình bày bài làm trước lớp.
	- Đại diện một số nhóm trình bày bài làm trước lớp, chia sẻ cách làm.

a) Một nghìn viết là: 1 000

 Vậy số một nghìn có 3 chữ số 0.

b) Một trăm nghìn viết là: 100 000

 Vậy số một trăm nghìn có 5 chữ số 0.

c) Một triệu viết là: 1 000 000

 Vậy số một triệu có 6 chữ số 0

d) Một tỉ viết là 1 000 000 000

 Vậy số một tỉ có 9 chữ số 0.

	- Gọi HS nhận xét, khen ngợi HS tích cực học tập. 
	- HS lắng nghe.

	+ Bài 2 củng cố cho em kiến thức gì?
	- HS nêu

	Bài 3: 
- Gọi HS nêu yêu cầu.
	- HS nêu

	- Bài yêu cầu gì ? 
	- HS nêu

	
	-HS trả lời:  Muốn thực hiện được các yêu cầu a, b, c ta dựa vào đâu? 
- Dùng 6 thẻ số trong 10 thẻ đã cho để lập các số có 6 chữ số theo yêu cầu.

	
	HS trả lời:  Muốn làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn ta làm thế nào?

	- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, suy nghĩ lập số có 6 chữ số lớn nhất, bé nhất từ các thẻ đã cho.

- GV mời HS trình bày bài làm

- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	- 2HS làm bảng phụ; HS lớp làm việc cá nhân, suy nghĩ viết phép nhân thích hợp vào vở.

- Nhóm 2: nói cho nhau nghe tình huống và phép chia phù hợp với từng bức tranh. 

- Chia sẻ: các nhóm HS trình bày bài làm.

a) Số lớn nhất có sáu chữ số lập được là: 987 654

b) Số bé nhất có sáu chữ số lập được là 102 345

c) Ví dụ ta lập số 526 374.

Làm tròn số 526 374 đến hàng nghìn ta được số 526 000.

Làm tròn số 526 374 đến hàng chục nghìn ta được số 530 000.

Làm tròn số 526 374 đến hàng trăm nghìn ta được số 500 000.

- HS lắng nghe

	C. Hoạt động vận dụng:

	Bài 4: 
	

	- Gọi HS nêu yêu cầu.
	- HS nêu

	- Bài yêu cầu gì ? 
	- Bài yêu cầu đọc các số sau rồi nói cho bạn nghe cách đọc số có nhiều chữ số.

	- GV gọi HS đọc số.

- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân; dựa vào cách đọc số có tới ba chữ số theo từng lớp và đọc lần lượt từ lớp triệu, lớp nghìn, lớp đơn vị; đổi chéo kiểm tra, chia sẻ bài làm.
	- 2-3 HS đọc số đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng khoảng 384 401 km (là số đến lớp nghìn) và từ Trái Đất đến Mặt Trời khoảng 149 600 000 km. (là số đến lớp triệu)
- HS làm bài cá nhân, chia sẻ bài làm.

	- GV gọi HS trình bày bài làm trước lớp.
	- Chia sẻ: HS trình bày bài làm.

+ 384 401 đọc là: Ba trăm tám mươi tư nghìn bốn trăm linh một

+ 149 600 000 đọc là: Một trăm bốn mươi chín triệu sáu trăm nghìn

- Cách đọc số có nhiều chữ số: Ta tách số thành từng lớp, từ lớp đơn vị đến lớp nghìn rồi lớp triệu, mỗi lớp có 3 hàng. Sau đó dựa vào cách đọc số có tới ba chữ số thuộc từng lớp để đọc và đọc từ trái sang phải.

	- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm hoạt động tốt.
	- HS lắng nghe, tiếp thu.

	+ Khi đọc số có nhiều chữ số ta đọc như thế nào? 
	- Khi đọc số có nhiều chữ số, ta tách số thành từng lớp, từ lớp đơn vị đến lớp nghìn rồi lớp triệu. Sau đó dựa vào cách đọc số có tới ba chữ số thuộc từng lớp để đọc và đọc từ trái sang phải.

	* Qua bài này, các em biết thêm được điều gì?
	- HS nêu 

	+ Những điều học được hôm nay giúp gì các em trong cuộc sống hằng ngày.
	- HS lắng nghe, thực hiện.



	- GV nhận xét tiết học.


	- HS lắng nghe, thực hiện.

- VN ôn lại bài – CB bài giờ sau Bài 24: Em ôn lại những gì đã học (tiết 2)

	TIẾT 2:

A.Hoạt động khởi động:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tôi có” 

- GV nhận xét, hỗ trợ (nếu cần).

- Gv giới thiệu bài
- Yêu cầu HS nhắc lại tên bài học.
	- HS chơi trò chơi “Tôi có” 
- 1 HS tham gia điều khiển trò chơi. Cả lớp tham gia trả lời. 
- Luật chơi: HS viết ra 1 số có nhiều chữ số, chỉ điểm 1 bạn đọc số đó.

VD: Tôi có: 48 320 103 hãy đọc số đó.
-HS nghe GV giời thiệu bài:  Để tiếp tục ôn tập về kiến thức góc, đo góc, đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song và cách vẽ; đơn vị đo khối lượng. Chúng ta cùng nhau tiếp tục ôn tập qua bài học hôm nay “Em ôn lại những gì đã học (Tiết 2)”.
-HS nhắc tên bài học.

	B.Hoạt động thực hành, luyện tập:

	Bài 5:
- Yêu cầu HS nêu đề toán
- Bài yêu cầu gì ?

- GV yêu cầu quan sát hình vẽ xác định số đo của góc sau đó dùng thức đo góc để đo các góc ở phần b; chia sẻ bài làm, cách đo.
- Gọi HS trình bày bài làm.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.

- Gọi HS nêu cách đo.
	- HS đọc yêu cầu bài

- HS nêu

- HS làm việc cá nhân, chia sẻ bài làm, cách đó.
- HS trình bày bài làm, lớp nhận xét, góp ý.

a. 

[image: image41.png]o
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b) + Góc đỉnh M, cạnh MK, MN có số đo là 90 °
    + Góc đỉnh A, cạnh AB, AC có số đo là 60 °
    + Góc đỉnh O, cạnh OP, OQ có số đo là 140 °

- HS lắng nghe.

+ Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh của góc. Vạch 0 của thước năm trên một cạnh của góc.

+ Xác định xem cạnh còn lại của góc đi qua vạch chia độ nào thì đó chính là số đo của góc.

	Bài 6: 
- Yêu cầu HS nêu đề toán

- Bài yêu cầu gì ?

- GV yêu cầu HS làm việc nhóm 4.

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “ truyền điện” nối tiếp nhau nêu kết quả.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

+ Thế nào là hai đường thẳng song song?

+ Thế nào gọi là hai đường thẳng vuông góc?
	- HS đọc yêu cầu bài.

- HS nêu

-Cá nhân: Quan sát sơ đồ để chỉ ra những con đường vuông góc với đường số 10, những con đường song song với đường số 10.

- HS làm việc nhóm 4, Quan sát sơ đồ để chỉ ra những con đường vuông góc với đường số 10, những con đường song song với đường số 10.

- Chia sẻ: HS tham gia chơi theo HD của GV.

+ Những con đường vuông góc với đường số 10 là: đường số 4, đường số 5, đường số 7, đường số 2, đường số 3, đường số 8

+ Những con đường song song với đường số 10 là: đường số 1, đường số 9.

- HS lắng nghe.

- Hai đường thẳng được gọi là song song khi chúng cùng nằm trên một mặt phẳng và không có điểm chung. Trong trường hợp này, chúng được gọi là không cắt nhau, không giao nhau, hoặc không tiếp xúc nhau.

- Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau và một trong các góc tạo thành là góc vuông.

	D. Hoạt động vận dụng:

	Bài 7:
- Yêu cầu HS nêu đề toán

- Bài yêu cầu gì ?

- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân, đổi chéo chia sẻ bài làm.

- Gọi HS trình bày bài làm.
- GV nhận xét, khen ngợi HS.

+ Qua bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?

+ Để có thể làm tốt các bài tập trên, em nhắn bạn điều gì?


	- HS đọc yêu cầu bài

- HS nêu

- HS làm việc cá nhân, đổi chéo chia sẻ bài làm.

+ HS nghe HDHS có thể Áp dụng cách đổi:

1 000 kg = 1 tấn ;  10 kg = 1 yến
- HS trình bày bài làm, lớp nhận xét, góp ý.

+ Ta có 3 050 kg = 3 000 kg + 50 kg = 3 tấn + 5 yến = 3 tấn 5 yến

Vậy bạn Huy nói đúng.

- HS lắng nghe.

- HS chia sẻ.

- HS chia sẻ.

- HS lắng nghe, thực hiện.
- HS về nhà học bài, chuẩn bị bài sau. Bài 25: Em vui học (tiết 1)


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Bài 25. Tiết 39 + 40: EM VUI HỌC TOÁN


Thời gian thực hiện: từ../…/… đến …/…/….

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

Sau bài học, HS sẽ được trải nghiệm các hoạt động:

- Vận dụng số có nhiều chữ số trong cuộc sống ở các lĩnh vực khác nhau thông qua việc tự tìm kiếm thông tin, lựa chọn sắp xếp và trình bày một số thông tin nổi bật về sử dụng số có nhiều chữ số trong cuộc sống.

- Hiểu ý nghĩa của từng số trong hoạt động thực hành tạo mã số, mã định danh gắn với tình huống cụ thể.

- Lắp ghép, xếp hình khối nhằm phát huy trí tưởng tượng không gian.

- Phát triển các năng lực toán học, các năng lực phẩm chất chung.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV:  Slide minh họa bài tập, một số khối lập phương,…
- HS: một số khối lập phương
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	TIẾT 1:

A.Hoạt động khởi động:

	- GV tổ chức HS khởi động.
	- HS lắng nghe và vận động theo gia điệu bài hát:  Em học toán

	- GV dẫn dắt vào bài học, ghi đầu bài.
- GV ghi bảng Bài 25: Em vui học toán (tiết 1)
	- HS ghi đầu bài.

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập.

	Bài 1: - Gọi hs đọc yêu cầu.
	- HS đọc yêu cầu

	- Gọi HS đọc các tình huống trong tranh.
	- 3 HS nối tiếp đọc to, lớp đọc thầm.
- Cá nhân: tìm thực tế có sử dụng số có nhiều chữ số

	- GV tổ chức cho HS làm việc nhóm 4; chia sẻ các thông tin về thực tế có sử dụng số có nhiều chữ số; thảo luận phân loại ra những lĩnh vực khác nhau rồi cử đại diện trình bày.
	- HS thảo luận nhóm 4; trao đổi với nhau để thực hiện yêu cầu của bài theo HD của GV.

	- GV mời đại diện một số nhóm trình bày bài làm trước lớp.
	- Chia sẻ: Đại diện một số nhóm trình bày bài làm trước lớp, chia sẻ bài làm.

+ Tê giác là loài động vật trên cạn lớn thứ hai trên Trái Đất. Năm 1900, người ta ước tính có 500 000 con tê giác ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, do nạn săn bắt bất hợp pháp mà ngày nay người ta ước tính chỉ còn 27 000 con tê giác.

+ Trái Đất cách Mặt Trời khoảng 149 597 876 km.

+ Số lượt khách du lịch Thái Lan đến Việt Nam năm 2019 là 509 800 lượt khách.

	- Gọi HS nhận xét, khen ngợi HS tích cực học tập. 
	- HS lắng nghe.

	Bài 2- Gọi HS nêu yêu cầu
	- HS nêu

	- Bài yêu cầu gì ? 
	- HS nêu

	- GV gọi HS đọc bảng số liệu.
	- 2HS đọc to, lớp đọc thầm.
- Cá nhân: Đọc bảng số liệu.

	- Yêu cầu HS làm việc nhóm 4, dựa vào bảng số liệu thực hiện lần lượt các yêu cầu của bài.
	- HS làm việc nhóm 4, dựa vào bảng số liệu thực hiện lần lượt các yêu cầu của bài.

+ Đọc bảng số liệu; chia sẻ thông tin về dân số một số quốc gia trên thế giới tính đến ngày 17 tháng 9 năm 2022

+ Thực hiện trả lời lần lượt các câu hỏi ở phần b.

	- GV mời đại diện nhóm chia sẻ bài làm
	-  Hs trao đổi cùng bạn.

b) 

- Những quốc gia có số dân nhiều hơn 100 triệu: Hoa Kỳ, Nga

- Những quốc gia có số dân ít hơn 100 triệu: Pháp, Việt Nam

- Đọc tên các quốc gia theo thứ tự từ quốc gia có đông dân nhất đến quốc gia có ít dân nhất: Hoa Kỳ, Nga, Việt Nam, Pháp.
- Chia sẻ: đại diện nhóm chia sẻ bài làm

	- GV nhận xét, tuyên dương
	

	* Qua bài này, các em biết thêm được điều gì?
	- HS nêu 

	- Trong các hoạt động học vừa rồi em thích nhất hoạt động nào? 


	- HS liên hệ bản thân.

- Về nhà, HS đọc tìm thêm các thông tin thực tế có sử dụng số có nhiều chữ số trong cuộc sống và trao đổi với người thân.

	- GV nhận xét tiết học.


	- HS lắng nghe, thực hiện.
- VN ôn lại bài – CB bài giờ sau Bài 25: Em vui học toán (tiết 2)

	TIẾT 2:

A.Hoạt động khởi động:

	- GV tổ chức HS chơi trò chơi .
	-HS chơi trò chơi “tiếp sức” HS nêu các thông tin thực tế có sử dụng số có nhiều chữ số trong cuộc sống.

	- GV dẫn dắt vào bài học, ghi đầu bài.
- GV ghi bảng Bài 25: Em vui học toán (tiết 2)
	- HS ghi đầu bài.

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập:

	Bài 3 - Gọi HS nêu yêu cầu
	- HS nêu

	- Bài yêu cầu gì ? 
	- HS nêu
- Cá nhân: thực hiện yêu cầu của bài

	- Yêu cầu HS làm việc nhóm 4, thực hiện lần lượt các yêu cầu của bài.
	- HS làm việc nhóm 4, thực hiện lần lượt các yêu cầu của bài.

	- GV mời HS trình bày bài làm
	- Chia sẻ: đại điện HS trình bày bài làm.

a) Mã số của các bạn sẽ được viết theo thứ tự: Khối lớp (ví dụ 1, 2, 3, 4 hoặc 5), lớp (A, B, C, D, ...), số thứ tự.

Bạn số 37, khối Bốn, lớp D có mã số là: 4D37

Bạn số 06, khối Năm, lớp A có mã số là: 5A06

b) - Vận động viên có mã số 3E40 cho em biết thông tin: Đây là vận động viên số 40 đang học khối Ba, lớp E.

- Vận động viên số 09 đang học khối Bốn lớp H được đánh mã số: 4H09

	- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS lắng nghe

	C. Hoạt động vận dụng:

	Bài 4: - Gọi HS nêu yêu cầu
	- HS nêu yêu cầu bài

	- GV cho HS đọc, tìm hiểu đề. 
	- HS đọc, tìm hiểu đề.

	- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân, chia sẻ bài làm.
	- HS làm bài cá nhân, chia sẻ bài làm.

	- GV gọi HS trình bày bài làm trước lớp.

	- HS trình bày bài làm.

a) Em có thể dùng 27 khối lập phương nhỏ để ghép thành khối lập phương lớn như sau:

[image: image42.png]



b) Em đếm các khối lập phương nhỏ trong mỗi hình và điền được như sau:

Ô chữ: SÓC ĐỎ
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	- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm hoạt động tốt, thực hành đúng, rút kinh nghiệm với HS còn chưa chú ý.
	- HS lắng nghe, tiếp thu.

	* Qua bài này, các em biết thêm được điều gì?
	- HS nêu 

	+ Trong các hoạt động học vừa rồi em thích nhất hoạt động nào?
	- HS lắng nghe, thực hiện.



	- GV nhận xét tiết học.


	- HS lắng nghe, thực hiện.
- VN ôn lại bài – CB bài giờ sau Bài 26: Phép cộng, phép trừ (tiết 1).


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY :

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................                                
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Bài 26: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ (Tiết 41 + 42 - trang 64)

Thời gian thực hiện: từ../…/… đến …/…/….

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Biết cách đặt tính và thực hiện tính cộng, tính trừ các số có nhiều chữ số (có nhớ không quá ba lượt và không liên tiếp).
- Vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển các năng lực toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV:Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép cộng, phép trừ các số có nhiều chữ số.
- HS: bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA  GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	TIẾT 1 

	A. Hoạt động khởi động

	- Cho HS quan sát tranh trong SGK/64

- Yêu cầu HS trao đổi nhóm bàn nói với bạn về vấn đề liên quan đến tình huống trong bức tranh

- GV đưa ra một số câu hỏi.

- GV giới thiệu bài “Phép cộng, phép trừ”.


	- Cá nhân: HS quan sát

- Nhóm 2: HS thực hiện trò chơi:

Bức tranh vẽ 1 nhóm bạn đang chơi trò chơi có tính điểm trên máy:

Hoa được 125 859 điểm; 

Linh được 541 728 điểm.

Dũng được 50 420 điểm

Huy được 516 372 điểm
- Chia sẻ: 2-3 nhóm chia sẻ

- Cá nhân HS trả lời câu hỏi:

+ Tổng điểm của Hoa và Linh là bao nhiêu?

+ Tổng điểm của Dũng và Huy được bao nhiêu?

+ Để tìm kết quả, ta phải thực hiện phép tính gì?

Dự đoán câu trả lời
- Bằng 667 587 điểm
- Bằng 566 792 điểm
- Ta thực hiện phép tính cộng

	B. Hoạt động hình thành kiến thức

	1.Phép cộng:

- GV đưa ra phép tính 125 859 + 541 728 =?

- Hỏi.
- GV yêu cầu HS lên bảng thực hiện phép tính :

                125 859

            +  541 728
                 ? ? ?

-Yêu cầu HS nhận xét nêu cách làm

- GV nhận xét.

- GV nêu thêm ví dụ: 156 237 + 231 856 = ?

- Yêu cầu HS thực hiện trong bảng con, 1 HS lên bảng.

- GV nhận xét chốt.
2. Phép trừ:

- GV đưa ra phép trừ: 516 372 – 50 420 =?

- Yêu cầu 1 HS lên bảng làm.

- Gọi HS nhận xét bài bạn nêu.

- GV chốt 
	- HS đọc  phép tính 125 859 + 541 728 =?

-HS trả lời câu hỏi:  Muốn thực hiện được phép tính này em phải làm gì ? 
- Em phải thực hiện đặt tính.

- HS trả lời câu hỏi: Khi thực hiện phép tính em thực hiện như thế nào?
- Em thực hiện từ phải sang trái.
- HS trả lời câu hỏi: Em hãy nêu cách đặt tính? Cách tính?
- HS nêu cách đặt tính cách tính của PT.

- HS lên bảng thực hiện phép tính vào bảng con:

                125 859

            +  541 728
                 ? ? ?

- 1 HS nêu cách làm.
  125 859   . 9 cộng 8 bằng 17, viết 7,

+541 728      nhớ 1.

  667 728   . 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1   

                    bằng 8, viết 8.        

                          . 8 cộng 7 bằng 15, viết 5, nhớ 1.

                          . 5 cộng 1 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7

                          . 2 cộng 4 bằng 6, viết 6.

                           . 1 cộng 5 bằng 6, viết 6.

Vậy 125 859 + 541 728 = 667 587.

- HS làm bảng con
- HS đọc KL: cách đặt tính, tính: Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau và tính cộng theo thứ tự từ phải qua trái.

- 1 HS làm bảng, lớp làm nháp.

- HS nêu phép tính
- HS nêu cách làm: 

.  Trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

   516 372   . 2 trừ 0 bằng 2, viết 2.

-    50 420   . 7 trừ 2 bằng 5, viết 5. 

   465 952   . 13 trừ 4 bằng 9, viết 9, nhớ 1.

. 0 thêm 1 bằng 1, 6 trừ 1 bằng 5, viết 5

. 11 trừ 5 bằng 6, viết 6, nhớ 1.

. 5 trừ 1 bằng 4, viết 4.

Vậy 516 372 – 50 420 = 465 925

- HS đọc KL: ta viết số bị trừ, rồi viết số trừ sao cho các chữ số thẳng hàng với nhau và tính trừ theo thứ tự từ phải qua trái.

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1. Tính

- Gọi HS đọc đề bài.

+ Bài 1 yêu cầu em làm gì?
- GV đưa phép tính lên bảng yêu cầu HS thực hiện phép tính vào bảng con.

- Gọi HS dưới lớp nhắc lại cách đặt tính, cách tính.

- GV chốt.
	- 1 HS đọc

- Tính

- HS thực hiện làm bảng con

- Dự kiến KQ: 

810 935 + 5 648 = 816 583

462 803 + 156 279 = 619 082

248 093 - 57 256 = 190 837

856 180 - 395 735 = 460 445

- HS nêu cách làm.

- HS nêu các bước thực hiện tính

+ Đặt tính

+ Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải (nêu cách tính)

- HS rút ra KL: Qua BT 1 em rút ra điều gì?

(Củng cố cách thực hiện phép cộng, phép trừ với số có nhiều chữ số.)



	D. Hoạt động vận dụng

	- Yêu cầu HS nêu cách làm.
* Củng cố, dặn dò:

+ Qua bài học hôm nay, các em biết thêm được điều gì?

+ Khi thực hiện đặt tính cộng, trừ cần lưu ý những gì?

- NX tiết học.
	- HS vận dụng làm nhanh phép tính : 

123729 + 421 578 = ?   572 322 – 50 320 =?
- HS nêu

- HS nhận xét

- HS nói theo ý hiểu

- HS nêu cách tính

- Liên hệ về nhà, HS hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép tính đã học, đặt tính cho mỗi tình huống đó, hôm sau chia sẻ với bạn.

- Chuẩn bị bài tiếp các bài còn lại.


	TIẾT 2

	A. Hoạt động khởi động:

	- GV chiếu các phép tính và cho HS chơi trò chơi.

	- HS chơi trò chơi “Ai nhanh - ai đúng” 

- HS trả lời đáp án vào bảng con.

- Gọi HS nêu cách làm 

-HS nghe GV giời thiệu bài:  Tiết học này cô trò mình tiếp tục luyện tập các bài tập của bài Phép cộng, phép trừ.

	B. Hoạt động thực hành, luyện tập:

	Bài 2. Tính

- GV yêu cầu HS làm bài.
- GV chốt: Qua BT 1 em rút ra điều gì?

Bài 3

- Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập 3. 
- GV chốt kết quả đúng.

+ Qua BT 3 em rút ra điều gì?

Bài 4

- Yêu cầu 1 HS điều khiển
- GV chốt câu trả lời đúng.

+ BT 4 giúp em rèn luyện kiến thức gì?

Bài 5

- HS nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu 3 HS lên bảng làm. Lớp làm phiếu học tập.

* GV chốt kết quả đúng và giới thiệu thêm thuật tính mới: Khi trừ một số cho một tổng ta lấy số đó trừ đi lần lượt từng số hạng của tổng.
Bài 6

- Gọi HS đọc đề bài .

- Gọi 2 HS phân tích đề.
-GV nhận xét chốt kết quả đúng.


	- HS nêu yêu cầu

- HS đọc phép tính

-HS  nhắc lại cách đặt tính, tính.

- Cá nhân làm vở. 1HS lên bảng làm bài.

- Chia sẻ: HS đổi chéo vở nhận xét

- Dự kiến KQ:

   538 042               729 060

+ 142 387           -    68 500

   680 429               660 560

                73 402 

             -    8 312 

                65 090

- Củng cố cách thực hiện phép cộng, phép trừ với số có nhiều chữ số.
-HS nêu yêu cầu

- HS nhắc lại cách đặt tính, cách tính ngược.
- Cá nhân: làm vở

- Chia sẻ: 3-4 HS đọc bài làm
- Dự kiến kết quả:

a, 7 235    thử lại      9 580 

 + 2 345                -  7 235

    9 580                    2 345

    2 456    thử lại      3 094

+     638                 -     638

     3 094                    2 456

b,  8 928     thử lại      8 356

  -     572                 +    572
     8 356                     8 928

    7 592    thử lại      7 525

 -      67                  +      67

    7 525                    7 592

- HS nêu nhận xét.

- Thực hiện phép tính cộng và tính trừ rồi thử lại.

-1 hS điều khiển:

+Bài 4 yêu cầu làm gì?

+ Tính nhẩm là thực hiện phép tính đó như thế nào?

- Yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi cách tính nhẩm đưa ra câu trả lời đúng.

- Mời BHT lên cho lớp chia sẻ.

- GV, HS chốt câu trả lời đúng.
- Tính nhẩm

- HS nêu yêu cầu.
- HS trả lời câu hỏi:
 + Khi tính giá trị biểu thức không có ngoặc, em cẫn lưu ý điều gì?
- Thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

- Thực hiện phép tính theo thứ tự trừ trái qua phải.

- 3 HS làm trên bảng, lớp làm phiếu BT.

▪   313 - (107 + 206)

=  313 -  313

=       0

▪   6 000 - (2 700 + 300)

=  6 000 - 3 000

=   3 000

▪   4 480  + 2 496 - 1 596

=    6 679             - 1 596

=    5 380

- HS quan sát lắng nghe.

- HS đọc
- HS nêu

- 2 HS phân tích đề bài toán: + Bài toán cho biết gì? bài toán hỏi gì?

+ Để làm được bài toán ta cần phải làm gì ?

- Gọi 1 HS làm bảng, dưới lớp thực hiện trong vở.
Bài giải

Số thuê bao Internet năm 2020 là:

116 771 + 26 033 = 142 804 (thuê bao)

          Đ/s: 142 804 thuê bao

	C. Hoạt động vận dụng:

	Bài 7:

- Gọi HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn phân tích Quãng đường mà xe máy đó đã đi được tính bằng hiệu số của quãng đường lúc đến nơi và lúc bắt đầu.

* Củng cố, dặn dò:

+ Hôm nay các em biết thêm được điều gì?

+ Khi thực hiện đặt tính cộng, trừ ta cần lưu ý gì?

- NX tiết học.


	- 1 HS đọc
- Cá nhân: suy nghĩ câu trả lời.
- HS thảo luận nhóm bàn phân tích Quãng đường mà xe máy đó đã đi được tính bằng hiệu số của quãng đường lúc đến nơi và lúc bắt đầu.
-Chia sẻ:  HS vận dụng làm bài.

Bài giải

Quãng đường xe máy đã đi là:

103 021 - 102 906 = 115 km

Đ/s : 115 km

- HS lắng nghe.
- Dặn do chuẩn bị bài tiếp theo.


IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN – TUẦN 9

Bài 27: CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG (Tiết 43 - trang 67)

Thời gian thực hiện: ……../…/… 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Hiểu và vận dụng được các tính chất (giao hoán, kết hợp, cộng với số 0) của phép cộng.
- Vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm (tính hợp lí) và giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển các năng lực toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Một số tình huống đơn giản có liên quan đến các tính chất của phép cộng.
- HS: Bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	HOẠT ĐỘNG CỦA  GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. Hoạt động khởi động:

	- Cho HS xem tranh trong SGK/67

- Yêu cầu HS nói với bạn về tình huống đặt ra trong bức tranh.

- GV dẫn giới thiệu vào bài “Các tính chất của phép cộng”.
	- HS quan sát

- HS thực hiện trò chơi: Một nhón bạn đang chơi trò chơi “Tìm những cặp thẻ ghi biểu thức có cùng giá trị”. Cùng nhau tính và rút ra nhận xét.

a, 5 + 7 = 12   ;     7 + 5 = 12

b, (3+5)+6 = 8 + 6 = 14

    3 + (5+6) = 3 + 11 = 14

c, 0 + 7 = 7   ;   7 + 0 = 7



	B. Hoạt động hình thành kiến thức:

	1/ Tính chất giao hoán của phép cộng:

 - GV chiếu: 5 + 7 = 12

                    7 + 5 = 12

- Gv chiếu câu hỏi
2/ Tính chất kết hợp của phép cộng:

- GV chiếu lại phép tính: 

(3 + 5) + 6 = 8 + 6 = 14

3 + (5+6) = 3 + 11 = 14

-GV chiếu câu hỏi
* GV lưu ý HS.
- Gọi HS nhắc lại.
3/ Cộng với số 0:

- GV chiếu lại hai phép tính:

7 + 0 = 7         ;   0 + 7 = 7

-Gv chiếu câu hỏi.
- GV nhận xét chốt kiến thức các tính chất của phép cộng.

- Gọi HS nhắc lại cả 3 quy tắc.


	- HS đọc: 5 + 7 = 12

                7 + 5 = 12
- 1 HS điều khiển.
- HS trả lời câu hỏi: Em rút ra nhận xét gì?

+ Vậy khi thực hiện phép cộng hai số ta cần lưu ý điều gì?
 Khi thực hiện phép cộng hai số, ta có thể đổi chỗ các số hạng mà tổng không thay đổi.
- HS lấy ví dụ khác.
+ Đây là tính chất gì của phép cộng?
- Tính chất giao hoán của phép cộng.
- Gọi HS nhắc lại quy tắc.

- 1 HS điều khiển.
- HS đọc lại phép tính: 

(3 + 5) + 6 = 8 + 6 = 14

3 + (5+6) = 3 + 11 = 14

+HS trả lời câu hỏi: Từ kết quả của 2 phép tính, em rút ra được điều gì?
- Vậy (3 + 5) + 6 = 3 + (5+6)
- Yêu cầu HS lấy ví dụ khác.

+HS trả lời câu hỏi: + Vậy khi cộng một tổng hai số với số thứ ba ta cộng như thế nào?
- Vậy khi cộng một tổng hai số với số thứ ba ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

+HS trả lời câu hỏi: + Đây là tính chất gì của phép cộng?
- Là tính chất kết hợp của phép cộng.
- HS nhắc lại quy tắc.

* HS lưu ý: Tương tự khi cộng một tổng nhiều chữ số với số thứ n ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của các số còn lại thì kết quả cũng ko thay đổi.

- Gọi HS nhắc lại.

- HS  lại hai phép tính:

7 + 0 = 7         ;   0 + 7 = 7
- 1 HS điều khiển.
HS trả lời câu hỏi + Em rút ra được điều gì từ 2 phép tính trên?
- Kết quả bằng chính số đó.
- Gọi HS nêu VD khác tương tự.

HS trả lời câu hỏi + Vậy khi cộng một số với 0 thì sẽ được kết quả như thế nào?
- Số nào cộng với 0 cũng cho kết quả bằng chính số đó.
HS trả lời câu hỏi + Em hãy rút ra tính chất cộng với số 0 của phép cộng?  

- HS nhắc lại quy tắc.

- HS đọc KL: kiến thức các tính chất của phép cộng.

- Gọi HS nhắc lại cả 3 quy tắc.



	C. Hoạt động thực hành, luyện tập:

	Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài 1.
- Gv tổ chức nhóm 2
-Gv hỏi.

Bài 2:

- Yêu cầu HS làm bài

- Gọi 4 HS lên bảng làm bài, mỗi HS làm 1 câu.

- Mời BHT cho lớp chia sẻ.

+ Em biết thêm được kiến thức gì qua bài 2?

Bài 3:

- Gọi HS đọc đề bài 3.

- GV tiến hành như bài 2. 

+ Bài 3 củng cố cho em kiến thức gì?
	- HS đọc. Điền số thích hợp vào ô trống.

- Cá nhân: HS làm cá nhân 
- HS thảo luận nhóm bàn tìm số đúng điền vào ô trống.

a, 34 + 99 = 99 + 34

    13 + 297 = 297 + 13
    201 + 118 = 118 + 201

   (24 + 8) + 12 = 24 + (8 + 12)

   6 + 4 + 8 = (6 + 4) + 8

   98 + 63 + 37 = 98 + (63+37)

b, 9 + 0 = 9                87 + 0 = 87

    61 + 0 = 61            0 + 10 = 10

- Chia sẻ: BHT cho lớp chia sẻ.
- HS trả lời câu hỏi
+ Muốn tìm tổng của ba số hạng ta làm thế nào?

- Ta lấy tổng của hai số hạng đầu cộng với số hạng thứ ba.

+ Còn cách nào nữa không?

- Muốn tìm tổng của ba số hạng, ta cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba. 
- 1 HS đọc

- Cá nhân: HS làm vở.
- HS thảo luận nhóm 4 
- Các nhóm chia sẻ.

- 4HS làm bảng đọc bài làm, lớp nhận xét

a, 36 + 14 + 9                   51 +12 +18

= (36 + 14) + 9             = 51 + (12+18)

= 50 + 9                        = 51 + 30

= 59                              = 81

c, 65 + 9 + 5                    31 + 26 + 69

= (65 + 5) + 9             = (31 + 69) + 26

= 70 + 9                     = 100 + 26

= 79                           = 126
* Lưu ý HS: trong trường hợp tính thuận tiện, tính nhanh thì khi đổi chỗ các số hạng cần đổi chỗ các số hạng mà khi cộng lại ra kết quả là số tròn chục.

- Tính giá trị biểu thức theo cách thuận tiện.

- 1 HS đọc.

- HS trả lời.

- HS làm cá nhân - HS thảo luận nhóm 4.

- Lớp chia sẻ, nói cho nhau nghe cách làm.

93 +107 +59                 32 +146 +18

= (93+107) + 59         = (32 + 18) + 146

= 200 + 59                  =  50 + 146

= 259                          = 196

82 +157 +143                120 +170 +280

= 82 + (157+143)       = (120+280)+170

= 82 + 300                  = 400 + 170

= 382                          = 570

- Tính thuận tiện với các số tròn trăm.

	D. Hoạt động vận dụng:

	Bài 4:

- Yêu cầu hS làm vở
+ Vậy bài 4 rèn luyện cho em kiến thức gì?

* Củng cố dặn dò:

- Hôm nay, các em biết thêm được kiến thức gì?

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương


	- 1 HS đọc đề

- 2 HS phân tích đề bài.

- Cá nhân: HS làm bài

Bài giải

Tổng số tiền mua hàng là:

130 000+135 000+65 000=330 000(đồng)

Số tiền cần trả lại là:

500 000 - 330 000 = 170 000 (đồng)

Đ/S: 170 000 đồng

- Chia sẻ: 2-3 HS trình bày, lớp nhận xét.

- Vận dụng các tính chất của phép cộng vào giải toán.
- Hs trả lời
-  HS về nhà tìm tình huống thực tế liên quan đến bài học hôm nay để hôm sau chia sẻ với bạn.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
_______________________________________________________
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Bài 28: TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG (Tiết 44 + 46)

TIẾT 45 KIỂM TRA GKI
Thời gian thực hiện: từ../…/… đến …/…/….

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Nhận biết về số trung bình cộng của nhiều số.

- Biết cách giải bài toán “Tìm số trung bình cộng” và vận dụng giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: Bảng phụ, phiếu học tập, tranh vẽ trong SGK
-HS: Bang phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. Hoạt động khởi động

	- Cho HS xem tranh khởi động. Hỏi

- GV giới thiệu vào bài.
	- Cá nhân: HS xem tranh khởi động. 
- Hoạt động nhóm theo bàn và nói với bạn về những điều quan sát được từ bức tranh.
- Chia sẻ: 2-3 nhóm
+ Ta san đều các chồng sách đó như thế nào?

+ Chuyển bớt sách ở chồng thứ hai sang các chồng khác.
+ Khi san đều số sách vào mỗi chồng thì ở mỗi chồng sách có bao nhiêu quyển?
+ Mỗi chồng sách có 12 quyển sách.
- Vậy để san đều 3 chồng sách, mỗi chồng sách đều có 12 quyển, ta thực hiện phép tính: 

(11+15+10) : 3

+ Phép tính được kết quả là bao nhiêu? 
- HS trả lời: (11+15+10) : 3 = 12.

- GV giới thiệu vào bài.

	TIẾT 1 - SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

	2. Hoạt động hình thành kiến thức 

	- GV dẫn dắt giúp HS thảo luận tìm kiếm giải pháp: “Muốn tìm số sách san đều vào mỗi chồng, ta lấy tổng số sách chia cho 3”.

- GV chốt lại.
- GV yêu cầu HS tự lấy một vài ví dụ minh họa đơn giản.
- HS thực hiện.
	- Cá nhân: suy nghĩ cách chía đều sách

-Nhóm 2: HS thảo luận tìm kiếm giải pháp: “Muốn tìm số sách san đều vào mỗi chồng, ta lấy tổng số sách chia cho 3”.

+ Số sách san đều vào mỗi chồng là: (11 
+ 15 + 10) : 3 = 12 (quyển)

- HS nghe GV giới thiệu:

● Ta gọi 12 là số trung binh cộng của 3 số 11,15 và 10.

● Ta nói: Trung bình mỗi chồng sách có 12 quyển sách.

- HS nghe GV chốt lại: Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số:

+ Bước 1: Ta tính tổng của các số đó.

+ Bước 2: Lấy tổng tìm được chia cho tổng các số hạng.

- Cá nhân: HS tự lấy một vài ví dụ minh họa đơn giản.
- HS thực hiện:

VD: Số học sinh của 3 nhóm lần lượt là 35 học sinh, 40 học sinh, 45 học sinh, ta có: 

+ Trung bình mỗi nhóm có số học sinh là: (35 + 40 + 45) : 3 = 40 (HS)  



	3. Hoạt động thực hành, luyện tập.

	Bài 1: Tìm số trung bình cộng của mỗi nhóm số.
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV gợi ý cách thực hiện: Nêu lại các bước làm cho HS

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa bài nói cho bạn nghe cách làm.
	- 1 HS nêu yêu cầu.

- HS thực hiện cá nhân vào vở bài tập:

a. Số trung bình cộng của các số 36 và 38 là: (36 + 38) : 2 = 37.

b. Số trung bình cộng của các số 4, 3 và 8 là: (4 + 3 + 8) : 3 = 5.

c. Số trung bình cộng của các số 12, 23, 5 và 44 là: (12+23+5+44):4 = 21

d. Số trung bình cộng của các số 35, 40, 45, 50 và 55 là:

     (35 + 40 + 45 + 50 +55) : 5 = 45.

- Chia sẻ: 3-4 HS thực hiện. Cả lớp đổi chéo vở.


	TIẾT 2 - GIẢI BÀI TOÁN VỀ TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

	2. Hoạt động hình thành kiến thức

	- Đặt vấn đề, tổ chức nhóm 2

	1 HS điều khiển tìm hiều đề bài toán.

+ Em hiểu bài toán cho biết điều gì?

+ Bài toán hỏi gì?
- Cá nhân: HS quan sát và trả lời:

Hiền hái được 14 cây nấm, Hoa hái được 16 cây nấm, Thanh hái được 12 cây nấm. Hỏi trung bình mỗi bạn hái được bao nhiêu cây?
- HS thực hiện thảo luận nhóm 2.

- Hiền hái 14 cây nấm, Hoa hái 16 cây nấm, Thanh hái 12 cây nấm.

- Trung bình mỗi bạn hái được bao nhiêu cây nấm?

- Tìm số trung bình cộng của 3 số 14, 16, 12. 

Bài giải

Tổng số cây nấm ba bạn hái được là:

14 + 16 + 12 = 42 (cây)

Trung bình mỗi bạn hái được số cây nấm là:

42 : 3 = 14 (cây)

Đáp số: 14 cây nấm
- Chia sẻ: 2-3 nhóm đọc bài làm

	C. Hoạt động thực hành, luyện tập.

	Bài 2: 

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS trình bày vào vở.

- GV gọi HS nhận xét và chữa bài.
Bài 3: 

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS trình bày vào vở.

- GV gọi HS nhận xét và chữa bài.

Bài 4: 

- Gọi HS đọc, nhận xét, phân tích tình huống nêu trong bài.
- GV yêu cầu HS đổi vở, chữa bài và nói cho bạn nghe cách làm.
	-1 HS điều khiển tìm hiều đề bài toán.

+ Bài toán cho biết điều gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- Mai cân nặng 36 kg; Hưng cận nặng 37 kg, Lan cân nặng 33 kg, Duy ân nặng 38 kg.

- Trung bình mỗi bạn cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

- Cá nhân: HS thực hiện vào vở:

Bài giải

Tổng số cận nặng của bốn bạn là:

36 + 37 + 33 + 38 = 144 (kg)

Trung bình mỗi bạn cân nặng là: 

144 : 4 = 36 (kg)

Đáp số: 36 kg.

- Chia sẻ: 2-3 HS đọc bài làm. HS chú ý nghe, chữa bài vào vở.

-1 HS điều khiển tìm hiều đề bài toán.

+ Bài toán cho biết điều gì?

+ Bài toán hỏi gì?

- Trong 4 năm xã Hòa bình làm thêm được các đoạn đường bê tông có độ dài lần lượt là: 15 km, 17 km, 22 km và 18 km.

- Trung bình mỗi năm xã đó làm thêm được bao nhiêu ki-lô-mét đường bê tông?
- Cá nhân: HS thực hiện vào vở:
Bài giải

Tổng số ki-lô-mét đường bê tông mà xã đã làm thêm được trong 4 năm là:

15 + 17 + 22 + 18 = 72 (km)

Trung bình mỗi năm xã đó làm thêm được là:   72 : 4 = 18 (km)

Đáp số: 18 km.

- Chia sẻ: 2-3 HS đọc bài làm. HS chú ý nghe, chữa bài vào vở.

- Cá nhân HS đọc, nhận xét, phân tích tình huống nêu trong bài: 

+ Nhận biết và phân tích dữ liệu đã cho: “Đạp xe từ nhà đến trường trong 5 ngày liên tiếp. Thời gian đạp xe trung bình là 15 phút, nghĩa là: Mỗi ngày thời gian đạp xe từ nhà đến trường trung bình hết 15 phút”.

+ Nhận biết câu hỏi và suy nghĩ lựa chọn phương án giải quyết vấn đề rồi trùnh bày câu trả lời.
-Chia sẻ: 3-4 HS trả lời. Dự đoán trả lời
a, Mỗi ngày Hưng đạp xe đến trường đều hết đúng 15 phút – Câu trả lời SAI.

b, Mỗi ngày Hưng đạp xe đến trường đều hết ít hơn 15 phút – Câu trả lời SAI.

c, Mỗi ngày Hưng đạp xe đến trường đều hết nhiều hơn 15 phút – Câu trả lời SAI.

d, Có ngày Hưng đạp xe đến trường ít hơn 15 phút và có ngày Hưng đạp xe đến trường nhiều hơn 15 phút hoặc có ngày Hưng đạp xe đến trường hết đúng 15 phút – Câu trả lời ĐÚNG.


	4. Hoạt động vận dụng 

	Bài 5: 

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV gọi HS nhận xét và chữa bài.

* Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.


	- 1 HS nêu yêu cầu của bài.

a. Theo dõi thời gian đi từ nhà đến trường của em trong một tuần và tính trung bình thời gian để em đến trường mỗi ngày.

b. Kể một tình huống trong cuộc sống liên quan đến số trung bình cộng

- Cá nhân: làm vở. 1HS làm bảng phụ chia sẻ trước lớp bài làm của mình.

- GV gọi HS nhận xét và chữa bài.

HS trả lời câu hỏi
+ Qua bài học hôm nay em biết thêm được điều gì? 

+ Muốn tìm số trung bình cộng ta làm thế nào?
- Chuẩn bị bài sau: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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Bài 29: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ 

(Tiết 47 + 48 trang 72)

Thời gian thực hiện: từ../…/… đến …/…/….

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Biết cách giải bài toán “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó” và vận dụng giải quyết mộ số vấn đề thực tiễn đơn giản. 

- Phát triển năng lực toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ, phiếu học tập, tranh vẽ trong SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Hoạt động khởi động

	- Cho HS xem tranh khởi động. Hoạt động nhóm theo bàn và nói với bạn về những điều quan sát được từ bức tranh.
- Tìm số bạn nam và số bạn nữ khi biết: “Tổng cộng có 18 bạn và số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ là 4 bạn”


	-  Cá nhân: HS xem tranh khởi động. 
- Hoạt động nhóm theo bàn và nói với bạn về những điều quan sát được từ bức tranh.
- Chia sẻ: 2 nhóm chia sẻ.

- Cá nhân: Tìm số bạn nam và số bạn nữ khi biết: “Tổng cộng có 18 bạn và số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ là 4 bạn”

- HS làm nhóm đôi thảo luận tìm giải pháp.

+ Nếu số bạn của 2 nhóm là bằng nhau, thì số người của mỗi nhóm là:     18 : 2 = 9 (bạn)

+ Số nam và số nữ chênh lệch nhau là 4 bạn. Nếu “ngắt bỏ” sự chênh lệch này thì số bạn của 2 nhóm cũng sẽ đều nhau. Muốn “ngắt bỏ” ta làm phép trừ, lấy 18 – 4, khi đó số người của mỗi nhóm là: 

(18 – 4) : 2 = 7 (bạn)

+ Vẽ sơ đồ đoạn thẳng minh họa.
- Chia sẻ: 2-3 nhóm chia sẻ

	2. Hoạt động hình thành kiến thức

	- Dẫn dắt HS giúp HS thảo luận tìm kiếm giải pháp:

+ Mô hình hóa toán học tình huống đã cho trong bài “Tổng của hai số là 18. Hiệu của hai số là 4. Tìm hai số đó”. Vẽ sơ đồ đoạn thẳng minh họa.

- GV giới thiệu.
	- Cá nhân: Hs đọc thầm thông tin trong SGK

- HS thảo luận tìm kiếm giải pháp:

+ Mô hình hóa toán học tình huống đã cho trong bài “Tổng của hai số là 18. Hiệu của hai số là 4. Tìm hai số đó”. Vẽ 
sơ đồ đoạn thẳng minh họa.

+ HS thảo luận tìm kiếm giải pháp:
Cách 1: Nếu bớt 4 bạn nam thì số bạn nam bằng số bạn nữ. Vậy:

Số bạn nữ là: (18 – 4) : 2 = 7 (bạn)

Số bạn nam là: 7 + 4 = 11 (bạn)

Cách 2: Nếu thêm 4 bạn nữ thì số bạn nữ bằng số bạn nam. Vậy: 

Số bạn nam là: (18 + 4) : 2 = 11 (bạn)

Số bạn nữ là: 11 – 4 = 7 (bạn)
- Chia sẻ : 2-3 nhóm chia sẻ
- HS nghe GV giới thiệu: Bài toán dạng nêu trên gọi là dạng toán: “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”.

	3. Hoạt động thực hành, luyện tập.

	Bài 1: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó.

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS vận dụng cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đã học để tìm mỗi số. 

- GV yêu cầu HS đổi vở chữa bài nói cho bạn nghe cách làm.
- GV chốt. 
Bài 2: 
- GV yêu cầu HS suy nghĩ, lựa chọn cách giải và trình bày bài giải.

- Yêu cầu HS đổi vở, chữa bài và nói cho bạn nghe cách làm và trình bày bài giải.

Bài 3: 
- Mời 1 HS lên trình bày trên bảng phụ.
- GV nhận xét, chữa bài cho HS
	- 1 HS nêu yêu cầu.

- Cá nhân: HS thực hiện vào vở bài tập:

a. Tổng là 63, hiệu là 17. Hai số cần tìm là: 

(63 - 17) : 2 = 23 và 23 + 17 = 40.

b. Tổng là 29, hiệu là 21. Hai số cần tìm là:

 (29 - 21) : 2 = 4 và 4 + 21 = 25.

c. Tổng là 26, hiệu là 6. Hai số cần tìm là:

(26 + 6) : 2 = 16 và 16 - 6 = 10

d. Tổng là 58, hiệu là 38. Hai số cần tìm là: 

(58 + 38) : 2 = 48 và 48 - 38 = 10

- Chia sẻ : 2-3 HS đọc bài làm. HS đổi chéo vở.
- HS đọc KL: Muốn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó ta thực hiện theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Số bé = (tổng – hiệu) : 2

Cách 2: Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

- 1 HS điều khiển tìm hiểu đề bài.
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì

+ Có 12 chiếc bút gồm bút đen và bút xanh; số bút đen ít hơn bút xanh 4 chiếc.

+ Trong hộp có bao nhiêu chiếc bút mỗi loại?
- Cá nhân : HS làm vở
Bài giải

Số bút đen là: (12-4):2= 4(bút đen)

Số bút xanh là: 4 + 4 = 8(bút xanh)
Đáp số: 4 bút đen, 8 bút xanh.
- Chia sẻ : 3- 4 HS đọc bài làm
- HS thực hiện

- 1 HS điều khiển tìm hiểu đề bài.
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì

- Cá nhân : HS làm vở. 1 HS lên trình bày trên bảng phụ
Bài giải

Tuổi của bố là:(65+5):2 = 35(tuổi)

Tuổi của mẹ là: 35 – 5 = 30 (tuổi)

Đáp số: 35 tuổi và 30 tuổi.

- Chia sẻ : 3- 4 HS đọc bài làm


	4. Hoạt động vận dụng 

	Bài 4: 

- GV dẫn dắt HS giúp HS thảo luận tìm kiếm giải pháp:

- GV dẫn dắt giúp HS thảo luận tìm kiếm giải pháp và trình bày bài giải.

* Củng cố, dặn dò.

- Nhận xét tiết học.


	- Cá nhân: HS đọc thông tin trong SGK, - Thảo luận với bạn cùng bàn.

 Mô hình hóa toán học tình huống đã cho trong bài “Tổng số tiền phải trả của 2 người là 500 000 đồng. Tiền vé người lớn nhiều hơn tiền vé trẻ em là 100 000 đồng. Tìm giá vé của mỗi người”. Vẽ sơ đồ đoạn thẳng minh họa.
- Chia sẻ: 1-2 nhóm chia sẻ
Bài giải

Giá vé ngày cuối tuần của người lớn là: (500 000 + 100 000) : 2 = 300 000 (đồng)

Giá vé ngày cuối tuần của trẻ em là:

300 000-100 000 = 200 000 (đồng)

Đ/S: Giá vé người lớn: 300 000 đồng và giá vé trẻ em: 200 000 đồng.

+ HS trả lời câu hỏi: Qua bài học hôm nay em biết thêm được điều gì? 

- Về nhà,đọc lại cách giải dạng toán: “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”.

- Tìm tình huống thực tế liên quan đến dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”, hôm sau chia sẻ với các bạn.

- Chuẩn bị bài sau: Luyện tập chung.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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Bài 30: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 49 +50 / 74)
Thời gian thực hiện: từ../…/… đến …/…/…
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Rèn kĩ năng giải các bài toán “Tìm số trung bình cộng” và “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”; Vận dụng giải quyết một số vấn đề thực tiễn đơn giản.

- Phát triển năng lực toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ, phiếu học tập,

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. Hoạt động mở đầu

	- Ổn định tổ chức: 
- Khởi động: Yêu cầu HS quan sát câu hỏi và trả lời
- Gọi HS nhận xét, khen HS có câu trả lời tốt, động viên những bạn chưa đưa ra câu trả lời chưa chính xác.

- Giới thiệu bài.
- GV ghi bảng: Luyện tập chung
	- Ổn định tổ chức: HS hát “ Em học toán”. 

- Khởi động: HS quan sát câu hỏi và trả lời:

+ Nêu cách tìm số trung bình cộng?

+ Nêu tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó theo 2 cách?

+ Hãy nêu 1 ví dụ tìm số trung bình cộng của 3 số?

-HS nghe giới thiệu bài: Bài hôm nay các em sẽ được luyện tập chung, củng cố kĩ năng tìm số trung bình cộng; tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.



	B. Hoạt động luyện tập, thực hành:

	Bài 1: 

- Yêu cầu HS thực hiện vào vở bài tập, 1 HS lên bảng làm vào bảng phụ.

- Gọi 2 HS nhận xét bài bạn.

- GV chốt đáp án và nhận xét.

- GV tổng kết: Qua bài này chúng ta đã ôn tập, củng cố các kĩ năng về tìm số trung bình cộng.

Bài 2: 

- Yêu cầu HS hoàn thành  bài tập.

- GV yêu cầu HS làm vào vở và chia sẻ trước lớp cách làm của mình

- Gọi HS nhận xét và chữa bài.

Bài 3: Số?
- Yêu cầu HS nhắc lại dạng toán: “ Đây là dạng toán gì?”

- GV chốt đáp án, nhận xét các nhóm

Bài 4: 

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV nhận xét các nhóm

Bài 5: 

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV nhận xét, rút kinh nghiệm.
	- 1 hS điều khiển. HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Bài toán cho gì?

- Bài toán hỏi gì?
- Bảo cao 131 cm, Thư cao 130 cm, Long cao 135 cm và Hoài cao 140 cm.

- Tính chiều cao trung binh của 4 bạn.
- Cá nhân HS thực hiện vào vở. 1 HS lên bảng làm vào bảng phụ.

Bài giải

Tổng chiều cao của bốn bạn là:

131 + 130 + 135 + 140 = 536 (cm)

Chiều cao trung bình của mỗi bạn là:

536 : 4 = 134 (cm)

Đáp số: 134 cm.

-Chia sẻ: 2-3 bạn  đọc bài và HS nhận xét

- 1 hS điều khiển. HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Bài toán cho gì?

- Bài toán hỏi gì?
- Cá nhân HS thực hiện vào vở. 1 HS lên bảng làm vào bảng phụ.

Bài giải

Tổng số cây cả bốn khối lớp trồng được là:

183 + 209 + 216 + 240 = 848 (cây)

Trung bình mỗi khối trồng được số cây là:   848 : 4 = 212 (cây)

Đáp số: 212 cây.

-Chia sẻ: 2-3 bạn  đọc bài và HS nhận xét

- HS nêu yêu cầu bài: Tìm số tương ứng trong các ô ?

- Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
- Cá nhân: hoàn thành  bài tập vào phiếu
- HS làm bài nhóm đôi.

Tổng của hai số

Hiệu của hai số

Số bé

Số lớn

135

47

44

91

518

236

141

377

-Chia sẻ: 2-3 bạn  đọc bài và HS nhận xét

- 1 hS điều khiển. HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Bài toán cho gì?

- Bài toán hỏi gì?
- Cá nhân HS thực hiện vào vở. 1 HS lên bảng làm vào bảng phụ.

                       Bài giải

Số từ tiếng Anh bạn Lực đã sưu tầm được là: (87 + 5) : 2 = 46 (từ)
Số từ tiếng Anh bạn Duyên đã sưu tầm được là: 46 – 5 = 41 (từ)

Đáp số: 46 từ và 41 từ

-Chia sẻ: 2-3 bạn  đọc bài và HS nhận xét

- 1 hS điều khiển. HS nêu yêu cầu của bài tập.
- Bài toán cho gì?

- Bài toán hỏi gì?
- Cá nhân HS thực hiện vào vở. 1 HS lên bảng làm vào bảng phụ.

Bài giải

Số cổ động viên của lớp 4A là:

(47 – 5) : 2 = 21 (bạn)

Số cổ động viên của lớp 4B là:

21 + 5 = 26 (bạn)

Đáp số: Lớp 4A: 21 bạn

             Lớp 4B: 26 bạn

-Chia sẻ: 2-3 bạn  đọc bài và HS nhận xét

	C. Hoạt động vận dụng:

	Bài 6: 
Yêu cầu HS đọc, nhận xét, phân tích tình huống nêu trong bài
- GV mời nhận xét, GV nhận xét.

* Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học


	- 1 HS đọc, nhận xét, phân tích tình huống nêu trong bài:
- Luật chơi, ai giơ tay nhanh nhất và trả lời chính xác sẽ được thưởng 1 tràng pháo tay và được ghi danh vào bảng thành viên tích cực tuần 10.

+ HS nhận biết câu hỏi và suy nghĩ lựa chọn phương án giải quyết vấn đề rồi trình bày câu trả lời: “Đức nghĩ mình cao 140 cm nên không có chỗ nào ngập đầu mình cả. Đức nghĩ như vậy không chính xác, vì có thể có chỗ độ sâu của bể bơi nhiều hơn 140 cm”.

- HS chú ý nghe, nhận xét.
HS trả lời câu hỏi

- Qua bài học hôm nay em biết thêm được điều gì? 

- Để có thể làm tốt các bài tập trên, em nhắn bạn điều gì? 

- Chuẩn bị bài “Nhân với số có một chữ số”.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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Bài 31: Nhân với số có một chữ số (Tiết 51 + 52 – Trang 76)

( 2 Tiết)

Thời gian thực hiện: từ../…/… đến …/…/….

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Biết cách đặt tính và thực hiện được nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số.

- Vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- GV: Phiếu học tập, tranh hoạt động khởi động

- Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép nhân có nhiều chữ số với số có một chữ số.
- HS: Bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1

	1. Hoạt động khởi động, kết nối 

	- HS ôn lại cách thực hiện phép nhân với số có một chữ số (đã học ở lớp 3): 

- GV chiếu tranh trong SGK cho HS quan sát

- GV chia sẻ, dẫn dắt vào bài mới: Nhân với số có một chữ số
	- HS ôn lại cách thực hiện phép nhân với số có một chữ số (đã học ở lớp 3): 

- Cá nhân: HS làm phép tính 1328 x 2 = ? làm bảng con.
- HS quan sát tranh trong SGK



	2. Hoạt động hình thành kiến thức 

	* Phép nhân 137 206 x 3 
 - GV viết lên bảng phép nhân:137 206 x 3

- Hỏi.
- GV chốt.

	- 1 HS đọc: 137 206 x 3

- Cá nhân: 1HS lên bảng đặt tính, HS cả lớp đặt tính vào giấy nháp rồi tính

- Nhóm 2: Chia sẻ cách thực hiện tính cho bạn nghe

- Lớp nhận xét và nhắc lại cách tính:

- Dự kiến câu TL: Ta bắt đầu tính từ hàng đơn vị, sau đó đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn (tính từ phải sang trái). 

137 206   * 3 nhân 6 bằng 18, viết 8, nhớ 1. 

x         3   * 3 nhân 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1,viết 1. 

  411 618 * 3 nhân 2 bằng 6, viết 6. 

                * 3 nhân 7 bằng 21, viết 1, nhớ 2. 

                * 3 nhân 3 bằng 9, thêm 2 bằng 11, viết 1, nhớ 1.

                * 3 nhân 1 bằng 1, thêm 1 bằng 4, viết 4. 
- Chia sẻ: 2-3 nhóm nêu cách thực hiện
- HS đọc KL: lại các bước thực hiện phép tính.

B1:  Đặt tính

B2:  Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải (nêu cách tính)

B3:  Viết kết quả

	* GV cho HS thực hiện phép nhân:

- GV yêu cầu HS đặt tính và thực hiện phép tính vào bảng con

- Yêu cầu HS nêu cách thực hiện phép tính

  - GV nhận xét và chốt lại kiến thức về nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số.
	Tổ 1+2:  156 219 x 5 = ?

Tổ 3+4:  351 539 x 8 = ?
- Cá nhân: HS thực hiện vào bảng con 

- Chia sẻ: 2-3 HS nêu cách thực hiện phép tính

- Dự kiến câu TL: 

156 219   * 5 nhân 9 bằng 45, viết 5, nhớ 4. 

x         5     * 5 nhân 1 bằng 5, thêm 4 bằng 9,viết 9 

781 095    * 5 nhân 2 bằng 10, viết 0, nhớ 1. 

                 * 5 nhân 6 bằng 30, thêm 1 bằng 31, viết 1 nhớ 3. 

                * 5 nhân 5 bằng 25, thêm 3 bằng 28, viết 8 nhớ 2. 

                * 5 nhân 1 bằng 5, thêm 2 bằng 7, viết 7

- HS làm tương tự với phép nhân 351 593 x 8

- HS lấy VD về phép nhân với số có một chữ số và thực hiện đặt tính rồi tính

	3. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1: Tính

- Yêu cầu HS tính rồi viết kết quả của phép tính

- Chốt: Qua BT 1 giúp em biết điều gì? (Củng cố cách thực hiện phép nhân với số có 1 chữ số).

 
	- Cá nhân – Phiếu
- HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

-Cá nhân: 1 HS làm bảng phụ - lớp tính vào phiếu học tập

- Chia sẻ: 2-3 Hs đọc bài làm

3191 x 6 = 19146

16227 x 3 = 32454

342748 x 2 = 685496

308172 x 4 = 1232688
- Đổi phiếu kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe

- HS lắng nghe



	Bài 2: Đặt tính rồi tính

- Yêu cầu HS làm vào vở bài tập

- GV chốt đáp án.

* Chốt: Em rút ra được điều gì qua BT2?

(Củng cố cách đặt tính và thực hiện phép nhân số có nhiều chữ số với số có một chữ số.)
	- HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

-Cá nhân: 1 HS làm bảng phụ - lớp tính vào vở
- Chia sẻ: 2-3 Hs đọc bài làm

908 x 6 = 5 448

31 206 x 7 = 218 442

241 306 x 4 = 965 224

418 051 x 5 = 2 090 255
- Đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe

- HS lắng nghe



	TIẾT 2

	Bài 3: Số?
- Yêu cầu HS làm bài vào phiếu học tập
- Chốt: Em biết thêm điều gì qua BT 3?

(Củng cố gấp 1 số lên một số nhiều lần ta làm phép nhân)

Bài 4: Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV chữa bài, chốt đáp án, chỉnh sửa lỗi cho HS.

- GV giới thiệu thuật tính
- Chốt: 

	- HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- Cá nhân: HS làm bài vào phiếu học tập

- Chia sẻ:  nhóm 2 cho bạn nghe, đánh giá

- HS lắng nghe

- HS đọc và nhớ lại
- HS đọc yêu cầu bài tập.

- Cá nhân: nhớ lại quy tắc tính giá trị biểu thức số trong trường hợp có hoặc không có dấu ngoặc, suy nghĩ lựa chọn cách làm, trao đổi với bạn để tìm câu trả lời.
HS làm vở

- Chia sẻ: 2-3 HS đọc bài làm
- HS nghe GV giới thiệu thuật tính: Khi nhân một số với một tổng ( một hiệu), ta có thể lần lượt nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng kết quả với nhau.

- HS trả lời câu hỏi: BT 4 em cần chú ý điều gì? 

(Thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau, trong ngoặc trước ngoài ngoặc sau)


	Bài 5: 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- GV chia sẻ, chốt cách giải


	- HS đọc yêu cầu bài tập. Nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì?

- Cá nhân: HS làm bài cá nhân vào vở 

- Nhóm 2: Trao đổi vở.
Bài giải

Số xuất pizza mà đơn vị đó có thể giao được nhiều nhất trong một tuần là:

150 x 7 = 1050 (suất bánh)

Đáp số: 1050 (suất bánh)
- Chia sẻ: 2-3 HS đọc bài làm
- HS kiểm tra lại câu trả lời, phép tính, lưu ý khi làm bài.

	4. Hoạt động vận dụng

	Bài 6:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- Cho HS quan sát bảng vé

- Lưu ý: Không yêu cầu HS trình bày bài giải mà chỉ cần trả lời câu hỏi.
* Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét tiết học


	 - Nhóm 2
- CN:  đọc yêu cầu, quan sát bảng vé

- N2: thảo luận tính tiền vé nói cho nhau nghe

- Dự kiến câu TL: Gia đình nhà bạn Trang có 2 trẻ em và 4 người lớn như vậy cần mua 4 vé ngưới lớn và 2 vé trẻ em. Số tiền là: 750 x 4 + 550 x 2 = 4 100 000 (đồng)

- HS liên hệ thực tế tính xem nếu gia đình mình đi tham quan tại khu du lịch đó thì cần trả bao nhiêu tiền vé.

- HS trả lời
+ Qua bài học hôm nay, các em biết thêm được điều gì?

+ Khi đặt tính và tính, cần lưu ý những gì?

- Liên hệ về nhà, các em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép tính đã học, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đó, hôm sau chia sẻ với bạn.

- Chuẩn bị bài 32: Nhân nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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Bài 32: Nhân với số có hai chữ số (Tiết 53 + 54 - trang 78)

(2 Tiết)

Thời gian thực hiện: từ../…/… đến …/…/….

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Biết cách đặt tính và thực hiện được nhân số có nhiều chữ số với số có hai chữ số.

- Vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
- GV:Một số hình huống đơn giản có liên quan đến phép nhân số có nhiều chữ số với số có hai chữ số.
- HS: .....................................................................................................................
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	TIẾT 1

	1. Hoạt động Khởi động, kết nối 

	- Yêu cầu HS tự lấy một phép tính nhân với số có một chữ số

- Cho HS xem tranh.
- GV giới thiệu, dẫn vào bài mới: Nhân với số có hai chữ số.
	- Cá nhân: HS tự viết một phép tính nhân với số có một chữ số vào bảng con.

- Chia sẻ: Nêu cách thực hiện phép tính của mình.

- Cá nhân: HS xem tranh khởi động, suy nghĩ tìm ra cách làm.

- HS nhắc lại tựa bài


	2. Hoạt động Hình thành kiến thức 

	* Phép nhân 25 x 53 
  - GV viết lên bảng phép nhân
- Giáo viên chốt các bước thực hiện tính 25 x 53

- GV nhấn mạnh để HS hiểu: Trong các tính trên
- Giáo viên chốt các bước thực hiện tính


	- Nhóm 2
 - HS xem bảng phép nhân:      
      25 x 53 = ?

- CN:  đọc: 25 x 53

- N2:  thảo luận cách đặt tính, tính và nói cho nhau nghe về cách thực hiện. 

- Đại diện nhóm nêu cách làm

- 1 HS lên bảng làm. HS lớp làm bài vào vở nháp

- Nhóm 2: chia sẻ cách làm

- Lớp: chia sẻ trước lớp, nhận xét 
- Dự kiến câu TL:

      25     * 3 nhân 5 bằng 15, viết 5, nhớ 1. 

   x 53        3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7,viết 7 

     75      * 5 nhân 5 bằng 25, viết 5, nhớ 2. 

125         5 nhân 2 bằng 10, thêm 2 bằng 12, viết 12 
1325     * Hạ 5 

                5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 

                2 thêm 1 bằng 3, viết 3

                Hạ 1

Vậy 25 x 53 = 1325
- HS làm vào bảng con

- HS nghe GV nhấn mạnh để HS hiểu: Trong các tính trên:

 + 75 gọi là tích riêng thứ nhất

 + 125 gọi là tích riêng thứ 2, được viết lùi sang bên trái một cột vì nó là 125 chục, nếu viết đầy đủ phải là 1250 (tích của 50 và 25)

  + Viết KQ: 25 x 53 = 1325

- HS làm một phép tính khác vào bảng con: 72 x 31 = ?

- HS nhắc lại giáo viên chốt các bước thực hiện tính

+ Đặt tính

+ Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải (nêu cách tính)

+ Viết kết quả


	* GV cho HS thực hiện phép nhân khác để củng cố cách thực hiện và nói cho bạn nghe cách làm:

       5 279 x 38 = ?
- GV nhận xét và chốt lại kiến thức về nhân số có nhiều chữ số với số có hai chữ số.
	- HS đọc 5 279 x 38

- Cá nhân: HS làm vào bảng con

- HS nêu cách tính 
- HS lắng nghe

- HS lấy VD về phép nhân với số có 2 chữ số và thực hiện đặt tính rồi tính

	3. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1: Tính

 - Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS tính.
- Gọi HS nhận xét, bổ sung, sửa bài (nếu cần)
- GV chốt: Qua BT 1 em rút ra điều gì?.


	- HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- 1 HS làm bảng phụ - lớp tính vào phiếu học tập cá nhân

- Đổi phiếu học tập kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe

- Dự kiến KQ: 

36 x 12 = 432

48 x 61 = 2928

24 x 49 = 1179

75 x 43 = 3225

- HS lắng nghe

-(Củng cố cách thực hiện phép nhân với số có 2 chữ số.)

	TIẾT 2

	Bài 2: Đặt tính rồi tính

- Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

- Yêu cầu HS làm vào vở bài tập

- GV nhận xét chốt đáp án.

* KL: BT 2 em củng cố kiến thức gì?


	- 1 HS đọc và xác định yêu cầu bài tập.

-Cá nhân: HS làm vào vở bài tập – 1 HS làm bảng phụ

- Đổi chéo bài, đánh giá

- Chia sẻ: 2 HS nêu cách thực hiện

- Dự kiến KQ: 

369 x 12 = 4428

412 x 21 = 8652

218 x 34 = 7412

785 x 23 = 18055

- HS lắng nghe

-  Cách đặt tính và thực hiện phép nhân số có nhiều chữ số với số có hai chữ số.


	Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- GV chia sẻ, chốt cách giải


	- Nhóm 2
- Cá nhân đọc yêu cầu bài tập, suy nghĩ cách làm 

- Nhóm 2: Nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì? Làm ntn?

- HS làm bài cá nhân vào vở - 1 HS làm bảng phụ. Trao đổi vở, chia sẻ bài làm
- HS trình bày bài làm, lớp chia sẻ.
Bài giải

Số cây dâu tây trong vườn dâu tây nhà chị Na là: 

26 x31 = 806 (cây)

Đáp số: 806 cây

- HS kiểm tra lại câu trả lời, phép tính, lưu ý khi làm bài.



	Bài 4: Nhóm 4

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- GV chữa bài
- Chốt: Em biết thêm điều gì qua BT4?


	- Nhóm 4
- CN: HS đọc yêu cầu bài tập. 

- N4: Nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì? Làm ntn?

- HS làm bài cá nhân vào vở 

- Trao đổi vở, chia sẻ bài làm

- HS kiểm tra lại câu trả lời, phép tính, lưu ý khi làm bài.

- Dự kiến KQ:

Bài giải

Số lần đập của tim trong 1 giờ là:

75 x 60 = 4 500 (lần)

Số lần đạp của tim trong 24 giờ là:

4500 x24 = 108 000 (lần)

Đáp số: 108 000 lần
- HS nghe GV khuyến khích : HS  quan tâm đến thông tin đời sống thể hiện qua BT. Mỗi phút, tim một người khỏe mạnh bình thường đập khoảng 75 lần, trong một ngày đêm (24 giờ) tim đập khoảng 108 000 lần.
 (Số lần tim của người khoẻ mạnh đập trong 1 phút, 1 giờ.

Vận dụng nhân với số có 2 chữ số để làm toán giải)

	4. Hoạt động vận dụng



	Bài 5:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập

- GV chữa bài, chốt đáp án, chỉnh sửa các lỗi đặt tính và tính cho HS.

* Củng cố, dặn dò:


	- Nhóm 4
- CN: HS đọc yêu cầu bài tập. 

- N4: Nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì? Làm ntn?
- HS làm bài cá nhân vào vở 

- Trao đổi vở, chia sẻ bài làm

- HS kiểm tra lại câu trả lời, phép tính, lưu ý khi làm bài.

- Dự kiến KQ:

Bài giải

Số chuyến bay đến và đi mà mỗi ngày sân bay đó thực hiện là:

44 x 24 = 1 056 (chuyến)

Đáp số: 1 056 chuyến

HS trả lời câu hỏi:

- Qua bài học hôm nay, các em biết thêm được điều gì?

- Khi đặt tính và tính, cần lưu ý những gì?

- Liên hệ về nhà, các em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép tính đã học, đặt ra bài toán cho mỗi tình huống đó, hôm sau chia sẻ với bạn.

- Chuẩn bị bài 33: Luyện tập


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN – LỚP 4 – TUẦN 11 +12
Bài 33: Luyện tập (Tiết 55 - trang 80)

(2 Tiết – Tiết 55: Tuần 11, Tiết 56: Tuần 12)
Thời gian thực hiện: từ../…/… đến …/…/….

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Rèn kĩ năng thực hiện phép nhân với số có hai chữ số.

- Vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC 

- Phiếu học tập, các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	TIẾT 1

1. Hoạt động khởi động, kết nối:

	- GV tổ chức trò chơi: “Vượt qua thử thách” 
- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới: Bài học hôm nay cô cùng các con luyện tập các bài tập về phép nhân với số có hai chữ số: Bài 33: Luyện tập (T1)
	- HS chơi trò chơi: “Vượt qua thử thách” để khởi động bài học: Đại diện các nhóm nêu tình huống bất kì liên quan đến phép nhân trong pham vi 100 000. Sau đó yêu cầu các nhóm giơ bảng, nhóm nào giờ nhanh được quyền trả lời câu hỏi nhóm bạn đặt ra. Nhóm nào có nhiều tình huống hay, phép tính đúng thì thắng cuộc.
- Dự kiến TH: 

(TH 1: Khối lớp 4 có 379 HS, mỗi HS gấp được 15 ngôi sao. Hỏi khối lớp 4 gấp được bao nhiêu ngôi sao?

(TH 2: Một bộ truyện tranh có 14 quyển, mỗi quyển giá 36 000 đồng. Hỏi bộ truyện tranh đó bao nhiêu tiền?

TH 3: Một trường học A có tất cả 22 lớp, 16 lớp có sĩ số là 38 học sinh, 6 lớp có sĩ số 42 học sinh. Hỏi trường học A có tất cả bao nhiêu học sinh?)
- Lớp lắng nghe.

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành:

	Bài 1. Tính. (Làm việc cá nhân)

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- GV lưu ý HS phép nhân với số có hai chữ số.
- GV yêu cầu HS thực hiện phép tính vào bảng con. 

- GV nhận xét, chữa bài

- GV Nhận xét, tuyên dương, khen thưởng những HS làm tốt.

Bài 2. Đặt tính rồi tính: 

- GV chia nhóm 2, các nhóm làm việc vào phiếu học tập.

- Các nhóm trình bày kết quả, nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Chốt: Qua BT1, 2 củng cố cho các em kiến thức gì? 
	- Cá nhân – Bảng con

-  1 HS nêu.
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+ HS nêu cách tính.

- HS lắng nghe.

- HS trả lời câu hỏi: Khi thực hiện bài tập Nhân với số có hai chữ số ta cần lưu ý điều gì?
-HS TL (Ta cần tìm tích 1 và tích 2, sau đó cộng hai tích lại với nhau)

- HS làm bảng con.

- HS giơ bảng nêu cách thực hiện:
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· Hs lắng nghe

- HS lắng nghe
- CN: Làm bài vào phiếu

- N2: chia sẻ KQ và nêu cách thực hiện

- Dự kiến KQ:

x

            2129
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x

    1408
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32
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   6993          
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x

    960
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       39
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=> Lưu ý HS: 

- Lượt nhân nào có kết quả lớn hơn hoặc bằng 10 thì phần nhớ được cộng sang kết quả của phép nhân ở hàng tiếp theo.

- Nhân rồi mới cộng với phàn nhớ ở hàng liền trước (nếu có)


( Củng cố cách đặt tính, thực hiện tính nhân với số có 2 chữ số)

	3. Hoạt động Vận dụng.

	- GV tổ chức trò chơi
- GV Nhận xét, tuyên dương, khen thưởng những HS trả lời nhanh.

- Nhận xét tiết học.


	- HS chơi  trò chơi “Ai nhanh hơn”. Chơi cả lớp: GV nêu một số phép tính nhân và hô 1-2-3 xem HS nào giơ tay nhanh nhất sẽ được quyền trả lời. (chơi 3-5 lượt).
- HS chơi cả lớp: Sau nhịp hô 1-2-3 của GV những bạn nào giơ tay nhanh nhất sẽ được quyền trả lời về phép nhân với số có một chữ số bất kì. 4 bạn nhanh nhất và trả lời đúng sẽ được tặng quà.

- HS lắng nghe.

- Chuẩn bị tiết 2 bài 3, 4,5

	TIẾT 2

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động

	- GV tổ chức trò chơi .
- GV gọi học sinh chia sẻ

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi để khởi động bài học “ Ai nhanh ai đúng”

+ Thực hiện nhóm đôi, một bạn đặt phép tính một bạn thực hiện 
- HS chia sẻ

- HS lắng nghe.
-HS nghe  GV dẫn dắt vào bài mới: Qua phần trò chơi khởi động vừa rồi cô thấy cả lớp đã nắm rất tốt cách nhân với số có hai chữ số. Giờ học hôm nay cô cùng cả lớp vận dụng những cách nhân ấy vào các tình huống cụ thể có trong thực tế: Luyện tập (T2)

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành:

	Bài 3. Làm việc nhóm 2
- GV cho học sinh đọc yêu cầu của bài

- GV yêu cầu học sinh tìm hiểu bài toán

 - GV cho hs thực hiện nhóm 4

- Gọi HS nêu kết quả, HS nhận xét lẫn nhau.

- GV nhận xét kết quả trên bảng, tuyên dương.
Bài 4. Làm việc Nhóm 4

- GV cho học sinh đọc yêu cầu của bài

- Yêu cầu  học sinh tìm hiểu bài toán

- GV yêu cầu học sinh làm bài vào vở

- Gv gọi học sinh chia sẻ bài làm của mình trước lớp

- GV nhận xét kết quả trên bảng, tuyên dương.
	- Nhóm 2

- CN:  đọc yêu cầu của bài.

- N2:  Chia nhóm thực hiện.

Bài toán cho biết gì?  Bài toán yêu cầu gì? 

Để tìm được số tiền bán gạo của của hàng ta phải làm như nào? 

- 1 HS lên bảng làm, lớp làm vở

- Chia sẻ kết quả

Bài giải
Số tiền thu được từ gạo tẻ là :

40 x 18 000 = 720 000 (đồng)

Số tiền thu được từ gạo nếp là :

35 x 25 000 = 875 000 (đồng)

Số tiền cửa hàng thu được là :

720 000 + 875 000 = 1 595 000 (đồng)

Đáp số : 1 595 000 đồng

- Nhóm 4:

- CN: HS đọc yêu cầu của bài

- N4: Bài toán cho biết gì? Bài toán yêu cầu gì?

( Dự kiến TL: + Đường chạy bộ vòng quanh một sân vận động dài 400m. Một vận động viên ngày đầu chạy 

23 vòng xung quanh sân vận động, ngày thứ hai chạy 27 vòng

a) Mỗi ngày vận động viên đó chạy được bao nhiêu mét?

b) Sau cả hai ngày vận động viên đó chạy được bao nhiêu mét?

c) Ngày thứ hai vận động viên đó chạy nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu mét?

- HS làm bài

- Dự đoán KQ: 

Bài giải
a) Ngày đầu vận động viên chạy số mét là :

23 x 400 = 9 200 (m)

Ngày thứ hai vận động viên chạy số mét là :

27 x 400 = 10 800 (m)

b) Cả hai ngày vận động chạy số mét là:

9 200 + 10 800 = 20 000 (m)

c) Ngày thứ hai vận động viên chạy nhiều hơn ngày thứ nhất số mét là :

10 800 + 9 200 = 1 600 (m)

Đáp số :  a) 9 200 m, 10 800m ;

 b) 20 000 m ; 

                         c) 1 600 m

+ HS chia sẻ trước lớp về kết quả và cách làm của mình với các bạn.

· HS lắng nghe

	3. Hoạt động vận dụng

	Bài 5.  (Làm việc cá nhân)
- GV gọi HS nêu đề bài.

- Yêu cầu HS hoàn thành bài tập vào vở.

- Gọi HS trình bày, nêu cách làm.

- GV nhận xét kết quả trên bảng, tuyên dương.

- Nhận xét tiết học.
	- HS đọc yêu cầu của bài

- Cá nhân: HS làm bài 

- Dự đoán KQ: 

Bài giải
Cả năm gia đình Huy phải trả số tiền truyền hình cáp là :

115 000 x 12 = 1 380 000 (đồng)

Đáp số : 1.380 000 đồng
- 2-3 HS chia sẻ

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe.

	* Củng cố, dặn dò:


	- HS trả lời câu hỏi:

Qua bài học hôm nay, các em biết thêm được điều gì?

- Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hàng ngày?

- Chuẩn bị bài 34: Các tính chất của phép nhân.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TOÁN – LỚP 4 – TUẦN 12

Bài 34: CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN (Tiết 57) – Trang 81
Thời gian thực hiện: ……../…/… 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Hiểu và vận dụng được các tính chất (giao hoán, kết hợp, nhân với số 1, nhân với số 0 của phép nhân.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về tính chất của phép nhân đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

GV: - Một số thẻ số rời ghi số và phép tính, phiếu BT 1, một số tình huống liên quan đến tính chất của phép nhân.
HS:…………………………………………………………………………………….
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi.
- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS chơi trò chơi để khởi động bài học.

+ Cho HS dùng các thẻ số rời lập thành các phép tính tương ứng (thẻ số 3, 4, 12, thẻ dấu =, x)

+ Trả lời: 3 x 4 = 12

+ Trả lời: 4 x 3 = 12

- HS nghe GV dẫn dắt vào bài mới: Với các thẻ số giống nhau ta có thể lập được hai phép tính có kết quả bằng nhau, vậy ta nói hai phép tính đó là hai phép tính bằng nhau. Trong toán học gọi đây là một tích chất. Tính chất là gì? Bài học hôm nay cô trò chúng ta cùng đi tìm hiểu về các tính chất của phép nhân qua bài 34: Các tính chất của phép nhân.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

	a. Nhiệm vụ 1: Giới thiệu tính chất giao hoán của phép nhân.

+ GV cho HS quan sát các phép tính của yêu cầu số 1.

- Gọi HS đọc phép tính nêu nhận xét của mình

- Yêu cầu khi đổi chỗ các thừa số của phép nhân 2 số thì ta nhận được gì?

- Nhận xét, tuyên dương.

- GV chốt lại.
b. Nhiệm vụ 2: Giới thiệu tính chất kết hợp.

- GV cho hs quan sát các phép tính thảo luận và tìm ra quy luật. 
-GV chốt lại
c. Nhiệm vụ 3: Tổ chức cho học sinh thực hiện tìm ra cách “ Nhân với số 1, nhân với số 0”

+ Nhân với số 1: Thực hiện phép tính bằng hai cách

+ 6 x 1

+ 1 x 6 

- GV từ cách tính trên ta có thể nhận xét như thế nào về nhân với 1?

+ Nhân với số 0

+ 0 x 4

+ 4 x 0

-Gv chốt: Các bài toán chúng ta vừa thực hiện để tìm ra quy luật gọi là tính chất. Vậy phép nhân có những tính chất nào?
	- Cá nhân: HS quan sát các phép tính của yêu cầu số 1.
- 2-3 HS đọc.
-Nhóm 2:  HS thực hiện theo cặp, nói cho nhau nghe về sự giống nhau của các phép tính.

- 2-3 cặp HS lên bảng thực hiện theo yêu cầu.

+ Khi đổi chỗ các thừa số của phép nhân hai số thì kết quả không thay đổi.

- Chia sẻ:  một số cặp HS lên bảng thực hiện.
- HS đọc KL: Cũng tương tự như tính chất giao hoán của phép cộng, với phép nhân cũng có tính chất này. Cụ thể, trong một phép tính tích, khi ta đổi chỗ các thừa số thì kết quả tích của chúng vẫn không thay đổi. Ta viết: a × b = b × a
-Cá nhân:  HS quan sát các phép tín.

- Nhóm 2:  thảo luận và tìm ra quy luật.
+ Thực hiện phép tính như thế nào? 

+ Kết quả như thế nào khi thay đổi dấu ngoặc ở phép tính thứ 2?

+ Thực hiện phép tính trên ta có thể phát biểu thành lời như thế nào?
- Chia sẻ: 2-3 nhóm chia sẻ.

+ Thực hiện như tính giá trị của biểu thức, khi trong biểu thức có dấu ngoặc.

+ Kết quả của phép tính không thay đổi vẫn bằng 90

+ Khi nhân một tích với số thứ 3, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của sô thứ hai và thứ ba.
- Lớp quan sát và lắng nghe.
-HS đọc KL: Khi nhân một tích với 3 thừa số, trong đó thừa số thứ 3 ta có thể nhân với thừa số đầu tiên với tích của thừa số thứ hai và thứ ba.

Công thức như sau: a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c)
- Cá nhân: suy nghĩ câu trả lời
- HS thảo luận nhóm 4
+ 6 x 1 = 6

+ 1 x 6 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1= 6

+ Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.
-HS thực hiện 

+ 0 x 4 = 0 x 0 x 0 x 0 =0

+ 4 x  0 = 0

+ Số nào nhân với 0 cũng bằng 0.
- Chia sẻ: 2-3 nhóm chia sẻ
 (Tính chất giao hoán. Tính chất kết hợp, Nhân với 1, 0)  

	3. Hoạt động Thực hành, luyện tập.

	Bài 1. Số (Làm việc cá nhân trên phiếu bài tập)

- GV cho hs đọc yêu cầu của đầu bài

- GV yêu cầu học sinh làm bài

-GV gọi hs chia sẻ kết quả bài tập 

-  GV nhận xét: Trong bài tập 1 ta áp dụng kiến thức như thế nào đề thực hiện? 


	- HS đọc yêu cầu của bài.

- Cá nhân: HS  làm bài vào phiếu bài tập

-HS chia sẻ kết quả và cách làm bài

a) 12 x 4 = 4 x 12

106 x 3 = 3 x 106

b) 7 x 1 = 7

519 x 0 = 0

123 x 0 = 0

(17 x 5) x 2 = 17 x (5 x 2)

86 x 2 x 5 = 86 x (2 x 5)

432 x 1 = 432

1 x 0 = 0

3 456 x 1 = 3 456

-HS ở ý a khi thực hiện bào tập tớ nhó lại kiến thức về tính chất giao hoán và kết hợp để thực hiện.

Ý b tớ áp dụng số nào nhân với 1 cũng bằng số đó. Số nào nhân với 0 cũng bằng 0.

 

	Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất 
( TM)
-GV cho hs đọc yêu cầu của bài

-GV mời các nhóm chia sẻ cách làm của mình


	-1 HS đọc yêu cầu của bài

-Lắng nghe hs hướng dẫn mẫu
35 x 2 x 5= 35 x ( 2 x 5)

                = 35 x 10

                = 350
25 x 4 x 92 = (25 x4) x 92

                   = 100 x 92

                   = 9200
- Cá nhân: Hs làm nhanh ra nháp.
a) 216 x 5 x 2

b) 4 x 76 x 25

c) 5 x 19 x 2

d) 125 x 23 x 8

-Nhóm 2: HS làm bài theo nhóm

a) 216 x 5 x 2 = 216 x (5 x 2)

                       = 216 x 10

                       = 2 160

b) 4 x 76 x 25 = 76 x (4 x 25)

                       = 76 x 100

                       = 7 600

c) 5 x 19 x 2 = 19 x (5 x 2)

                    = 19 x 10

                    = 190

d) 125 x 23 x 8 = (125 x 8) x 23

                        = 1 000 x 23

                        = 23 000

-HS chia sẻ: để thực hiện được các phép tính bằng cách thuận tiện nhất em đã áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân để thực hiện, em kết hợp các số có tích bằng 10, 100, 1000.. để thực hiện nhân nhẩm.

- Lắng nghe

-HS nghe GV chốt kiến thức: Ta dùng tính chất kết hợp để đưa về các tích 10,100, 1000 rồi thực hiện phép tính. Áp dụng tính chất nhân một số với 1.

	Bài 3: 
-GV cho hs đọc yêu cầu của bài

-GV hướng dẫn hs tìm hiểu bài.

- Gv cho hs làm bài vào vở 
-GV chữa bài, chốt kiến thức áp dụng trong bài.
	-HS đọc yêu cầu của bài.
- 1 HS điều khiển tìm hiểu bài

+Bài toán cho biết điều gì? 
+ Bài toán yêu cầu điều gì?

+ Để giải bài toán này ta phải làm như thế nào?
+ Vậy bài toán này ta làm mấy phép tính.

-Cá nhân: HS lắng nghe và trả lời câu hỏi.

+ Một nhóm 5 người dự định đi dã ngoại trong 3 ngày. Mỗi ngày một người dự kiến mang theo 2kg đồ ăn uống.
+ Hỏi nhóm người này cần mang theo bao nhiêu ki-lô-gam đồ ăn uống trong quá trình dã ngoại?

+ Ta có thể tính số kg đồ ăn có 5 người trong một ngày. Sau đó ta nhân với 3 ngày.
+ Bài này ta có thể làm 2 phép tính. Cách 2 có thể dùng tính chất kết hợp của phép nhân để thực hiện bài giải

-Cá nhân : HS  làm bài

Bài giải

Nhóm người này cần mang theo số ki-lô-gam đồ ăn uống là :

(5 x 2) x 3 = 30 (kg)

                    Đáp số : 30 kg đồ ăn uống
- Chia sẻ : 2-3 Hs chia sẻ

	4. Hoạt động vận dụng.

	Bài 4: (Làm việc nhóm cả lớp)

- GV tổ chức cho HS thi giải nhanh tính đúng bài toán 

- GV nhận xét, khen ngợi HS.
* Củng cố dặn dò:


	- Cá nhân: HS thi đua giải nhanh, tính đúng bài toán.

- Chia sẻ: HS trình bày.

Bài giải:

Khu chung cư này có số căn hộ để ở là 

         (12 x 15) x 4 = 720 (căn)

                       Đáp số : 720 căn hộ

- Cả lớp nhận xét.
HS trả lời câu hỏi

- Bài học hôm nay các em biết thêm được điều gì?

- Nhắc lại các tính chất của phép nhân đã được học.

- về nhà tìm tình huống thực tế liên quan đến bài học hô nay để hôm sau chia sẻ trước lớp.

-  HS chuẩn bị bài sau: Luyện tập

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
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Bài 35: LUYỆN TẬP (Tiết 58 - Trang 83)

Thời gian thực hiện: …../…/… 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Hiểu và vận dụng được tính chất nhân một số với một tổng của phép nhân (tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng) 

- Vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm (tính hợp lí) và giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

 Giáo viên: - Các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy ( Bảng nhóm BT2). Một số tình huống đơn giản có liên quan đến tính chất nhân một số với một tổng của phép nhân.
HS :………………………………………………………………………………………
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi: “Hộp quà bí mật ” 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS chơi trò chơi: “Hộp quà bí mật ” để khởi động bài học: Hs chọn một hộp quà và thực hiện theo yêu cầu

- HS nghe GV dẫn dắt vào bài mới: Trong trò chơi vừa rồi các em đã được ôn tập về tính chất của phép nhân và phép cộng Bài học hôm nay cô cùng các con luyện tập các bài tập về tính chất phép nhân và phép cộng : Bài 35: Luyện tập trang 83nghe, ghi đầu bài

	2. Hoạt động Thực hành, Luyện tập:

	Bài 1. Tính. (Làm việc cá nhân, nhóm 2)

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
a) Tính và so sánh giá trị hai biểu thức sau:
5 x (4 + 3) và 5 x 4 + 5 x 3
b) Thảo luận nội dung và lấy ví dụ minh hoạ trong nhóm đôi.

c) Tính:
- GV mời một số nhóm chia sẻ kết quả thảo luận 

- GV kết luận và tuyên dương.

- GV kết luận


	- CN:  1 HS đọc yêu cầu bài.  Nêu cách thực hiện tính?

- CN: HS làm nháp
5 x (4 + 3) và 5 x 4 + 5 x 3
5 x (4 + 3) = 5 x 7 = 35

5 x 4 + 5 x 3 = 20 + 15 = 35

Hai biểu thức 5 x (4 + 3) và 5 x 4 + 5 x 3 bằng nhau.
- Chia sẻ: 2-3 HS nêu cách tính.

- CN: HS làm nháp

- Nhóm 2: 

Ví dụ:    4 x (6 + 7) = 4 x 6 + 4 x 7 

                               = 24 + 28 = 52

(12 + 67) x 3 = 12 x 3 + 67 x 3

                      = 36 + 201 = 237

-Hs chia sẻ trước lớp.
- Cá nhân:

32 x (200 + 3)
= 32 x 200 + 32 x 3 

= 6

 (125 + 9) x 8 

= 125 x 8 + 9 x 8 

= 1 000 + 72 = 1 072

- Cá nhân: chia sẻ:

- HS trả lời câu hỏi:
+ Khi nhân một số với một tổng ta làm thế nào?
+ Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.
+ Khi nhân một tổng với một số ta làm thế nào?
+ Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả với nhau.

	Bài 2. (Làm việc cá nhân)

- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

? Nêu cách thực hiện tính?

- GV lưu ý HS phép nhân một số với một hiệu

a) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức sau

 6 x ( 7- 5)  và 6 x 7 – 6 x 5

b) Thảo luận nội dung và lấy ví dụ minh hoạ trong nhóm đôi

c) Tính:

28 x ( 7 -2 )
(14 - 7) x 6
- GV mời một số hs chia sẻ kết quả thảo luận và cách thực hiện bài tập 2. 

- GV kết luận và tuyên dương.

- GV kết luận


	- Cá nhân: HS làm bài 

a) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức sau

 6 x ( 7- 5)  và 6 x 7 – 6 x 5

+ 6 x ( 7 – 5) = 6 x 2

                     =12

+ 6 x 7 – 6 x 5 = 42 – 30

                        = 12

+ Giá trị của phép tính không thay đổi. 

b) Thảo luận nội dung và lấy ví dụ minh hoạ trong nhóm đôi

+Cá nhân: Lấy VD

+ Hs thảo luận 2 nội dung và lấy vd

[image: image46.png]« Khinhan mét s6 véi mét hiéu, ta cé thé nhan sé dé véi sé bi trir
va s6 trw, réi trir hai két qua cho nhau.

« Khi nhén mét hiéu véi mét s6, ta cé thé 1an luot nhan sé bi trir
va s8 trr véi s6 dé, réi trir hai két qud cho nhau.




Ví dụ minh họa:

5 x (20 – 4) = 5 x 20 – 5 x 4 

                    = 100 – 20

                    = 80

(27 – 9) x 2 = 27 x 2 – 9 x 2 

                    = 54 – 18 

                    = 36

- Cá nhân

c) Tính:
28 x ( 7 -2 )
(14 - 7) x 6
28 x (10 – 1) = 28 x 10 – 28 x 1

                     = 280 – 28

                     = 252

(100 – 1) x 36 = 100 x 36 – 1 x 36

                          = 3 600 – 36

                         = 3 564
-  2-3 HS chia sẻ, lắng nghe

- HS trả lời câu hỏi:
+ Khi nhân một số với một hiệu ta làm thế nào?

+ Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

+ Khi nhân một hiệu với một số ta làm thế nào?
+ Khi nhân một số với một hiệu, ta có 

thể nhân số số bị trừ và số trừ với số đó, rồi trừ hai kết quả cho nhau

	Bài 3: 

- HS nêu yêu cầu

- HS làm bài vào vớ

- Yêu cầu HS chia sẻ bài làm

- GV nhận xét, chốt cách làm: Trong một số trường hợp có thể áp dụng cách nhân một số với một tổng để dễ dàng tìm kết quả của phép tính hơn.
	- HS đọc yêu cầu bài

- Cá nhân: HS làm bài vào vở
-  Nhóm đôi:trao đổi với bạn
- Chia sẻ: 2-3 HS
- Dự đoán KQ: 

a) 93 x 8 + 93 x 2

C1: = 744 + 186

       = 930

C2: 93 x (8 + 2)

     = 93 x 10 

     = 930

b) 36 x 9 + 64 x 9

C1: = 324 + 576

       = 900

C2: 9 x (36 + 64)

     = 9 x 100 

     = 900

c) 57 x 8 – 57 x 7

C1: = 456 – 399

       = 57

C2: 57 x (8 – 7)

      = 57 x 1

      = 57

- HS lắng nghe

	3. Hoạt động vận dụng.

	Bài 3: Làm việc nhóm 2 

-GV cho HS đọc bài và trả lời câu hỏi. Để làm được bài toán này ta phải làm như thế nào?

+ Hãy thảo luận về hai cách tính của bạn minh?

- GV nhận xét chữa bài: Cả hai cách tính cho kết quả như nhau, vậy bài toán cho ta thấy tính chất giao hoán của phép nhân.

* Củng cố, dặn dò


	- Nhóm 2
- CN: HS đọc bài suy nghĩ cách làm

- N2: chia sẻ cách làm

+Quan sát tranh để xác định cách bạn Minh tính số viên gạch
+ Hai cách tính của bạn Mình đều đúng.

Cách 1: Bạn Mình đếm trong 1 cột có 5 viên gạch màu cam và 3 viên gạch màu xanh và có tất cả 10 cột như thế. 

Vậy biểu thức tính là (5 + 3) x 10

Cách 2: Bạn Mình đếm mỗi hàng ngang có 4 viên gạch hoặc 6 viên gạch, có tất cả 8 hàng ngang như thế.

Vậy biểu thức tính là (4 + 6) x 8

- Chia sẻ: 2-3 nhóm chia sẻ
- Bài học hôm nay các em biết thêm được điều gì?

- Nhắc lại cách tính nhân một số với một tổng, nhân một số với một hiệu?

- Nhận xét tiết học.

- Chuẩn bị bài: Nhân với 10, 100, 1000....


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
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Bài 36: NHÂN MỘT SỐ VỚI 10, 100, 1000 (Tiết 59 – Trang 84 )
Thời gian thực hiện: ..../…/… 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Biết cách thực hiện phép nhân với số tự nhiên với 10, 100, 1000

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng để tính nhanh, tính nhẩm khi nhân một số với 10, 100, 1000.. vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

 GV:  - Phiếu BT1. Bảng phụ ghi  BT3
HS: ………………………………………………………………………………………
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

 Cho HS chơi trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng”
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- Hs chơi trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng” để khởi động bài học. Một bạn đặt phép tính một bạn ghi kết quả.

+ Trả lời: 30 x 4 = 120

+ Trả lời: 400 x 3 = 1200

- HS nghe  GV dẫn dắt vào bài mới: Để thực hiện cách tính thuận tiện và tính nhanh ngoài những tính chất mà chúng ta đã học hôm nay cô trò chúng ta học sang một dạng bài mới là bài 36: Nhân một số với 10, 100, 1000

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

	- GV giới thiệu phép nhân.

47 x 10 = ?

-Nhận xét 

+ Gv cho hs thực hiện phép tính tương tự như ý a.

47 x 100

- GV chốt lại cách tính.

	- Cá nhân: suy nghĩ 47 x 10 = ?
- Nhóm 2:  Hs thảo luận cách làm bài

- Chia sẻ: HS chia sẻ cách làm bài áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân.

Nhẩm 1 chục x 47 = 47 chục = 470

Vậy 47 x 10 = 470.

+ Khi nhân một số với 10 ta chỉ việc thêm chữ số 0 vào bên phải chữ số đó.

-Cá nhân: HS thực hiện phép tính

47 x 100 = 100 x 47 

Nhẩm 1 trăm x 47 = 47 trăm = 4700

Vậy 47 x 100 = 4700.

+ Khi nhân một số với 100 ta chỉ việc thêm hai chữ số 0 vào bên phải chữ số đó

- HS lắng nghe, nhắc lại

- HS đọc KL:  Khi nhân số tự nhiên với 10,100,1000 ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba ... chữ số 0 vào bên phải số đó.

	3. Hoạt động Thực hành, luyện tập.

	Bài 1. Tính nhẩm  (Làm việc cá nhân trên phiếu bài tập)

-GV cho hs đọc yêu cầu của đầu bài

-GV hướng dẫn học sinh làm bài

-GV gọi hs chia sẻ kết quả bài tập và chia sẻ cách làm của mình với bạn

-GV nhận xét: Trong bài tập 1 ta áp dụng kiến thức như thế nào để thực hiện? 


	-HS đọc yêu cầu của bài.

- Cá nhân: Hs làm bài vào phiếu bài tập

5 x 10 = 50

5 x 100 = 500

5 x 1 000= 5000

32 x 10= 320

32 x 100 = 3200

32 x 1 000 = 32000

183 x 10 = 1830

183 x 100 = 18300

183 x 1 000 = 183000

307 x 10 = 3070

560 x 100 = 56000

105 x 1.000 =105000

-Hs chia sẻ kết quả và cách làm bài

+ Nhân số tự nhiên với 10,100,1000

 ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba ... chữ số 0 vào bên phải số đó.


	Bài 2: Vận dụng tính chất của phép tính nhân để tính nhẩm (theo mẫu) 

-GV cho hs đọc yêu cầu của bài

-GV hướng dẫn mẫu.
-GV cho hs làm bài theo nhóm đôi vào vở

-GV mời các nhóm chia sẻ cách làm của mình.

-GV chốt kiến thức: Muốn nhân một số với 10, 100, 1000... ta làm như thế nào? 
	-1 HS đọc yêu cầu của bài
-Lắng nghe GV hướng dẫn mẫu
Mẫu 3 x 40 = 3 x 4 x10 =  12 x 10 = 120
- Cá nhân: nhẩm nhanh kết quả
-Nhóm 2: HS làm bài theo nhóm

3 x 50 = 3 x 5 x 10 = 15 x 10 = 150

3 x 200 = 3 x 2 x 100 = 6 x 100 = 600

3 x 4 000 = 3 x 4 x 1000 = 12 x1000=12 000

2 x 80 = 2 x 8 x 10 = 16 x 10 =160

4 x 300 = 4 x 3 x 100= 12 x 100=1 200

3 x 7 000 = 3 x 7 x 1000= 21x 1000= 21 000

9 x 70 = 9 x 7 x 10 = 63 x 10 = 630 

5 x 300 = 5 x 3 x 100= 15 x 100= 1 500

6 x 2 000 =6 x 2 x 1000= 12 x 1000=  12 000

-2-3 nhóm HS chia sẻ: 

- (Nhân số tự nhiên với 10,100,1000 ta chỉ việc viết thêm một, hai, ba ... chữ số 0 vào bên phải số đó.)

	Bài 3: Vận dụng các tính chất của phép nhân để tính nhẩm:
-GV cho hs đọc yêu cầu của bài

-GV hướng dẫn hs tìm hiểu bài.

-GV chữa bài, chốt kiến thức áp dụng trong bài.
	- HS đọc yêu cầu của bài.

- HS lắng nghe và trả lời câu hỏi.

- Cá nhân: Hs làm bài 

20 x 70 = 1 400

40 x 40 = 1 600

300 x 40 = 12 000

600 x 30 = 18 000

2 000 x 30 = 60 000

3 000 x 60 = 180 000
- Chia sẻ: 2-3 Hs 


	Bài 4: 
- GV gọi học sinh đọc yêu cầu của bài. 
-GV cho hs làm bài vào vở

- GV mới học sinh chia sẻ kết quả và cách làm

- GV nhận xét chốt lại kết quả đúng.
	-1  HS đọc bài
- 1 HS điều khiển

+ Bài toán cho biết gì? 

+ Bài toán  hỏi gì?

+ Để làm được bài toán này ta hải làm như thế nào?

+ Mỗi thùng chứa 1 000 cuốn sổ

+Hỏi 43 thùng như vậy chứa được tất cả bao nhiêu cuốn sổ ghi chép

+ Ta lấy số sổ ở 1 thừng nhân với số thùng.

-Cá nhân: HS làm bài 

Bài giải:
43 thùng chứa được tất cả số cuốn sổ ghi chép là :

1 000 x 43 = 43 000 (cuốn)

Đáp số : 43 000 cuốn sổ ghi chép

- Hs chia sẻ trước lớp

	4. Hoạt động vận dụng.

	Bài 5:  Trò chơi tính nhẩm 

- GV tổ chức cho HS thi giải nhanh tính đúng bài toán 

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

* Củng cố dặn dò:


	- HS thi đua giải nhanh, tính đúng bài toán.

- HS trình bày.

23 x 100 = 2 300

12 x 10 = 120

826 x 100 = 82 600

95 x 1.000 = 95 000

 - Cả lớp nhận xét.

HS trả lời câu hỏi.
-  Bài học hôm nay các em biết thêm được điều gì?

- Muốn nhân một số với 10, 100, 1000... ta làm như thế nào?
-  HS chuẩn bị bài sau: Luyện tập chung

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
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Bài 37: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 60-61 – Trang 86) 

Thời gian thực hiện: …..../…/… 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Rèn kĩ năng thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 10,100, 1000,…; vận dụng để tính nhanh tính nhẩm.

- Biết cách và có kĩ năng nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11.

- Phát triển NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Một số tình huống đơn giản có liên quan đến phép nhân với 10, 100, 1000,... và việc nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Hoạt động khởi động

	- Cho HS chơi  trò chơi “Vượt qua thử thách”.
-GV nhận xét trò chơi. 
* Giới thiệu bài.
-GV ghi bảng
	-  HS chơi  trò chơi “Vượt qua thử thách”.
- Cách chơi: GV nêu mỗi tình huống thực tế (đã chuẩn bị trước) liên quan đến phép nhân một số tự nhiên với 10, 100, 1000,…(VD: Một chuồng có 112 con gà. Vậy 10 chuồng có….con gà.)
- 1HS lên điều khiển chơi, dưới lớp tham gia chơi theo nhóm. Đại diện học sinh trong nhóm trả lời.
*HS nghe  Giới thiệu bài : Các em đã học nhân nhẩm với 10, 100, 1000,…. Để các con nắm vững cách nhân nhẩm đã học và tìm hiểu cách nhân nhẩm với 11 như thế nào, chúng ta cùng vào tiết học Luyện tập chung
- HS ghi tên bài vào vở.

	2. Hoạt động thực hành, luyện tập

	Bài 1.
- GV yêu cầu Hs làm bài.
- GV chốt:  Bài tập 1 nhắc lại cho con kiến thức gì?
- Em hãy nêu lại cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 10, 100, 1000,…
- GV KL

	- 1 HS đọc đề.
- HS trả lời.
- Cá nhân: HS suy nghĩ.
- Nhóm 2: HS hoạt động cặp đôi nói cho nhau nghe, sửa sai cho nhau, báo cáo giáo viên nếu không thống nhất được đáp án.
- Chia sẻ: Đại diện các cặp báo cáo kết quả.
52 x 10 =520             108 x 10=1080
52 x 100 = 5200        108 x 100=10800
52 x 100 = 52000     108 x 1000=108000
                 690 x 10 = 6900
                 690 x 100 = 69000
                 690 x 1000 = 690000
- HS đổi chéo vở kiểm tra.
- Nhân nhẩm một số tự nhiên với 10,100,1000,..
- HS nêu
- HS đọc KL: Các em vừa ôn lại cách nhân nhẩm một số tự nhiên với 10,100, 1000,…Để rèn kĩ năng nhân với số có hai chữ số, chúng ta cùng sang bài tập số 2.

	Bài 2:
- Bài 2 yêu cầu em làm gì ? 
- Yêu cầu hs làm bài cá nhân 
- GV nhận xét, tuyên dương. 
	- 1 HS nêu: Đặt tính rồi tính
-Cá nhân:  HS làm bài vào vở BTT
- Chia sẻ: 1 HS lên bảng làm bài, mỗi học sinh làm một phép tính.
- HS nêu: Thực hiện tính từ phải sang trái 
- HS trả lời
- HS nêu: HS nhận xét tích riêng ở phép tính 83 x 11
 Hai tích riêng có các chữ số giống nhau chỉ khác về giá trị: Tích riêng thứ nhất là 83, tích riêng thứ hai là 83 chục, nếu viết đầy đủ là 830.

	Bài 3: Tính nhẩm
- Gọi HS đọc bài 3.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, quan sát cách làm của mẫu 27 x 11 và 48 x 11
- GV đưa kết quả đúng, yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra.
- GVKL: Bài tập 3 giúp em biết thêm điều gì?

	- 1 HS đọc bài 3
-Cá nhân: quan sát cách làm của mẫu 
27 x 11 và 48 x 11
- Nhóm 2: Học sinh thảo luận nhóm đôi.

- 2-3 nhóm chia sẻ cách làm
- 1nhóm HS chia sẻ mẫu 1
 Cách nhân nhẩm 27 với 11: 
+ Bước 1:  2 + 7 = 9
+ Viết 9 giữa 2 chữ số của số 27 được 297.
- 1nhóm HS chia sẻ mẫu 2 nhân nhẩm 48 với 11
- HSTL: Cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 11.

	3. Hoạt động vận dụng

	Bài 4
-Yêu cầu HS đọc Bài 4. 
 
- Yêu cầu hs làm bài .
*Chốt: Bài tập 5 giúp em biết thêm điều gì? 
- Chúng ta cần phải làm gì để tiết kiệm nước? 
- Nhận xét tiết học
*Củng cố, dặn dò:

	- 1 HS đọc bài
- 1 HS điều khiển tìm hiểu bài

+ Trước đây bạn Nguyên mở vòi nước bao lâu? - 20 giây
+ Hiện nay bạn mở vòi trong bao lâu? - 13 giây
- Cá nhân: HS làm vở
- Nhóm 4 trao đổi cách làm, giải thích vì sao.
- 1Hs chia sẻ trước lớp: 
Trước đây số nước cần rửa ta là:
120 x 20 = 2400 (ml)
Hiện nay, số nước để Nguyên rửa tay là:  120 x 13 = 1560 (ml)
Số nước Nguyên tiết kiệm sau mỗi lần rửa tay là:
 2400 – 1560 = 840 (ml)
                       Đáp số: 840l
- Tắt vòi nước khi không sử dụng
- Phải chấp hành đúng nội dung các biển báo.
HS trả lời câu hỏi :
- Qua bài học hôm nay em biết thêm điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho các em trong cuộc sống hằng ngày? 

- Học thuộc bảng chia đã học.
- Chuẩn bị bài 38: Chia cho số có 1 chữ số


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
.................................................................................................................................
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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